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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Nhà nước và Pháp luật là hai hiện tượng trung tâm của đời sống chính trị xã hội. Hai hiện tượng này 
có nhiều mặt biểu hiện rất phức tạp và đa dạng nên là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. 
Phạm vi của tài liệu học tập Pháp luật đại cương nhằm cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản 
của pháp luật như khái niệm, bản chất, vai trò, chức năng của pháp luật, các loại văn bản quy phạm 
pháp luật, quan hệ pháp luật, về việc thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, vấn 
đề pháp chế và hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trên cơ sở những kiến thức chung về pháp 
luật, tài liệu chú trọng đến các đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Vì pháp luật là một hiện tượng có mối quan hệ nội tại với Nhà nước nên để làm sáng tỏ các vấn đề 
của pháp luật, trong môn học có đề cập đến các vấn đề cơ bản của Nhà nước như về nguồn gốc bản 
chất, chức năng, các kiểu, hình thức Nhà nước cũng như Bộ máy nhà nước.Từ đó dẫn đến các đặc 
điểm của Nhà nước ta hiện nay. 

Tài liệu “Pháp luật đại cương” đặc biệt trình bày, lý giải các khái niệm cơ bản về Nhà nước, Pháp luật 
để sinh viên có cơ sở lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật từ đó lý giải các vấn đề xã hội có tác 
động đến Nhà nước và Pháp luật hoặc chịu sự tác động của Nhà nước và Pháp luật, trong quá trình 
phát triển của xã hội. 

Tác giả trân trọng giới thiệu tài liệu này với mục đích giúp các bạn sinh viên của các trường Đại học 
và Cao đẳng hệ thống các kiến thức cần thiết về môn học “Pháp luật đại cương” được cơ cấu trong 
chương trình đào tạo cử nhân. 

Chúc các bạn thành công trong học tập và nghiên cứu. 

      TÁC GIẢ  
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Chương I 
 

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 
VỀ NHÀ NƯỚC 

 
 

I.  NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 
1. Nhận thức cơ bản về nguồn gốc của Nhà nước. 
Nhà nước là đối tượng nghiên cứu của nhiều công trình khoa học trên thế giới, đã 

được nhiều nhà tư tưởng ở các thời đại tiến hành, nó cũng là đề tài cho nhiều cuộc bút 
chiến và tranh luận lớn nhằm tìm ra bản chất thực sự của Nhà nước. 

Nghiên cứu các tác phẩm của các nhà tư tưởng cổ đại chúng ta thấy họ có quan 
điểm chung rằng: Sự giàu nghèo, sang hèn và mọi đẳng cấp trong xã hội, đều do 
thượng đế tạo ra. Việc trị vì và duy trì trật tự xã hội được một người do thượng đế cử 
xuống thay mặt trời bảo vệ trật tự chung – đó là hoàng đế (còn gọi là thiên tử). Nhà 
nước là do thượng đế sáng tạo, do vậy quyền lực của nhà nước là quyền lực của chúa, 
là vĩnh cửu. 

Quan điểm của các học giả trước Mác đều cho rằng Nhà nước là một thiết chế tất 
yếu phải có của mọi xã hội, một lực lượng cho phép mọi người có thể tồn tại được, một 
trọng tài công minh từ bên ngoài áp đặt vào xã hội, đứng trên xã hội để giải quyết mọi 
tranh chấp và mâu thuẫn nhằm duy trì xã hội trong vòng trật tự và phát triển. Theo họ, 
Nhà nước là của chung mọi người,  xã hội dù văn minh đến đâu cũng mãi mãi cần có 
Nhà nước. 

Các nhà tư tưởng tư sản lại coi sự ra đời của Nhà nước là kết quả của một khế ước 
xã hội thể hiện ý chí giữa những nhóm người sống trên một lãnh thổ. Họ không thể 
nhận thức và khái quát thành lý luận rút ra những yếu tố gì quyết định ý chí đó nghĩa là 
quyết định sự ra đời của Nhà nước. 

Với sự ra đời của học thuyết Mác-Lênin, vấn đề Nhà nước chiếm một vị trí quan 
trọng trong học thuyết này. Nó đã được làm sáng tỏ một cách khoa học. Mác khẳng 
định : Nhà nước là các quan hệ được xây nên trong cuộc đấu tranh giai cấp. Lênin thì 
cho rằng : Nhà nước không thể là một thế lực từ bên ngoài gán ghép vào xã hội… Nó là 
sản phẩm của xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, nó là sự thừa nhận rằng xã 
hội đó bị hãm trong một sự mâu thuẫn với bản thân nó mà không sao giải quyết được, 
rằng xã hội đã bị phân chia thành những lực lượng đối lập không thể điều hoà mà xã hội 
đó không đủ sức để giải thoát ra được. Nhưng muốn cho những đối tượng đó, những 
giai cấp có quyền lợi kinh tế mâu thuẫn nhau đó không đi đến chỗ tiêu diệt nhau và tiêu 
diệt luôn cả xã hội trong một cuộc đấu tranh vô ích thì cần phải có một lực lượng tựa hồ 
như đứng trên xã hội có nhiệm vụ làm cho sự  xung đột đó nằm trong vòng “trật tự” và 
lực lượng đó, cái lực lượng nẩy sinh ra từ xã hội, nhưng lại đứng trên xã hội chính là 
Nhà nước. 

 
2. Bản chất của Nhà nước 
Từ sự khẳng định nguồn gốc xuất hiện Nhà nước là khi xã hội đã phát triển ở trình 

độ nhất định, bị phân chia thành các giai cấp và mâu thuẫn đối kháng là không thể điều 
hoà được, chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã làm rõ vai trò và bản chất của Nhà nước. Theo 
Lênin: đó là một vấn đề mấu chốt cơ bản trong mọi thời đại, trong toàn bộ nền chính 
trị… hơn tất cả các vấn đề khác, nó đụng chạm đến lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà 



 15 16 

nước xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với 
giai cấp khác, là bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp. Nhờ có Nhà nước giai cấp thống 
trị bước đầu là thống trị về kinh tế sau đó tiến tới trở thành giai cấp thống trị về chính trị 
và cả về tư tưởng trong xã hội. Đây là ba nội dung thống trị mà bất kỳ giai cấp cầm 
quyền nào cũng nắm trọn. 

(Sự thống trị về kinh tế: 
Quyền lực kinh tế là cơ sở đảm bảo cho sự thống trị giai cấp. Quyền lực kinh tế 

thuộc về giai cấp nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Với quyền 
định đoạt, quản lý và quyết định phương thức phân phối sản phẩm xã hội, chủ sở hữu 
có quyền bắt những người làm thuê phụ thuộc mình về kinh tế. Nhưng chỉ có quyền lực 
về kinh tế chưa đủ mạnh để duy trì quan hệvà địa vị bóc lột. Vì vậy giai cấp thống trị về 
kinh tế thấy cần phải vươn tới nắm Nhà nước để bảo vệ quyền sở hữu, trấn áp sự phản 
kháng của người bị bóc lột. Chính nhờ có Nhà nước trong tay, giai cấp thống trị về kinh 
tế đã trở thành giai cấp thống trị về chính trị. 

(Sự thống trị về chính trị : 
Do nắm được Nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế đã trở thành chủ thể của quyền 

lực chính trị, giai cấp thống trị đã được sử dụng Nhà nước để tổ chức và thực hiện 
quyền lực chính trị của mình. Thông qua Nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị được 
thể hiện một cách tập trung thống nhất và hợp pháp hoá thành ý chí Nhà nước. Ý chí 
Nhà nước có sức mạnh bắt buộc các giai cấp khác phải tuân theo cái trật tự do giai cấp 
thống trị đặt ra. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin xác định quyền lực chính trị là bạo lực có tổ chức của một giai 
cấp để trấn áp giai cấp khác. Nhà nước suy cho cùng chỉ là một bộ máy bạo lực do giai 
cấp thống trị dùng để trấn áp giai cấp đối kháng, do đó Nhà nước là một tổ chức đặc 
biệt của quyền lực chính trị, giai cấp thống trị thông qua Nhà nước để thực hiện sự 
chuyên chính của mình đối với các giai cấp khác. Khác hẳn với quyền lực xã hội trong 
tổ chức thị tộc bộ lạc, quyền lực chính trị chỉ xuất hiện trong xã hội đã phân chia thành 
giai cấp. 

(Sự thống trị về tư tưởng: 
Khi có quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị trong tay, giai cấp thống trị sử dụng 

Nhà nước làm phương tiện để bành trướng hệ tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư 
tưởng thống trị xã hội, buộc các giai cấp khác phải lệ thuộc về mặt tư tưởng. Những tư 
tưởng đối lập luôn bị thu hẹp do bị giai cấp thống trị dùng mọi thủ đoạn để trấn áp, dùng 
bộ máy thông tin Nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động 
giáo dục để truyền bá tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị cho lớp trẻ, biến đổi 
tư tưởng của giai cấp trung gian trong xã hội. Giai cấp thống trị luôn chú trọng đào tạo 
một đội ngũ các học giả, các nhà văn, nhà báo, các lý luận gia trung thành để phục vụ 
trên lĩnh vực tư tưởng, đồng thời giai cấp thống trị cũng sử dụng quyền lực Nhà nước 
kiểm duyệt ngặt nghèo các xuất bản phẩm và văn hóa phẩm nhằm loại bỏ các hệ tư 
tưởng đối lập xuất hiện trong xã hội. Thực tế lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng : Tư 
tưởng thống trị trong xã hội luôn luôn là tư tưởng của giai cấp đang cầm quyền. 

Như vậy, việc làm rõ bản chất giai cấp của Nhà nước tức là làm rõ các vấn đề : Nhà 
nước ấy của ai? Do giai cấp nào tổ chức và lãnh đạo? Phục vụ cho lợi ích của giai cấp 
nào? 

Trong các xã hội bóc lột, Nhà nước có đặc điểm chung là một bộ máy đặc biệt nhằm 
duy trì sự thống trị, kinh tế và tư tưởng của thiểu số người bóc lộc với đông đảo quần 
chúng lao động thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột, cụ thể: Nhà nước chủ 
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nô trong xã hội chiếm hữu nô lệ; Nhà nước phong kiến là công cụ chuyên chế của địa 
chủ, quí tộc và tăng lữ; Nhà nước tư sản là công cụ chuyên chính của giai cấp tư sản. 

Khác với Nhà nước bóc lột, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là bộ máy củng cố địa vị 
thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Nhà nước là bộ 
máy bảo đảm sự thống trị của đa số đối với thiểu số. Nhà nước đó thực sự của dân, do 
dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân nông dân và tầng lớp trí thức làm nền 
tảng do Đảng cộng sản lãnh đạo. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện đầy đủ quyền 
dân chủ của nhân dân, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước và của nhân dân. 

Ngoài vai trò là một bộ máy nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai 
cấp khác, Nhà nước nói chung trong lịch sử còn có vai trò xã hội to lớn, tức là nó thực 
hiện phương thức tổ chức, bảo đảm lợi ích chung của xã hội. Trong điều kiện hiện nay 
chúng ta coi trọng bản chất giai cấp của Nhà nứơc nhưng cũng phải thường xuyên 
nhấn mạnh vai trò xã hội to lớn của nó để sử dụng Nhà nước vào việc giải quyết tất cả 
các vấn đề khác nảy sinh trong xã hội; Nhà nước phải đảm bảo các giá trị xã hội cho 
cuộc sống cộng đồng, bảo đảm trật tự, an ninh và phát triển cho xã hội, đồng thời phải 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của xã hội. Điều đó nói lên 
rằng Nhà nước là một hiện tượng phức tạp và đa dạng. 

Giữa Nhà nước và xã hội vừa có sự thống nhất, vừa có sự khác biệt. Một xã hội có 
giai cấp không thể tồn tại thiếu Nhà nước, đồng thời Nhà nước chỉ tồn tại và xuất hiện 
trong xã hội có giai cấp. Xã hội là một khái niệm rộng hơn Nhà nước, xã hội là cơ sở 
cho sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Những biến đổi trong quá trình vận động của 
xã hội sớm hay muộn cũng dẫn đến sự thay đổi tương ứng của Nhà nước. Với tư cách 
là một yếu tố của thượng tầng kiến trúc, Nhà nước cũng có tác động mạnh mẽ trở lại 
đối với sự phát triển của xã hội, có thể là sự thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển xã 
hội, điều đó phụ thuộc vào bản chất của Nhà nước trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội 
nhất định. 

Bản chất của Nhà nước phụ thuộc hình thái kinh tế xã hội. Nhà nước trong hình thái 
kinh tế-xã hội khác nhau có bản chất khác nhau. Mọi Nhà nước đều có những dấu hiệu 
chung (đặc trưng chung). Đây là căn cứ để phân biệt Nhà nước với các tổ chức chính trị 
xã hội khác mà giai cấp thống trị thiết lập và sử dụng để quản lý xã hội. Đồng thời các 
đặc trưng đó cũng làm cho Nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng, một vị trí trung 
tâm trong hệ thống chính trị, có thể tác động một cách toàn diện, mạnh mẽ và có hiệu 
quả nhất đối với đời sống xã hội, thể hiện lợi ích của giai cấp thống trị một cách tập 
trung nhất. 

Học thuyết Mác-Lênin về Nhà nước đã chỉ ra rằng Nhà nước có các đặc trưng cơ 
bản sau : 

(Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt không còn hoà nhập với dân 
cư nữa. Nhà nước xây dựng một hệ thống cơ quan hành chánh, thiết lập tòa án, quân 
đội, cảnh sát v…v… nhằm áp bức bằng bạo lực và nô dịch về tinh thần, bắt các giai cấp 
khác phải phục tùng ý chí của giai cấp thống trị , duy trì địa vị thống trị giai cấp. Các cơ 
quan chính quyền Nhà nước là đại diện chính thống cho toàn xã hội, có quyền năng 
quản lý xã hội. Để bảo đảm trật tự và lợi ích của giai cấp thống trị, Nhà nước phải có 
những cơ quan quản lý chuyên trách, những phương tiện quản lý và những phương 
tiện cưỡng chế. Nó bảo đảm cho Nhà nước thực hiện được ý chí của mình đối với toàn 
xã hội. Cưỡng chế nói chung không phải là đặc điểm riêng của Nhà nước trong xã hội 
có giai cấp. Thực tế trong xã hội cộng sản nguyên thủy đã tồn tại sự cưỡng chế nhưng 
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nó được thực hiện bởi quyền lực do toàn dân đề cử trực tiếp tổ chức nên không tách 
rời với dân cư (sức mạnh cưỡng chế chủ yếu dựa vào uy tín, tập quán và thần quyền). 
Ngược lại cưỡng chế của Nhà nước do một bộ máy đặc biệt tiến hành, tức là do một cơ 
quan chức năng chuyên trách của Nhà nước hay những nhóm người được Nhà nước 
cử ra chuyên thực hiện công cụ này (sức mạnh chủ yếu dựa vào quyền uy). 

(Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính. Trước đây 
trong các thị tộc, các thành viên đều có quan hệ huyết thống, đến xã hội có giai cấp do 
sự vận động của dân cư bởi nhiều nguyên nhân khác trên một lãnh thổ hầu như không 
có sự thuần nhất về huyết thống của dân cư, do vậy việc phân chia dân cư theo lãnh 
thổ là việc làm cần thiết của Nhà nước. Khác với bất cứ một tổ chức nào, quyền lực của 
Nhà nước được tác động trên toàn bộ lãnh thổ và dân cư của mình, trên lãnh thổ đó 
được phân chia thành các đơn vị hành chính như tỉnh (thành), huyện (quận), xã 
(phường)… 

Kéo theo sự phân chia dân cư theo lãnh thổ trong Nhà nước đã xuất hiện chế định 
quốc tịch, xác định mối quan hệ bền chặt giữa công dân với Nhà nước bằng việc xác 
lập các quyền và nghĩa vụ lẫn nhau giữa công dân với Nhà nước. Việc phân chia dân 
cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính cũng dẫn đến sự hình thành các cơ quan 
trung ương và các cơ quan địa phương của bộ máy Nhà nước. 

(Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ quyền, 
thể hiện trong đối nội và đối ngoại. Trong đối nội Nhà nước có quyền lực tối cao đối với 
mọi người, mọi tổ chức trong lãnh thổ quốc gia. Trong đối ngoại, Nhà nước có sự độc 
lập hoàn toàn trong chính sách và các hoạt động kinh tế, chính trị văn hóa v.v… với 
nước ngoài. Nhà nước có quyền tự do và độc lập quyết định các công việc của mình, 
tôn trọng chủ quyền của các Nhà nước khác, tôn trọng các quy phạm của luật quốc tế. 
Chủ quyền là thuộc tính vốn có của Nhà nước. Trong xã hội có giai cấp không một tổ 
chức hoặc cá nhân nào có chủ quyền như Nhà nước. 

(Nhà nước có quyền định ra các thứ thuế và thu thuế. Việc thiết lập bộ máy quyền 
lực công cộng Nhà nước cần một khối lượng tiền của rất lớn để cung ứng và nuôi 
dưỡng cho bộ máy và con người đó hoạt động thường xuyên. Nhà nước phải quy định 
và thực hiện việc thu các loại thuế dưới các hình thức bắt buộc, với số lượng và thời 
hạn ấn định trước. Đây là điều mà xã hội thị tộc hoàn toàn không biết đến. 

Thuế là khoản đóng thuế bắt buộc của các công dân và các tổ chức kinh tế trên lãnh 
thổ quốc gia vào ngân sách Nhà nước. Thuế không gắn với mục đích chỉ dùng cụ thể 
nào, không hoàn trả trực tiếp cho người nộp. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của Nhà 
nước. Vai trò nguyên thủy của thuế là để phục vụ hoạt động và nuôi sống bộ máy Nhà 
nước cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế. Hiện nay người ta phát hiện ra 
nhiều vai trò mới của thuế, nó đã trở thành công cụ quản lý vĩ mô trong tay Nhà nước. 
Thuế còn có vai trò điều tiết thu nhập, phân phối và phân phối lại sản phẩm xã hội, 
nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng và nhân đạo của xã hội. Thuế còn có vai trò điều 
tiết hướng phát triển của nền kinh tế quốc gia… Thuế là vấn đề quan trọng. Mọi Nhà 
nước đều coi thuế là quan trọng và giao cho cơ quan quyền lực cao nhất quyền định ra, 
sửa đổi và bãi bỏ các thứ thuế. 

(Nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện nghiêm minh và thống nhất. 
Trong xã hội luôn luôn xuất hiện những quan hệ đa dạng và phức tạp. Để giữ gìn trật tự 
và bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị, Nhà nước phải trực tiếp xây dựng các quy 
phạm để điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng, bắt các chủ thể tham gia quan hệ 
đó phải xử sự theo đúng ý chí của Nhà nước. Nhà nước bảo đảm thực hiện các quy 
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phạm pháp luật đó bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. Pháp luật trở thành công 
cụ sắc bén không thể thiếu được trong tay Nhà nước để quản lý xã hội. 

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng của xã hội có cùng một bản chất. Pháp luật 
là ý chí của giai cấp thống trị nhưng pháp luật vẫn có giá trị xã hội to lớn trong xã hội 
văn minh, đó là gía trị công bằng, giá trị quy phạm phổ biến, giá trị thông tin chính thống 
về trình độ phát triển của các giai đoạn trong một xã hội cụ thể, pháp luật là khuôn mẫu 
xử sự chung, điều chỉnh hành vi của con người, bảo vệ quyền con người, đồng thời 
pháp luật cơ sở quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Nhà nước. 

Trong xã hội có giai cấp, pháp luật là đặc trưng của Nhà nước. Chỉ có Nhà nước mới 
có quyền ban hành pháp luật và bảo đảm sự thực hiện pháp luật bằng sức mạnh cưỡng 
chế Nhà nước. 

Từ sự phân tích trên, ta có thể khẳng định: 
(Nhà nước là một hiện tượng xã hội lịch sử, do cơ sở kinh tế qui định. 
(Nhà nước là công cụ quyền lực của giai cấp thống trị. 
(Nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu trong 

xã hội, nó bảo vệ lợi ích chung của giai cấp thống trị về kinh tế. 
(Nhà nước là một tổ chức chính trị có chủ quyền 
Từ những kết luận trên có thể định nghĩa nhà nước như sau: Nhà nước là một tổ 

chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế 
và thực hiện chức năng quản lý xã hội đặc biệt, nhằm thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích 
của giai cấp thống trị trong xã hội, đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì thể hiện ý chí 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
II.  CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 
1. Khái niệm chức năng của Nhà nước 

Chức năng của Nhà nước là một trong những phạm trù cơ bản nằm trong toàn bộ 
khoa học nghiên cứu về Nhà nước. Chưa có một khái niệm chính thống nào của các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin về chức năng của Nhà nước, do đó nó trở 
thành đề tài tranh luận giữa nhiều trường phái khoa học cùng nghiên cứu về Nhà nước. 
Để tổng hợp thành một khái niệm khoa học về chức năng của Nhà nước trước hết cần 
xác định những đặc điểm trong chức năng của Nhà nước bao gồm: 

1. Chức năng của Nhà nước phản ánh tập trung và đầy đủ bản chất của Nhà nước 
bởi giữa chúng có mối quan hệ biện chứng giữa bản chất với hiện tượng; 

2. Chức năng Nhà nước chi phối nhiệm vụ cụ thể của Nhà nước bởi chính nhiệm vụ 
của Nhà nước là bước cụ thể hóa chức năng của Nhà nước, thể hiện cụ thể bản chất 
của Nhà nước; 

3. Chức năng Nhà nước luôn luôn phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu của hoạt 
độngNhà nước trong từng giai đoạn phát triển của xã hội; 

4. Chức năng của Nhà nước gắn liền với từng giai đoạn phát triển của chính bản 
thân Nhà nước. 

Như vậy, chức năng của Nhà nước là những phương diện hoạt động cơ bản của 
Nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước Nhà nước. Với khái niệm như 
trên, chúng ta thấy chức năng của Nhà nước được xác định xuất phát từ bản chất của 
Nhà nước, do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội quyết định. Chẳng hạn: Các kiểu 
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Nhà nước bóc lột được xây dựng trên cơ sở của chế độ tư hữu và bóc lột lao động, cho 
nên chúng có những chức năng cơ bản như bảo vệ chế độ tư hữu, đàn áp sự phản 
kháng của người lao động, tiến hành chiến tranh xâm lược để gây thanh chế và nô địch 
các quốc gia khác… Còn Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu 
công cộng và bảo vệ lợi ích của đông đảo nhân dân lao động, vì vậy chức năng của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa khác hẳn về bản chất và phương pháp tổ chức thực hiện so 
với các Nhà nước bóc lột. 
2. Các chức năng của Nhà nước: 

Căn cứ và phạm vi hoạt động của Nhà nước, các chức năng được phân biệt thành 
chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. 

Chức năng đối nội: Tập trung chủ yếu vào việc thực hiện quyền lực chính trị trong 
nước, đây là mặt hoạt động cơ bản của Nhà nước trong nội bộ đất nước thường giới 
hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Nhìn khái quát tất cả Nhà nước đều có chức năng 
đối nội với hai nội dung chủ yếu là: trấn áp các giai cấp đối kháng; tổ chức và duy trì trật 
tự trong nội bộ đất nước, quản lý kinh tế văn hóa, giáo dục… 

Chức năng đối ngoại: Thể hiện vị trí, vai trò và quan điểm của Nhà nước trong quan 
hệ với các nước khác và các tổ chức quốc tế. Nội dung cơ bản trong chức năng đối 
ngoại của Nhà nước là: bảo vệ đất nước trước khả năng tấn công xâm lược của kẻ thù 
bên ngoài; thực hiện sự hợp tác với các quốc gia khác trên các lĩnh vực: kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng. 

Mặc dù mỗi một chức năng Nhà nước có đối tượng tác động khác nhau, nhưng các 
chức năng của Nhà nước đều có mối quan hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và tạo 
thành một thể thống nhất thể hiện bản chất của Nhà nước. 

Các loại chức năng của Nhà nước luôn luôn thống nhất với nhau, bổ sung cho nhau, 
ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn, đối nội yếu thì không thể đối ngoại mạnh được và ngược 
lại. Trong mỗi chức năng Nhà nước mặc dù được tổ chức theo nhiều cấp, nhiều ngành 
như quá trình thực hiện luôn có tương tác và hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một hệ thống 
vận động thống nhất và đồng bộ trên mỗi phương diện đối nội hoặc đối ngoại của Nhà 
nước. 

Chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước là hai khái niệm gần nhau, nhưng thực chất 
chúng không thể đồng nhất với nhau. Chức năng là phương diện hoạt động mang tính 
định hướng. Để thực hiện chức năng, Nhà nước có thể xác định nhiều nhiệm vụ cả 
chiến lược lâu dài, cả nhiệm vụ cụ thể trước mắt trong mỗi giai đoạn và hoàn cảnh cụ 
thể. 

Đối với mỗi Nhà nước cụ thể, chức năng của nó còn phụ thuộc vào trình độ phát 
triển kinh tế và cơ cấu giai cấp trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chẳng hạn trong Nhà 
nước tư sản, chức năng Nhà nước trong giai đoạn tư bản lũng đoạn thể hiện ở nội dung 
bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản, lúc đầu là bảo vệ quyền lợi tất cả giai cấp tư sản, 
sau đó bị thu hẹp. Trong giai đoạn tư sản lũng đoạn, chức năng Nhà nước tư sản chỉ 
bảo vệ lợi ích cho nhóm tư bản độc quyền mà thôi. 
3. Hình thức và phương pháp thực hiện chức năng Nhà nước  

Để thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước, Nhà nước đã sử dụng 
nhiều hình thức hoạt động khác nhau, nhưng chủ yếu nhất là ba hình thức : xây dựng 
pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật. Nội dung của các hình thức 
chủ yếu đó cũng khác nhau tùy thuộc vào bản chất của Nhà nước, trình độ phát triển 
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của kinh tế xã hội và sự so sánh lực lượng trong từng giai đoạn phát triển của Nhà 
nước. 

Các phương pháp sử dụng để thực hiện chức năng Nhà nước ở mỗi một kiểu nhà 
nước cũng khác nhau, nhưng chung qui lại chỉ có hai phương pháp chủ yếu là thuyết 
phục và cưỡng chế. Mức độ và phạm vi áp dụng các phương pháp trên ở mỗi Nhà nước 
khác nhau cũng rất khác nhau, nó phụ thuộc chủ yếu vào bản chất giai cấp của các kiểu 
Nhà nước. Nhà nước bóc lột sử dụng phương pháp cưỡng chế là chủ yếu, còn Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thì chủ yếu dùng phương pháp giáo dục và thuyết phục. 
III.  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - THIẾT CHẾ NHÀ NƯỚC 

Trong đời sống chính trị xã hội có ba loại quyền lực tồn tại có mối liên hệ mật thiết 
với nhau đó là : quyền lực chính trị, quyền lực nhân dân và quyền lực Nhà nước trong 
đó : 

(Quyền lực chính trị là quyền lực của giai cấp cầm quyền trong mối liên hệ với các 
giai cấp và tầng lớp xã hội khác. Bất kỳ vấn đề gì cũng có thể trở thành vấn đề chính trị 
nếu giải quyết vấn đề đó đụng chạm đến lợi ích giai cấp, đụng chạm đến chính quyền 
Nhà nước. 

(Quyền lực nhân dân được thực hiện thông qua hệ thống chính trị của xã hội. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhân dân là nhân tố quyết định tính chất của hệ 
thống chính trị, là điều kiện cho sự tồn tại và hoạt động của mọi yếu tố, mọi quá trình 
trong hệ thống chính trị. 

(Quyền lực Nhà nước, đây là hình thức thể hiện của quyền lực chính trị và quyền lực 
nhân dân, bởi vì muốn thực hiện hai loại quyền lực trên nhất thiết phải thông qua thiết 
chế Nhà nước (hay cơ chế Nhà nước). Quyền lực Nhà nước là khả năng sử dụng Nhà 
nước để thực hiện ý chí của giai cấp thống trị, buộc toàn bộ xã hội phải phục tùng ý chí 
của giai cấp đó. Do đó có thể nói quyền lực Nhà nước là quyền lực chính trị được thực 
hiện bằng Nhà nước. Nhà nước là công cụ thực hiện quyền lực chính trị, đồng thời là 
hình thức biểu hiện về mặt tổ chức quyền lực đó. 

Từ lý giải trên có thể khái niệm : Thiết chế Nhà nước là tổng thể các yếu tố cấu 
thành, các hình thức thực hiện, các quá trình tác động có định hướng của quyền lực 
Nhà nước đối với các quan hệ xã hội. 

Những nội dung cơ bản của thiết chế Nhà nước bao gồm: nguyên tắc tổ chức Nhà 
nước; hệ thống các cơ quan Nhà nước và nguyên tắc hoạt động của Nhà nước. Ở các 
nước có chế độ xã hội khác nhau thì có thiết chế Nhà nước khác nhau. Ngoài ra, thiết 
chế Nhà nước còn phụ thuộc vào tình hình đặc điểm của phát triển kinh tế, xã hội, 
truyền thống dân tộc, tương quan lực lượng giai cấp bên trong mỗi Nhà nước. 
1. Nguyên tắc tổ chức Nhà nước 

Trong lịch sử của các kiểu Nhà nước thường tồn tại hai nguyên tắc tổ chức Nhà 
nước khác nhau là: nguyên tắc phân quyền và nguyên tắc tập quyền. 

 
a. Nguyên tắc phân quyền 
Tư tưởng tổ chức quyền lực Nhà nước theo hình thức phân quyền đã có từ lâu: Thời 

cổ đại Aristote (nhà tư tưởng cổ Hy Lạp) đã đề xướng và thuyết phục triều đình ứng 
dụng thuyết phân quyền. Thời cận đại các nhà tư tưởng Anh là J.Locke và nhà tư 
tưởng pháp S.Montesquieu (1689 – 1775) đã tuyên truyền nguyên tắc phân quyền trong 
các tác phẩm của mình. Thuyết phân quyền được hoàn chỉnh trong cuộc chiến tranh 
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của giai cấp tư sản đang thắng thế trước chế độ quân chủ chuyên quyền. Đó là chế độ 
mà người dân hầu như không có quyền gì, mọi quyền lực tập trung hết vào tay nhà vua 
và quyền lực còn được chuyển giao theo nguyên tắc cha truyền con nối, xã hội phong 
kiến phải chịu đựng sự độc tài, chuyên chế của vua chúa phong kiến từ thế kỷ này sang 
thế kỷ khác trong “những đêm trường trung cổ”. 

Theo nguyên tắc phân quyền thì quyền lực được phân chia thành : quyền lập pháp, 
quyền hành pháp và quyền tư pháp, các quyền này độc lập và chế ước lẫn nhau (còn 
gọi là tam quyền phân lập). Trong đó quyền lập pháp thuộc về nghị viện (Quốc hội) tức 
là thuộc về cơ quan đại diện của nhân dân được lập ra qua phổ thông đầu phiếu. Quyền 
hành pháp thuộc về chính phủ và quyền tư pháp thuộc về tòa án. 

Nguyên tắc phân quyền là một tiến bộ lớn của lịch sử so với chế độ quân chủ 
chuyên chế, nhờ đó đã hình thành thiết chế dân chủ tư sản. Tuy vậy nguyên tắc phân 
quyền cũng bộc lộ nhiều nhược điểm như: nó chỉ hạn chế cơ quan dân cử trong phạm 
vi thẩm quyền lập pháp, không cho phép cơ quan dân cử tác động tích cực và chủ động 
đối với cơ quan hành pháp. Trên thực tế vẫn còn sự lấn át của cơ quan hành pháp vào 
hoạt động của cơ quan lập pháp và tư pháp, cụ thể tình hình này đang diễn ra rất rõ nét 
ở Mỹ, Pháp và Nhật. 

b. Nguyên tắc tập quyền 
Nguyên tắc này gắn liền với tư tưởng cho rằng quyền lực Nhà nước gắn bó với một 

chủ thể không phân chia. Bởi vậy theo nguyên tắc này quyền lực Nhà nước không bị 
phân chia thành các quyền khác độc lập với nhau. Quyền lực nhân dân được thể hiện 
và thực hiện tập trung thống nhất vào một cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất do 
nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân, đó là Quốc hội (nghị viện). Mọi cơ 
quan Nhà nước khác đều do cơ quan quyền lực Nhà nước này thành lập, giao nhiệm vụ 
và phải chịu sự giám sát của nó. Hầu hết tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều theo 
nguyên tắc này. Thực tiễn của công cuộc xây dựng chính quyền nhân dân ở nước ta từ 
năm 1945 đến nay đều quán triệt nguyên tắc tập quyền. Bảo đảm sự thống nhất và 
không thể chia sẽ quyền lực Nhà nước. Nghĩa là quyền lập pháp và quyền giám sát tối 
cao tập trung trong tay quốc hội là cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất, đồng thời là 
cơ quan duy nhất thể hiện chủ quyền Nhà nước của nhân dân: cơ quan chấp hành và 
điều hành tức chính phủ do cơ quan quyền lực cao nhất (quốc hội) lập ra, Chính phủ 
phải chịu trách nhiệm trước quốc hội, hoạt động trên cơ sở, trong khuôn khổ và nhằm 
thi hành pháp luật; các cơ quan xét xử cũng do Quốc hội lập ra có vị trí độc lập, hoạt 
động trên cơ sở pháp luật và chỉ tuân theo pháp luật. 

Như vậy với việc tổ chức quyền lực Nhà nước theo nguyên tắc tập quyền, quyền lực 
tuyệt đối của nhân dân được bảo đảm. Trong bản thân nguyên tắc tập quyền cũng đã 
chứa đựng trong đó sự tiếp thu những hạt nhân chủ yếu của nguyên tắc phân quyền, 
đó là: đề cao quyền lực của cơ quan dân cử; thừa nhận sự tồn tại khách quan của các 
loại cơ quan giữ chức năng khác nhau như lập pháp, hành pháp, kiểm tra và xét xử; 
thừa nhận sự cần thiết phải có sự độc lập của tòa án trong xét xử. 

Chính việc tổ chức theo nguyên tắc tập quyền cũng đã loại bỏ được nhược điểm của 
cách tổ chức Nhà nước theo nguyên tắc phân quyền ở chỗ nó hạn chế cơ quan dân cử 
trong phạm vi thẩm quyền lập pháp và không cho phép cơ quan dân cử tác động tích 
cực và chủ động đối với cơ quan Nhà nước khác. 

Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho bộ máy Nhà nước ở các 
nước xã hội chủ nghĩa tổ chức theo nguyên tắc tập quyền cồng kềnh, hoạt động kém 
hiệu quả là do cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan Nhà 
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nước chưa được phân định rõ ràng. Từ đó yêu cầu đặt ra đối với Nhà nước vận dụng 
nguyên tắc tập quyền cần phải có sự phân định quyền một cách rõ ràng, hợp lý. Nhất là 
giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đó là yếu tố thể hiện sự tiếp thu những 
ưu điểm của nguyên tắc phân quyền để giải quyết những vấn đề đặt ra, cần khắc phục 
của nguyên tắc tập quyền. Để khẳng định mạnh mẽ quyền lực nhân dân yêu cầu phải 
khắc phục những hoạt động lệch lạc trái với lợi ích của nhân dân, cần chống quan liêu, 
lạm quyền, tham nhũng… trong bộ máy Nhà nước. 

Bộ máy Nhà nước ta hiện nay được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc tập quyền, 
nhằm đảm bảo “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Để khắc phục những khiếm 
khuyết của nguyên tắc tập quyền với mục đích thể hiện và thực hiện một cách đầy đủ 
hơn quyền lực nhân dân, có thể sử dụng những hạt nhân hợp lý của nguyên tắc phân 
quyền. Việc vận dụng đó phải có nguyên tắc để không làm cho bộ máy Nhà nước ta 
hoạt động lệch khỏi quỹ đạo của nguyên tắc tập quyền. 
2. Hệ thống các cơ quan Nhà nước 

Để thể hiện những chức năng đối nội và đối ngoại, nhằm duy trì xã hội trong trật tự 
ổn định và phát triển, bất kỳ Nhà nước nào cũng phải thành lập một hệ thống cơ quan 
Nhà nước. Tùy thuộc vào tính chất và nội dung nhiệm vụ và các cơ quan Nhà nước có 
các hình thức tổ chức và hoạt động khác nhau. Tuy vậy so với các tổ chức xã hội, các 
cơ quan Nhà nước vẫn có những đặt điểm chung như sau: 

(Các cơ quan Nhà nước thay mặt cho Nhà nước và nhân danh Nhà nước để tiến 
hành các hoạt động trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Bởi vậy mọi hoạt 
động đúng sai của các cơ quan này, trách nhiệm trước hết thuộc về Nhà nước, sau đó 
Nhà nước mới truy cứu trách nhiệm tới những cơ quan hoặc viên chức đã trực tiếp gây 
ra những hành vi trái pháp luật và hậu quả tác hại. Nếu phải bồi thường vật chất cho 
các chủ thể bị hại thì Nhà nước đứng ra thực hiện hoặc giao trách nhiệm trực tiếp cho 
cơ quan có hoạt động vi phạm phải thực hiện sự bồi thường. 

(Các cơ quan Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực Nhà nước, thể hiện trong việc 
ban hành các quyết định trên cơ sở ý chí của Nhà nước, thể hiện trong các văn bản 
pháp luật hiện hành mà không bị phụ thuộc vào sự nhất trí hay không nhất trí của các 
đương sự: những người có liên quan phải có trách nhiệm thực hiện những quyết định 
của cơ quan Nhà nước cụ thể. Đồng thời quyết định đó được bảo đảm thực hiện bằng 
sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. 

(Các cơ quan Nhà nước thực hiện hoạt động của mình trên cơ sở pháp luật và trong 
phạm vi thẩm quyền do luật định. Thẩm quyền được hiểu là tổng thể các quyền và 
nghĩa vụ do Nhà nước trao, được ghi nhận trong các văn bản pháp luật phù hợp với 
chức năng, vị trí và vai trò của từng loại cơ quan trong bộ máy Nhà nước, sự phân định 
rõ ràng thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước bảo đảm cho sự ổn định của cơ chế 
Nhà nước và sự phối hợp đồng bộ trong hoạt động giữa các cơ quan của bộ máy Nhà 
nước. 

Trong việc quy định thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước không thể áp dụng 
nguyên tắc “cho phép làm tất cả những gì pháp luật không cấm”. Bởi vì việc thực hiện 
nguyên tắc này sẽ dẫn đến hậu quả là các viên chức nhà nước sẽ lợi dụng danh nghĩa, 
chức năng thẩm quyền của cơ quan Nhà nước để mưu cầu trục lợi cá nhân, để lạm 
dụng quyền cưỡng quyền và chiếm quyền. Thực tế chứng minh rằng cho phép vận 
dụng nguyên tắc trên hầu như không đưa lại hiệu quả trong hoạt động của Nhà nước 
mà chỉ làm cho Nhà nước mất uy tín trước nhân dân gây bất bình trong xã hội và làm 
chồng chéo trong thẩm quyền hoạt động giữa các cơ quan trên một lĩnh vực hoặc một 
ngành nghề nhất định. 
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(Các cơ quan Nhà nước thực hiện sự quản lý đối với con người, tổ chức hoạt động 
vật chất và tinh thần cho con người. Các cơ quan Nhà nước có vai trò quản lý con 
người từ lúc sinh ra, tổ chức cho con người được học tập, được giáo dục theo ý của 
Nhà nước, quản lý con người trong việc cư trú, đi lại, trong làm ăn sinh sống, đặc biệt là 
khi con người ra khỏi lãnh thổ phải tuân theo những qui định chặt chẽ về xuất nhập 
cảnh của Nhà nước. Đối với người nước ngoài khi vào lãnh thổ của Nhà nước phải 
chấp hành những quy định của Nhà nước về cư trú đi lại và hoạt động nghiêm ngặt hơn 
công dân sở tại. Các cơ quan Nhà nước không trực tiếp sản xuất mà chỉ thông qua các 
quyết định của mình, tác động đến con người, tổ chức các hoạt động của con người  và 
qua đó  bảo đảm thực hiện các chức năng của Nhà nước. 

Hiện nay trên thế giới còn tồn tại nhiều hình thức Nhà nước khác nhau, có cấu tạo 
bộ máy Nhà nước cũng rất khác nhau nhưng nhìn chung có các loại cơ quan Nhà nước 
sau đây: 

a. Các cơ quan quyền lực Nhà nước (các nước tư bản chủ nghĩa gọi là cơ 
quan lập pháp) như: 

(Nghị viện (có nước gọi là Quốc hội), ở nước ta là Quốc Hội 
(Các cơ quan dân cử địa phương (một số nước không thiết lập các cơ quan này). Ở 

nước ta là Hội đồng nhân dân các cấp 
b. Các cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan hành pháp), gồm: 
(Chính phủ; 
(Các bộ quản lý chuyên ngành; 
(Các Ủy ban Nhà nước; 
(Các cơ quan khác trực thuộc chính phủ (văn phòng chính phủ, ban tổ chức Chính 

phủ…) 
(Hệ thống các cơ quan hành chánh ở địa phương : các cấp Ủy ban Nhân dân  
c. Hệ thống các cơ quan tư pháp 

(Tòa án tối cao; (ở nước ta là Tòa án nhân dân tối cao) 
(Tòa án các tỉnh, thành phố; (Tòa án nhân dân Tỉnh) 
(Tòa án các quận, huyện; (Tòa án nhân dân Huyện) 

d. Hệ thống các cơ quan kiểm sát (công tố) 
( Viện kiểm sát (công tố) tối cao; (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 
( Viện kiểm sát các tỉnh (công tố các tỉnh), thành phố; (Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, 

Thành phố) 
( Viện kiểm sát (công tố) các quận, huyện. (Viện kiểm sát nhân dân quận huyện) 
e. Các lực lượng vũ trang như quân đội , cảnh sát : 
( Có Nhà nước thì giao lực lượng này cho Chính phủ quản lý. 
( Có Nhà nước thì Tổng thống trực tiếp quản lý và chỉ huy các lực lượng vũ trang. 
Toàn bộ các cơ quan này tạo thành bộ máy Nhà nước. Hoạt động của chúng nhằm 

thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 
3. Những nguyên tắc hoạt động của Nhà nước 

Nguyên tắc hoạt động là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của Nhà 
nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà trong hoạt động đối nội và 
đối ngoại đều phải quán triệt. Mỗi một Nhà nước phụ thuộc vào bản chất giai cấp, vào 
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so sánh lực lượng giai cấp trong xã hội đồng thời căn cứ vào truyền thống dân tộc mà 
mỗi Nhà nước có những nguyên tắc hoạt động khác nhau. 

Đối với các Nhà nước bóc lột thì nguyên tắc hoạt động của Nhà nước bao giờ cũng 
phải tuân theo các nội dung và yêu cầu: 

(Bảo đảm địa vị thống trị của giai cấp cầm quyền; 
(Bảo đảm duy trì chế độ bóc lột; 
(Trấn áp sự phản kháng của các giai cấp đối kháng và quần chúng lao động. 
Đối với các Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì nguyên tắc hoạt động của bộ máy Nhà 

nước hoàn toàn đối lập, thể hiện bản chất dân chủ và nhân đạo, đó là nguyên tắc: 
(Bảo đảm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đại diện của nó là Đảng cộng sản 

trong mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước; 
(Nguyên tắc tập trung dân chủ; 
(Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý Nhà nước. 

IV.  KIỂU NHÀ NƯỚC 
Kiểu Nhà nước là một khái niệm cơ bản có ý nghĩa quan trọng trong lý luận chung về 

Nhà nước và pháp luật. Để giúp chúng ta nhận thức một cách đầy đủ ý nghĩa về bản 
chất của Nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, lý luận Mác-Lênin về Nhà 
nước và pháp luật đã đưa ra khái niệm kiểu Nhà nước như sau: Kiểu Nhà nước là tổng 
thể những nét đặc thù cơ bản của Nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều 
kiện tồn tại, phát triển của Nhà nước trong khuôn khổ một hình thái kinh tế xã hội nhất 
định. Cơ sở để xác định kiểu Nhà nước là học thuyết Mác-Lênin về các hình thái kinh tế 
nhất định của xã hội có giai cấp. Tính chất của mỗi một hình thái kinh tế xã hội quy định 
những nét đặc thù cơ bản của một kiểu Nhà nước tương ứng. 

Trong lịch sử của xã hội có giai cấp đã từng tồn tại bốn hình thái kinh  tế - xã hội gắn 
liền với bốn kiểu Nhà nước tương ứng là: 

(Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ, có kiểu Nhà nước chủ nô; 
(Hình thái kinh tế - xã hội phong kiến, có kiểu Nhà nước phong kiến; 
(Hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, có Nhà nước tư sản; 
(Trong hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, có Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Mỗi kiểu Nhà nước trên có những nét đặc thù riêng của nó. Những nét đặc thù đó 

được biểu hiện  ở chỗ Nhà nước nằm trong tay giai cấp nào, phục vụ lợi ích của giai 
cấp nào? Mặc dù Nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản có những nét đặc thù khác 
nhau, nhưng chúng đều là kiểu Nhà nước bóc lột, được xây dựng trên cơ sở của chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Nhà nước bao giờ cũng nằm trong tay giai cấp nắm hầu 
hết các tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, các giai cấp này sử dụng Nhà nước làm 
công cụ để bảo vệ chế độ tư hữu và mọi tài sản khác của chúng, đồng thời đàn áp 
không khoan nhượng các giai cấp khác đối kháng với chúng. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Đó là kiểu Nhà nước có bản chất hoàn toàn khác với các kiểu Nhà nước bóc lột và là 
kiểu Nhà nước cao nhất trong lịch sử. Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là xây dựng một xã hội không có giai cấp, xoá bỏ mọi hình thức bóc lột. Sau khi hoàn 
thành sứ mệnh đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tự tiêu vong cùng với sự biến mất 
của các điều kiện làm cho Nhà nước xuất hiện. 
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Sự thay thế kiểu Nhà nước này bằng một kiểu Nhà nước khác tiến bộ hơn là một 
quy luật tất yếu. Quy luật về sự thay thế các kiểu Nhà nước phù hợp với quy luật về sự 
phát triển và thay thế của hình thái phát triển kinh tế - xã hội. Cách mạng xã hội là con 
đường dẫn đến sự thay thế đó. Nhà nước mới sẽ xuất hiện trong quá trình cách mạng 
khi giai cấp cầm quyền cũ đã bị lật đổ và giai cấp thống trị mới đã giành được chính 
quyền. 

Các cuộc cách mạng khác nhau diễn ra trong lịch sử điều tuân theo quy luật đó: Nhà 
nước phong kiến thay thế Nhà nước chủ nô, Nhà nước tư sản thay thế Nhà nước 
phong kiến, Nhà nước xã hội chủ nghĩa thay thế Nhà nước tư sản. 
V. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 

Hình thức Nhà nước là một vấn đề mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. 
Kết quả của việc tiến hành thống trị vế chính trị phụ thuộc phần lớn vào việc giai cấp 
thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước theo hình thức nào? 

Hình thức Nhà nước là cách thức tổ chức Nhà nước và những phương pháp hoạt 
động của Nhà nước trong việc quản lý xã hội. Nó có vai trò quan trọng trong việc thực 
hiện sự thống trị giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước. 

Các Nhà nước khác nhau có hình thức khác nhau, hình thức Nhà nước chịu ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là tương quan lực lượng giữa các giai 
cấp trong xã hội. Đấu tranh giai cấp trong xã hội có vai trò quyết định trong việc hình 
thành và xác lập hình thức Nhà nước. Ngoài ra các yếu tố như truyền thống dân tộc, tập 
quán lịch sử, tình hình quốc tế, cũng có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành hình 
thức của một Nhà nước cụ thể. 

Hình thức Nhà nước là một khái niệm chung được hình thành từ hai yếu tố cụ thể 
sau: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc Nhà nước. 
1. Hình thức chính thể 

Là cách thức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của Nhà nước, mối quan hệ qua 
lại của chúng với nhau và mức độ tham gia của nhân dân vào quá trình hình thành 
những cơ quan đó. Hình thức chính thể nói lên sự tổ chức quyền lực Nhà nước tối cao. 
Trong lịch sử phát triển của xã hội,  đã xuất hiện hai hình thức chính thể cơ bản là: 
chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. 

a. Chính thể quân chủ: 
Là hình thức mà trong đó quyền lực tối cao của Nhà nước tập trung trong tay một 

người theo nguyên tắc thừa kế kiểu cha truyền con nối. 
(Hình thức chính thể quân chủ cũng có nhiều loại như: hình thức quân chủ tuyệt đối 

và hình thức quân chủ lập hiến (quân chủ hạn chế) 
(Hình thức quân chủ tuyệt đối là hình thức chính thể mà trong đó toàn bộ quyền lực 

thuộc về nhà vua, không có hiến pháp. Các Nhà nước phong kiến đều có hình thức 
chính thể này. 

(Hình thức quân chủ lập hiến là chính thể mà trong đó vẫn tồn tại ngôi vua, nhưng 
đồng thời có hiến pháp do nghị viện lập ra nhằm hạn chế quyền lực của nhà vua và giai 
cấp phong kiến. Tùy thuộc vào mức độ hạn chế quyền lực của nhà vua và sự phân 
quyền cho nghị viện mà có thể chia chính thể này thành hai loại: chính thể quân chủ nhị 
nguyên và chính phủ quân chủ đại nghị. 

- Chính thể quân chủ nhị nguyên là chính thể phần chia song phương quyền lực giữa 
nhà vua và nghị viện. Trong đó nghị viện nắm quyền lập pháp, nhà vua nắm quyền hành 
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pháp. Chính thể này đã từng xuất hiện ở Nhật và Đức vào cuối thế kỷ XIX. Hiện nay 
chính thể quân chủ nhị nguyên không còn tồn tại nữa. 

- Chính thể quân chủ đại nghị là chính thể trong đó quyền lực nhà vua thực tế không 
tác động tới hoạt động lập pháp và rất hạn chế trong lĩnh vực hành pháp. Chính thể này 
tồn tại ở nhiều nước tư bản như : Anh, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Nhật 
Bản… ở các nước đó, hầu như vai trò của nhà vua không có quyền lực, cũng như trách 
nhiệm gì đáng kể trong hệ thống chính trị. 

b. Chính thể cộng hòa : Là chính thể trong đó quyền lực tối cao của Nhà nước 
thuộc về một cơ quan được bầu ra trong thời gian nhất định, hoạt động mang tính tập 
thể. 

Chính thể cộng hòa cũng có hai hình thức chính là: cộng hòa dân chủ và cộng hòa 
quý tộc. Trong chính thể cộng hòa dân chủ, pháp luật quy định cho các tầng lớp nhân 
dân lao động được tham gia bầu cử để lập ra cơ quan đại diện cho Nhà nước như quốc 
hội hoặc nghị viện. Chính thể cộng hòa ở các nước tư bản chủ nghĩa còn có hai biến 
dạng là: Cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị (Vấn đề này được nêu rõ hơn ở 
chương Nhà nước và pháp luật tư sản). 

Trong chính thể cộng hòa quý tộc, pháp luật chỉ ghi nhận quyền bầu cử ra các cơ 
quan tối cao của Nhà nước là của riêng tầng lớp quý tộc giàu có đông đảo nhân dân lao 
động không được coi là công dân và không được quyền tham gia các sinh hoạt chính 
trị. Chính thể cộng hòa quý tộc tồn tại trong các kiểu Nhà nước chủ nô và phong kiến. 
2. Hình thức cấu trúc Nhà nước 

Hình thức cấu trúc Nhà nước là sự cấu tạo Nhà nước thành nhiều đơn vị hành chính 
lãnh thổ và xác lập những mối quan hệ qua lại giữa các cơ quan Nhà nước, giữa trung 
ương với địa phương. 

Trên thế giới có hai hình thức cấu trúc Nhà nước chủ yếu là hình thức Nhà nước 
đơn nhất và hình thức Nhà nước liên bang. 

a. Nhà nước đơn nhất (đơn bang) 
Là Nhà nước có chủ quyền chung, có hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý thống 

nhất từ Trung ương xuống địa phương và các đơn vị hành chính lãnh thổ gồm: tỉnh 
(thành phố), huyện (quận), xã (phường)… Trong Nhà nước đơn nhất chỉ có một hiến 
pháp và một hệ thống pháp luật thống nhất, các cơ quan quản lý của các đơn vị hành 
chính lãnh thổ hoạt động theo một hệ thống pháp luật chung của Nhà nước, trực thuộc 
và chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý Nhà nước ở trung 
ương. 

b. Nhà nước liên bang: 
Là Nhà nước có hai hay nhiều nước thành viên họp lại với nhau. Trong Nhà nước 

liên bang có hai hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý Nhà nước: một hệ 
thống chung cho toàn liên bang và một hệ thống riêng trong mỗi nước thành viên. Có 
chủ quyền quôc gia chung của liên bang, đồng thời mỗi nước thành viên lại có chủ 
quyền riêng. Cùng tồn tại với hiến pháp và hệ thống pháp luật chung của Nhà nước liên 
bang còn có hiến pháp và hệ thống pháp luật riêng của mỗi nước thành viên, trong đó 
hiến pháp và hệ thống pháp luật của Nhà nước liên bang có tính nguyên tắc và có hiệu 
lực tối cao. Nhà nước Mỹ, Ấn Độ, liên bang Nga, Cộng hòa liên bang Đức, Malaixia, 
Úc… là các Nhà nước liên bang đang tồn tại. 
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Trong lịch sử đã từng xuất hiện một loại hình đặc biệt về Nhà nước, đó là Nhà nước 
liên minh, đây là sự liên kết tạm thời của nhiều Nhà nước nhằm thực hiện một số mục 
đích nhất định của lịch sử đặt ra, các nước cùng thống nhất lập ra một số cơ quan đặc 
biệt để giải quyết các mục tiêu và lợi ích chung, sau khi đã đạt được một số kết quả và 
mục đích đặt ra, Nhà nước liên minh có thể giải tán hoặc chuyển thành Nhà nước liên 
bang. Chẳng hạn: Hoa Kỳ từ năm 1776 cho đến 1787 là hình thức Nhà nước liên minh, 
sau đó chuyển thành Nhà nước liên bang có cấu trúc bền vững hơn, các mối quan hệ 
về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự v…v… bền chặt hơn giai 
đoạn Nhà nước liên minh. 
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Chương II 

 
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN  

VỀ PHÁP LUẬT 
 
 

I.  KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT 
1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật. 

Nhiệm vụ của bất kỳ Nhà nước nào cũng là xác lập và bảo đảm thực hiện những qui 
tắc xử sự để phục vụ yêu cầu và lợi ích của giai cấp cầm quyền, do đó nội dung của 
pháp luật do Nhà nước xác lập suy cho cùng là những quan hệ giai cấp quyết định chứ 
không phải là do Nhà nước quyết định một cách tùy tiện. 

Trong đời sống xã hội, pháp luật luôn luôn là qui tắc xử sự chung cho mọi người, do 
Nhà nước xác lập và bảo đảm thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định. 
Cũng giống như Nhà nước pháp luật là một bộ phận quan trọng của thượng tầng kiến 
trúc trong xã hội có giai cấp. Pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Trong 
tuyên ngôn của Đảng cộng sản Mác và Ăngghen đã chỉ rõ: Pháp luật tư sản là ý chí của 
giai cấp tư sản được đề lên thành luật. Nội dung của ý chí đó là do điều kiện sinh hoạt 
vật chất của giai cấp tư sản quyết định. Luận điểm đó đã được thực tiễn chứng minh là 
chính xác. Như vậy những nguyên nhân kinh tế, chính trị của xã hội làm nhà nước ra 
đời; cũng chính là những nguyên nhân làm cho pháp luật ra đời khi có nhà nước thì có 
pháp luật. 

Trong khi phân tích bản chất và cơ sở vật chất của pháp luật, Mác và Ăngghen đã 
chứng minh rằng pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp. 
Bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp của nó, không có pháp luật tự nhiên hay 
pháp luật phi giai cấp theo như quan điểm của các học giả tư sản. 

Tính giai cấp của pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến được biểu hiện một cách 
công khai, rõ rệt. Quyền hành vô hạn của các chủ nô, tình trạng vô quyền của người nô 
lệ và những đặc quyền đặc lợi của quí tộc phong kiến được pháp luật tuyên bố công 
khai và bảo đảm thực hiện trọn vẹn. Ngược lại giai cấp tư sản khi nắm quyền thống trị 
luôn luôn tìm cách che dấu bản chất giai cấp trong pháp luật tư sản. Họ dùng chiêu bài 
“tự do, bình đẳng, bác ái” để tuyên truyền rằng pháp luật tư sản thể hiện và bảo vệ lợi 
ích của mọi người trong xã hội nhưng thực tế trong xã hội tư bản còn đầy rẫy những bất 
công và hiện tượng người bóc lột người tinh vi, nham hiểm. Lợi ích của các tập đoàn tư 
bản và toàn thể giai cấp tư sản không thể chấp nhận sự hòa hợp về quyền lợi và hoàn 
cảnh với những người làm thuê được, tất yếu họ phải dùng thế và lực đặc biệt là sử 
dụng công cụ Nhà nước và những qui định trong hệ thống pháp luật để bảo vệ cho địa 
vị thống trị và tất cả những lợi ích khác của các tập đoàn tư bản và toàn thể giai cấp tư 
sản đồng thời sử dụng các công cụ và phương tiện đó làm vũ khí đầy hiệu lực để trấn 
áp sự phản kháng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ để xây 
dựng một xã hội mới không có áp bức bóc lột, không có sự thống trị giai cấp. 

Từ những luận điểm trên có thể nêu khái niệm pháp luật như sau: pháp luật là hệ 
thống các qui tắc xử sự do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện 
pháp cưỡng chế, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. 
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Thực vậy pháp luật của bất kỳ Nhà nước nào cũng có nhiệm vụ điều chỉnh các quan 
hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy pháp luật là nhân tố để điều chỉnh 
về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một 
trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị nhằm bảo vệ và củng cố địa vị của giai 
cấp thống trị, vì vậy có thể nói pháp luật là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp. 

Nhưng ta không phủ nhận tính xã hội của pháp luật. Bởi vì ở mức độ nhất định pháp 
luật vẫn thể hiện ý chí và lợi ích của đông đảo quần chúng trong xã hội nhằm phát triển 
những công trình phúc lợi chung, duy trì những tinh hoa văn hóa của quốc gia, dân tộc, 
để phục vụ mục đích chống ngoại xâm, để khắc phục những hậu quả do thiên nhiên bất 
ngờ gây ra cho xã hội…  Trong những hoàn cảnh đó pháp luật do Nhà nước đại diện 
chính thức của toàn xã hội ban hành để trước hết bảo vệ những lợi ích chung của xã 
hội nên pháp luật cũng mang tính chất xã hội rõ rệt. Đặc biệt đối với pháp luật xã hội 
chủ nghĩa nó thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động phù 
hợp với lợi ích của nhiều tầng lớp nhân dân lao động và lợi ích chung của xã hội . Do 
vậy pháp luật xã hội chủ nghĩa mang tính chất xã hội rõ nét hơn. 

Trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật các giai cấp cầm quyền luôn tạo 
cho pháp luật một khả năng thích ứng, làm cho nó tựa hồ như thể hiện ý chí và lợi ích 
của đông đảo quần chúng trong xã hội. Bất cứ giai cấp thống trị nào cũng dùng pháp 
luật làm phương tiện để thực hiện đường lối chính trị và mục tiêu lý tưởng của giai cấp 
mình. Nhưng pháp luật không phải là phương tiện duy nhất. Cùng với pháp luật giai cấp 
thống trị còn sử dụng nhiều phương tiện khác, như văn học nghệ thuật, quy phạm chính 
trị xã hội, các tín điều tôn giáo… Nhưng pháp luật luôn là phương tiện quan trọng và có 
hiệu lực nhất bởi vì pháp luật có những đặc điểm đặc biệt, mà các quy phạm xã hội 
khác không có, đó là : 

(Pháp luật do Nhà nước ban hành cho nên pháp luật có phạm vi tác động rộng lớn 
nhất, ảnh hưởng đến tất cả mọi người và tổ chức trong xã hội. 

(Pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế 
nghiêm ngặt, với hệ thống tổ chức và những cơ sở vật chất đầy hiệu lực, bắt buộc mọi 
chủ thể phải thực hiện. 
2. Những thuộc tính của pháp luật  

Thông qua việc nghiên cứu bản chất của pháp luật, chúng ta có thể rút ra những 
thuộc tính cơ bản sau đây: 

 
a. Pháp luật có tính quy phạm 
Trong hoạt động quản lý xã hội bất kỳ giai cấp nào ở địa vị thống trị cũng mong 

muốn bảo đảm cho xã hội có sự trật tự và ổn định. Nhưng trong xã hội, những người 
thuộc các giai cấp khác nhau lại có những cách xử sự không giống nhau trong các quan 
hệ xã hội nhất định. Giai cấp thống trị tìm mọi cách hướng dẫn hành vi xử sự của con 
người trong từng quan hệ cụ thể sao cho phù hợp với lợi ích của họ. Thông qua pháp 
luật, giai cấp thống trị biến ý chí của mình thành các quy tắc có tác dụng như những 
khuôn mẫu để giới hạn và uốn nắn hành vi của mọi người trong xã hội. Pháp luật qui 
định cho mỗi người trong những trường hợp cụ thể, phải xử sự theo những yêu cầu 
nhất định. Con người trong xã hội có pháp luật luôn phải định hướng xem trọng từng 
quan hệ xã hội mình được làm gì và không được làm gì, nhà nước bắt buộc mình phải 
làm như thế nào, nếu làm trái sẽ chịu những hậu quả bất lợi nào? Bằng những yêu cầu 
trên, pháp luật ràng buộc từng người trong xã hội phải xử sự theo những khuôn mẫu 
nhất định, đưa toàn bộ hoạt động của xã hội vào một trật tự mà giai cấp thống trị yêu 
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cầu mọi người phải phục tùng. Bất cứ nhà nước nào muốn tồn tại cũng phải đề ra 
những qui tắc xử sự chung để điều chỉnh những quan hệ xã hội phát triển theo hướng 
có lợi cho giai cấp thống trị. 

Tính quy phạm của pháp luật, tức là thể chế hoá những yếu tố mang tính điển hình, 
có khả năng làm mô hình để hướng dẫn hành vi theo những “hành lang” được Nhà 
nước giới hạn. Vì vậy cái tất yếu đã được hình thành, vô số sự ngẫu nhiên đã trở nên 
ổn định. 

Nhờ có tính quy phạm - điển hình mà pháp luật trở nên có giá trị to lớn với tư cách là 
cơ sở về mặt hình thức tồn tại của các thiết chế xã hội. Bởi thế mà ngày nay chúng ta 
đang khẩn cấp xây dựng một xã hội Pháp chế, một nhà nước pháp quyền, trong đó mọi 
hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội được bảo đảm bằng pháp luật và trên cơ sở 
pháp luật, làm cho xã hội tránh được những nhân tố ngẫu nhiên, tự phát. Vì vậy cần 
tăng cường pháp luật, sử dụng pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

b. Pháp luật có tính cưỡng chế 
Cưỡng chế là một tính chất cơ bản của pháp luật nói chung. Nhờ có tính cưỡng chế 

bắt buộc, làm cho pháp luật nhà nước trở nên có sức mạnh và đây cũng là điểm khác 
cơ bản với đạo đức và phong tục, các quy phạm này được con người tuân theo chủ yếu 
nhờ sự tự giác, nhờ lòng tin xuất phát từ khả năng hiểu biết và sự lên án của dư luận xã 
hội. Còn quy phạm pháp luật được nhà nước bảo đảm thi hành nếu ai không chấp hành 
những nghĩa vụ pháp luật thì nhà nước sẽ cưỡng chế thị hành bằng các biện pháp hữu 
hiệu từ thuyết phục, răn đe, ngăn chặn cho tới những biện pháp kinh tế và bạo lực. Mọi 
sự cưỡng chế ở dây được thực hiện trên cơ sở pháp luật, trong khuôn khổ pháp luật 
qui định và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành.  

Tính cưỡng chế của pháp luật không chỉ nhằm răn đe, trừng trị mà còn có tác dụng 
giáo dục rất sâu rộng đối với các chủ thể pháp luật và những người khác trong xã hội. 
Bản thân quy phạm pháp luật là những chuẩn mực để con người rèn luyện ý chí công 
dân, hình thành ý thức pháp luật, tạo cho mỗi công dân một khả năng tư duy pháp lý, 
tránh được những ngẫu nhiên tùy tiện, coi thường pháp luật Nhà nước. 

c. Pháp luật có tính khách quan 
Đây là đặc tính nổi bật nhất của pháp luật. Tính khách quan bắt nguồn từ tính chất 

xã hội của pháp luật. Khi lịch sử xã hội đã hình thành các quan hệ nhân thân, quan hệ 
dân sự, quan hệ tư hữu, thì nhu cầu về bình đẳng, bình quyền trở nên bức xúc, đòi hỏi 
phải có những hình thức pháp luật tương ứng để duy trì những quan hệ văn minh ấy. 

Tuy nhiên phải xét đến cùng để thấy được rằng chính những đạo luật và những quy 
định khác ra đời và tác động  vào cuộc sống xã hội không phải phụ thuộc vào ý muốn 
chủ quan của giai cấp cầm quyền mà bởi các mối quan hệ khách quan đã tạo nên các 
quan niệm, quan điểm của giai cấp thống trị. Chẳng hạn trong xã hội tư bản pháp luật 
đã trở thành đại lượng phản ánhsự bình đẳng về sở hữu đã tạo điều kiện cho các quan 
hệ có liên quan phát triển trong đó bản thân các quan hệ xã hội về sở hữu tự chúng đã 
vạch lối đi của mình theo qui luật nội tại. 

Trên thực tế nếu nhu cầu và tính chất của các quan hệ xã hội trong từng giai đoạn 
lịch sử cụ thể không được các quy phạm pháp luật phản ánh đúng đắn thì bản thân 
cuộc sống sẽ không cần đến những văn bản pháp luật ấy. Chúng ta đã chứng kiến 
nhiều qui định đã được ban hành rồi mà vẫn không thể thực thi, thậm chí không ai biết 
đến bởi vì những nhu cầu khách quan của xã hội chưa đòi hỏi việc hình thành pháp luật 
thì pháp luật không thể sáng tạo ra các quan hệ xã hội. Chỉ có trên cơ sở sự chín muồi 
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về nhu cầu khách quan trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội v.v… đã tạo ra 
khuôn mẫu, mô hình, đòi hỏi sự ra đời của pháp luật, đó là chân lý khách quan. Thông 
qua việc xác lập trình tự và phương pháp điều chỉnh, pháp luật tạo điều kiện cho các 
quan hệ xã hội đó phát triển và bảo đảm cho các quan hệ hoạt động đúng pháp luật, 
phù hợp với lợi ích, tiến bộ là thiên chức của pháp luật. Nếu không kịp thời thể chế hóa 
những nhu cầu phát sinh theo hướng tiến bộ đó của các quan hệ xã hội thì nó có thể bị 
thui thột, bị kìm hãm. Do đó nếu hiểu khả năng tác động của pháp luật vào xã hội thì có 
thể hiểu trong khuôn khổ của qui luật khách quan. 

Kinh nghiệm của thực tiễn xây dựng pháp luật ở nước ta và nhiều nước trên thế giới 
cho thấy rằng : khi nào một đạo luật mang tính khách quan, tính hợp pháp và tính công 
bằng, đó cũng chính là sự thể hiện các tinh thần cơ bản của pháp luật, thì sẽ có những 
văn bản pháp luật tốt, điều chỉnh một cách có hiệu quả sự phát triển của các quan hệ xã 
hội. Ngược lại, sự chủ quan, duy ý chí hoặc chậm trễ trong việc thể chế hóa sẽ làm cho 
pháp luật kém hiệu quả, thậm chí làm phát sinh các hiện tượng tiêu cực. 

d. Tính chất Nhà nước của pháp luật 
Tính chất này thể hiện rõ nét nhất tính chất giai cấp của pháp luật. Tính giai cấp phải 

được thể hiện thông qua pháp luật, nhằm phản ánh các lợi ích giai cấp thống trị và nó 
còn được thể hiện qua khả năng của Nhà nước trong việc phản ánh kịp thời và đầy đủ 
các lợi ích đó, nhưng pháp luật và Nhà nước luôn thống nhất với nhau : Nhà nước nào 
có pháp luật ấy. 

Pháp luật là cơ sở để duy trì bản chất của Nhà nước. Bản chất Nhà nước vừa là 
công cụ tổ chức của giai cấp, vừa là hình thức thực hiện quyền lợi xã hội công khai. 
Tính chất đó của Nhà nước  tất yếu chỉ có thể được biểu hiện bằng những đại lượng có 
khả năng thể hiện sự phổ biến và công khai - đó là pháp luật. Nhà nước chỉ có thể thể 
hiện được ý chí, phổ biến và uy quyền công khai của mình qua một loại đại lượng có 
tính phổ biến, có tính bắt buộc chung. Do đó không thể tách rời yếu tố pháp luật ra yếu 
tố Nhà nước. Mục đích của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền là nhằm tránh những 
sai lầm đó. 

e. Tính hệ thống và ổn định 
Pháp luật trong một Nhà nước cụ thể bao giờ cũng do cơ sở kinh tế quyết định, có 

sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp của hệ tư tưởng chủ đạo của giai cấp đang nắm 
quyền thống trị cũng như chế độ chính trị trong Nhà nước đó. Hệ thống pháp luật thống 
nhất trong một Nhà nước thể hiện ở trật tự thứ bậc của các văn bản pháp luật. Căn cứ 
vào hiệu lực của chúng từ Hiến pháp, đến các đạo luật, đến các văn bản pháp qui dưới 
luật. Nhà nước nào cũng lấy Hiến pháp và các đạo luật làm căn cứ để ban hành các 
văn bản pháp qui của các lĩnh vực, các ngành và các cấp địa phương, Nhà nước không 
có phép các lãnh thổ địa phương của mình ban hành những văn bản pháp qui trái với 
các đạo luật ở trung ương. 

Các Nhà nước, trong quá trình thực hiện sứ mạng của mình bao giờ cũng muốn xây 
dựng được hệ thống pháp luật phản ánh kịp thời những gì đã chín muồi đối với xã hội, 
không để xảy ra tình trạng lạc hậu bảo thủ của pháp luật, và cũng không muốn tạo ra sự 
thay đổi quá thường xuyên của pháp luật sẽ làm mất ổn định cho sự vận hành theo qui 
luật của các sự vật hiện tượng mà Nhà nước xét thấy phải duy trì để bảo đảm sự tồn tại 
của Nhà nước. Mặt khác do có sự bảo thủ của hệ tư tưởng thống trị và nhất là sự ổn 
định của cơ sở kinh tế - xã hội trong một Nhà nước và các mối quan hệ đa dạng trong 
xã hội cụ thể đó mang tính ổn định phù hợp với chế độ chính trị trong Nhà nước đã tác 
động tới hệ thống pháp luật cũng ổn định theo một cách tương đối. Chỉ khi nào lợi ích 
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của giai cấp thống trị bị đụng chạm, hệ thống pháp luật mới có sự điều chỉnh cần thiết 
để bảo đảm duy trì các lợi ích đó trong một trạng thái ổn định mới. 
II.  CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT 

Bản chất giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật được biểu hiện qua chức năng của 
pháp luật. Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt tác động chủ yếu của 
pháp luật. 

Với tư cách là công cụ chủ yếu của giai cấp thống trị để quản lý xã hội, pháp luật của 
bất kỳ Nhà nước nào cũng có ba chức năng cơ bản là: chức năng điều chỉnh, chức 
năng bảo vệ và chức năng giáo dục. 
1. Chức năng điều chỉnh 

Pháp luật điều chỉnh, tức là sự tác động của các quy phạm pháp luật của một Nhà 
nước cụ thể vào các quan hệ xã hội đương thời để hướng cho các chủ thể tham gia các 
quan hệ đó phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo ý chí và lợi ích của giai cấp 
thống trị, nếu làm trái với yêu cầu và mệnh lệnh của Nhà nước chủ thể đó phải gánh 
chịu những hậu quả pháp lý nhất định. Nhưng không phải mọi quan hệ xảy ra trong xã 
hội đều bị pháp luật điều chỉnh mà chỉ những quan hệ xã hội quan trọng Nhà nước xét 
thấy cần tác động, điều chỉnh cho nó phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị. 
Các đối tượng điều chỉnh thường được Nhà nước xắp xếp, tổ chức theo những qui tắc 
và trật tự nhất định. Nhờ vào chức năng điều chỉnh của pháp luật mà quyền lực Nhà 
nước được thực hiện, giai cấp thống trị thực hiện được mục tiêu, lý tưởng và bảo vệ 
được lợi ích của giai cấp mình trước sự đối kháng giai cấp xảy ra phổ biến trong các 
kiểu Nhà nước. 
2. Chức năng bảo vệ 

Pháp luật bảo vệ, tức là sự  răn đe, ngăn chặn và xử lý mọi khả năng vi phạm hoặc 
hành vi vi phạm tới các quan hệ mà giai cấp thống trị đã xác lập hoặc duy trì trong xã 
hội. Nó đảm bảo cho các quan hệ xã hội không bị xâm hại bất luận từ hướng nào, bảo 
đảm cho sự phát triển bình thường và khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
các chủ thể tham gia các quan hệ đó được thuận lợi không bị cản trở. 

Trung tâm của chức năng bảo vệ là vấn đề ngăn chặn và xử lý những hiện tượng vi 
phạm pháp luật. Để đảm bảo chức năng này Nhà nước nào cũng phải ban hành một hệ 
thống pháp luật có chế tài nghiêm khắc và qui định đối tượng áp dụng của chế tài là 
những vi phạm cụ thể có thể qui định rõ mức độ hậu quả tác hại của vi phạm phải chịu 
cưỡng chế theo chế tài. Ngoài ra pháp luật còn qui định rõ các loại phạt vi phạm, mức 
độ nào cần xử phạt, trật tự xét và quyết định cưỡng chế, biện pháp xử phạt và cách 
thức thi hành các quyết định cưỡng chế trong đó pháp luật qui định cụ thể thẩm quyền 
của các cơ quan thực hiện  các biện pháp ngăn chặn và xử phạt đó là các cơ quan 
chuyên trách bảo vệ pháp luật như : Cảnh sát, Tòa án, công bố và thanh tra. 

Trong pháp luật nước ta có qui định cho các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, 
các cơ quan chuyên môn của một số bộ, ngành cũng có chức năng xử phạt hành chính. 
Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, giám đốc các cơ quan xí nghiệp và người đứng đầu 
các cơ quan sự nghiệp có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, kỷ luật Nhà nước theo qui 
định của pháp luật chính là thực hiện chức năng bảo vệ của pháp luật. 
3. Chức năng giáo dục  

Trong các văn bản pháp luật Nhà nước có chứa đựng các thông tin quy phạm thể 
hiện yêu cầu và mệnh lệnh của Nhà nước các biện pháp cưỡng chế đối với hành vi 
phạm pháp. Khi pháp luật ban hành bằng các biện pháp tuyên truyền qua các phương 
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tiện thông tin, qua truyền miệng giữa các cá nhân hoặc qua hoạt hoạt động thực tiễn 
của các cơ quan thi hành và áp dụng pháp luật đã tác động vào ý thức của con người. 
Trong xã hội, đa số quần chúng đều muốn sống ổn định, trật tự theo yêu cầu của Nhà 
nước, họ hành động phù hợp với các qui định của pháp luật. Ngay cả những trường 
hợp của Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cũng có ý nghĩa giáo dục phòng 
ngừa:  những con người trực tiếp bị cưỡng chế  theo chế tài pháp luật qua áp dụng các 
biện pháp phạt, chính pháp luật đã buộc họ phải tiếp nhận một bài học sâu sắc khi buộc 
họ phải chịu những thiệt hại về vật chất, về tự do và danh dự, việc xử lý này cũng có tác 
dụng trong giáo dục những người khác ở xung quanh thái độ tôn trọng pháp luật, hiểu 
được tính nghiêm khắc và những yêu cầu của pháp luật Nhà nước. 
III.  NHỮNG GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT 

Pháp luật được hình thành trong những điều hiện lịch sử nhất định, do cơ sở kinh tế 
quyết định, nhưng chính sự xuất hiện của pháp luật đã tạo điều kiện cho loài người tổ 
chức đời sống xã hội ngày càng ổn định, trật tự hơn, các hoạt động chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội ngày càng khoa học hơn tạo điều kiện cho con người ngày càng phát 
triển tự do và toàn diện hơn. 

Chính sự hiện diện của pháp luật trong lịch sử xã hội cũng như các văn bản pháp 
luật cụ thể trong từng quốc gia là kết quả sự lựa chọn “lựa chọn tự nhiên” của các hành 
vi trong xã hội,  bởi vì pháp luật có tính khách quan, tính điển hình từ đó giúp ta thông 
qua nghiên cứu pháp luật và quá trình thực hiện pháp luật mà kiểm nghiệm các quá 
trình xã hội từ đó có những điều chỉnh cần thiết. 

Pháp luật là yếu tố điều chỉnh có hiệu quả nhất, thông qua đó nó bảo đảm cho các 
chủ thể pháp luật được ngang quyền với nhau trong việc thực hiện hành vi và trách 
nhiệm trong các quan hệ xã hội. Chẳng hạn việc quy định quyền và nghĩa vụ của các 
chủ thể trong các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế, xác định năng lực pháp lý, năng lực 
hành vi và nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Chính pháp luật là 
đại lượng, là tiêu chuẩn xác định cho mọi cá nhân trong xã hội đều bình đẳng; trong 
hoạt động kinh tế pháp luật cũng đảm bảo cho các thành phần kinh tế được bình đẳng 
với nhau. Pháp luật còn là thước đo quyền bình đẳng trong mối quan hệ giữa các bộ 
phận của hệ thống chính trị trong xã hội; tức là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã 
hội và đoàn thể quần chúng đều phải tuân theo pháp luật về thẩm quyền, chức năng, 
nhiệm vụ trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật để thiết lập các mối quan hệ giữa đảng 
chính trị với Nhà nước, giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội, giữa các cấp trên với cơ 
quan cấp dưới v.v… pháp luật còn tạo ra mối quan hệ bình đẳng giữa công dân với 
chính quyền của mình. Nhờ có pháp luật mà Nhà nước mới thực sự là “của dân, do dân 
và vì dân”, tạo nên các nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng để nhân dân sử dụng 
quyền lực của mình, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trong các mối quan hệ 
với Nhà nước, xã hội và gia đình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Nhà nước đang 
chuyển nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường với nhiều thành 
phần, với cơ chế đó đòi hỏi sự công bằng, sự bình đẳng, khả năng tự quản và tính tổ 
chức rất cao, chỉ có cơ chế Nhà nước pháp quyền mới có thể đáp ứng được những đòi 
hỏi khách quan đó. 

Pháp luật không chỉ là yếu tố điều chỉnh xã hội mà còn là căn cứ để nhn thức và 
đánh giá xã hội bởi vì pháp luật có tính mô hình, ổn định thông qua nội dung của các 
đạo luật của các thời đại trước còn lưu lại mà chúng ta có thể hình dung được những 
đặc trưng của từng giai đoạn trong lịch sử nhân loại. Trên cơ sở tính quy phạm, tính hệ 
thống ổn định ta có thể căn cứ vào pháp luật để đánh giá được sự phát triển của các 
quan hệ xã hội trong quá khứ, nhận xét được ưu, khuyết điểm của phương thức tổ 
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chức Nhà nước, tổ chức nền kinh tế và thiết chế xã hội của các Nhà nước cụ thể đã 
xuất hiện trong lịch sử. Bởi vì mỗi xã hội đều có những giai cấp cơ bản đặc trưng và 
những quy phạm xã hội về đạo đức, tôn giáo và pháp luật, trong đó có các chuẩn mực 
cho hành vi pháp lý. Từ pháp luật để nghiên cứu xã hội, nghiên cứu lịch sử Nhà nước 
thực tế đã cho chúng ta nhiều tri thức quí báu, có giá trị khoa học rất cao. Chẳng hạn: 
qua các quy phạm hình sự trong luật 12 bảng của La mã cổ đại chúng ta có thể hình 
dung ra khuôn mẫu hành vi của xã hội đương thời, qua đó thấy được những điều mà 
Nhà nước cấm đoán, những hành vi cho phép là những điều cần cho xã hội khác với tội 
phạm, mức độ tàn bạo của hình phạt từ đó có nhận định chính xác về mức độ đối 
kháng giai cấp, địa vị pháp lý của các giai cấp trong xã hội đương thời, có kết luật khoa 
học, đó là Nhà nước chủ nô, hay người nô lệ không có quyền con người họ chỉ là công 
cụ lao động biết nói. Cơ sở chứng minh cho nhận định trên có giá trị thuyết phục cao 
nhất là nội dung các điều luật qui định về việc mua bán nô lệ, trừng phạt nô lệ khi cải lại 
chủ. 

Giá trị xã hội và điều có ý nghĩa trực tiếp nhất của pháp luật là khả năng truyền thụ 
thông tin quy phạm và định hướng hành vi cho mọi người trong xã hội. 

Thông qua các văn bản pháp luật Nhà nước thông báo những quan điểm chính thức 
của mình và khuôn mẫu hành vi, về tiêu chuẩn và mô hình giải quyết các vấn đề đặt ra 
trong xã hội về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

Thông qua pháp luật con người biết được yêu cầu và giới hạn của hành vi trong khi 
tham gia một quan hệ xã hội cụ thể, pháp luật của xác định rõ hậu quả pháp luật có thể 
xảy ra trong chế tài pháp luật. 

Khi một văn bản pháp luật được chính thức ban hành nó đã truyền đạt cho con 
người một lượng thông tin về những khả năng khác nhau của hành vi, tác động vào ý 
thức con người, từ đó con người tự định hướng hành vi, điều chỉnh và kiểm tra hành vi. 
Nhưng mỗi con người có hành vi không giống nhau bởi vì hành vi con người ngoài yêu 
cầu của pháp luật nó còn bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm sống, tình cảm cá nhân, nhu 
cầu bản thân, khả năng trí tuệ và mức độ nghiêm khắc của ý chí từng con người cụ thể 
rất khác nhau. Nhưng dù sao thì vai trò và giá trị của những lượng thông tin pháp luật 
ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật của xã hội cũng không nhỏ, trong đó phải kể 
đến thông tin pháp luật thông qua quá trình áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm 
quyền như công an, tòa án, kiểm soát, thanh tra, hải quan, thuế vụ… Nhiều người dân 
hiểu pháp luật thông qua sự giải thích của công chức ở các cơ quan này, nhưng có 
người còn ngộ nhận mọi hoạt động của các cơ quan này là pháp luật, họ chấp hành cả 
các quyết định đúng đắn và cả các quyết định rõ ràng và áp dụng sai. Việc tăng cường 
đổi mới và hoàn thiện các chủ thể áp dụng và các hoạt động áp dụng pháp luật cũng là 
những vấn đề bức thiết đặt ra để việc bảo đảm cho pháp luật thực hiện đúng đắn và 
đầy đủ. 
IV. QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC  

A- MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ NHÀ NƯỚC  
Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xuất hiện đồng thời và do những nguyên 

nhân kinh tế xã hội giống nhau đó là sự phát sinh chế độä tư hữu và sự phân chia xã 
hội thành giai cấp. Trong những giai đoạn phát triển lịch sử của xã hội có giai cấp. Nhà 
nước và pháp luật luôn luôn thuộc cùng một kiểu nhất định và đều là những hiện tượng 
thuộc tầng kiến trúc của xã hội ấy. Khi cơ sở kinh tế thay đổi thì kiểu Nhà nước và pháp 
luật cũng thay đổi theo. 

Nhà nước làm ra pháp luật và đảm bảo cho pháp luật được thực hiện đầy đủ. Bên 
cạnh những biện pháp giáo dục thuyết phục, Nhà nước còn dùng cả biện pháp cưỡng 
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chế để bắt buộc mọi người tuân theo pháp luật. Như vậy đối với pháp luật Nhà nước đã 
hoạt động trong lãnh vực làm luật, tổ chức thực hiện luật và bảo vệ luật, qua đó thể hiện 
mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước và pháp luật. Có Nhà nước mới có pháp luật. Nhà 
nước có bảo đảm cho pháp được tuân theo và thực hiện nghiêm minh đầy đủ thì pháp 
luật mới phát huy được đầy đủ tác dụng của nó. Khẳng định vai trò của Nhà nước đối 
với pháp luật nhưng đồng thời cũng cần thấy rằng Nhà nước không thể tồn tại nếu 
không có pháp luật. Bởi vì sự tồn tại của Nhà nước đòi hỏi phải có sự hoạt động nhịp 
nhàng, đồng bộ của tất cả các cơ quan, các viên chức trong bộ máy Nhà nước. Nhiệm 
vụ, quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước và những viên chức Nhà 
nước phải được qui định cụ thể trong pháp luật. Việc tổ chức bộ máy Nhà nước, mối 
quan hệ giữa Nhà nước với công dân cũng đều phải được thể hiện bằng pháp luật. 
Pháp luật thể hiện những yêu cầu của Nhà nước đối với công dân. Không có pháp luật, 
Nhà nước không thể thiết lập và duy trì trật tự xã hội theo lợi ích của giai cấp thống trị 
dù chỉ trong một thời gian ngắn. 

Nói cách khác, pháp luật là phương tiện tốt nhất để Nhà nước quản lý xã hội. Điều 
này càng đúng đắn đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa bởi vì trong xã hội yêu cầu tính 
tự giác tuân theo pháp luật của các cơ quan đoàn thể của công dân rất cao. Mặt khác 
pháp luật cũng là phương tiện để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng cộng sản, 
có tác dụng và hiệu quả cao trong việc tổ chức thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng cộng sản trong quá trình lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. 

Mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật còn được thể hiện trong quá trình đấu 
tranh cách mạng, trong cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. 

Trong suốt quá trình phát sinh, phát triển và tồn tại của mình, Nhà nước và pháp luật 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, có sự tác động qua lại lẫn nhau. Sau này khi giai cấp mất 
đi thì theo Ăngghen: người ta có thể đem toàn thể bộ máy Nhà nước xếp vào các vị trí 
thực sự của nó lúc bấy giờ tức là viện bảo tàng đồ cổ bên cạnh cái xa kéo sợi và cái rìu 
bằng đồng, còn pháp luật XHCN sẽ trở thành những qui tắc tự quản trong chủ nghĩa 
cộng sản. Những qui tắc này sẽ được mọi người tuân theo một cách triệt để và hoàn 
toàn tự giác mà không cần đến bất cứ một biện pháp cưỡng chế nào nữa. 

B- MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ 
1. Sự tác động của kinh tế đối với pháp luật 
Pháp luật là một yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng ra đời trên cơ sở kinh tế nhất 

định và sự tồn tại và phát triển của pháp luật được qui định bởi kinh tế. Mác đã từng 
khẳng định: “trong thời đại nào cũng thế, chính là vua chúa phải phục tùng những điều 
kiện kinh tế, chứ không bao giờ vua chúa lại ra lệnh cho điều kiện kinh tế được. Chẳng 
qua, chế độ pháp luật về chính trị cũng như về dân sự chỉ làm cái việc nói lên, ghi chép 
lại quyền lực của những quan hệ kinh tế” 

Pháp luật nói chung không thể cao hơn chế độ kinh tế. Pháp luật nói chung và pháp 
luật kinh tế nói riêng luôn luôn được sinh ra từ những tiền đề và điều kiện kinh tế và bị 
lệ thuộc váo những điều kiện và tiền đề kinh tế trong suốt quá trình tồn tại và phát triển. 
Sự lệ thuộc đó được thể hiện ở các nội dung sau: 

a. Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế quyết định cơ cấu và hệ thống pháp luật 

Mỗi loại cơ cấu và hệ thống kinh tế đều tạo ra những loại quan hệ xã hội phù hợp, đó 
là những quan hệ có nhu cầu được điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước. Pháp luật 
bao giờ cũng được coi là một bộ phận cấu thành của cơ chế kinh tế. Suy cho cùng pháp 
luật chỉ là sự biểu hiện về mặt hình thức quy phạm thiết lập từ nội dung kinh tế mà thôi. 
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Pháp luật tồn tại trong khuôn khổ cơ chế kinh tế và có nhiệm vụ điều chỉnh các quan hệ 
kinh tế phát sinh từ cơ chế kinh tế và bảo đảm cho sự tồn tại của cơ cấu kinh tế đó. 

Chẳng hạn trong điều kiện cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, trong đó nền kinh tế quốc 
dân là một nền kinh tế thuần nhất với sỡ hữu Nhà nước là nền tảng. Cá nhân không 
được thừa nhận là chủ thể kinh doanh xã hội chủ nghĩa, xã hội công dân không được 
hình thành và phát triển, quan hệ sản xuất hàng hóa và qui luật giá trị bị lãng quên v.v… 
kéo theo đó bộ phận pháp luật liên quan đến sở hữu cá nhân không được phát triển 
như: Luật dân sự, luật doanh nghiệp tư nhân… Pháp luật chủ yếu tập trung điều chỉnh 
các quan hệ kế hoạch hóa, luật hình sự dành sự quan tâm lớn đến các tội xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa và chế độ quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, luật lao động thì chỉ 
điều chỉnh các quan hệ lao động của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước… Khi 
chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, với những tiền đề và điều kiện mới, cơ cấu pháp 
luật mới cũng xuất hiện. Sự thể hiện đó được thể hiện rõ nét trong hiến pháp 1992 với 
chế độ kinh tế phù hợp sẽ là cơ sở để xác định cơ cấu của hệ thống pháp luật. Để điều 
chỉnh kịp thời các quan hệ kinh tế mới, pháp luật kinh tế cũng xuất hiện nhiều nội dung 
và cơ cấu mới so với nền kinh tế kế hoạch bao cấp như : Hệ thống các quy phạm về 
các loại hình doanh nghiệp (công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước), 
về cạnh tranh, phá sản, chống độc quyền, về thị trường vốn, thị trường sức lao động 
v.v… 

b. Tính chất của các quan hệ kinh tế quyết định tính chất của các quan hệ pháp 
luật và quyết định cả nội dung và phương pháp điều chỉnh của pháp luật 

Mỗi một cơ chế kinh tế tạo các quan hệ kinh tế có tính chất khác nhau từ đó ảnh 
hưởng tới quan hệ pháp luật, tính chất các quan hệ kinh tế còn quyết định cả nội dung 
và phương pháp điều chỉnh của pháp luật. Chẳng hạn qua so sánh pháp luật trong các 
cơ chế kinh tế khác nhau sẽ thấy rõ điều đó. 

Trong điều kiện kinh tế tự cung, tự cấp pháp luật điều chỉnh bằng phương pháp bình 
quân chủ nghĩa. 

Cơ chế kinh tế kế hoạch mệnh lệnh hình thành nên các quan hệ kinh tế theo kiểu chỉ 
huy và chấp hành, vì vậy pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cũng theo tính quyền 
lực áp đặt và mệnh lệnh hành chính. Trong từng mối quan hệ kinh tế đều có sự kết hợp 
hai yếu tố mệnh lệnh và thỏa thuận. Ngay trong quan hệ hợp đồng kinh tế cũng được 
xác định là hợp đồng kế hoạch. Các chủ thể hợp đồng luôn phải quán triệt một nghĩa vụ 
đặt biệt đó là: Nghĩa vụ ký kết hợp đồng kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Pháp luật phải liệt kê tất cả các quyền và nghĩa vụ của các đơn vị kinh tế theo 
nguyên tắc “Xí nghiệp chỉ được làm những gì mà pháp luật qui định”. Chứ không được 
kinh doanh theo nguyên tắc “được làm những gì mà pháp luật không cấm”. 

Trong cơ chế kinh tế thị trường do sự đa dạng hóa của các quan hệ kinh doanh nên 
pháp luật được mang tính toàn diện hơn, được xác định đúng vị trí đích thực của nó. 
Pháp luật không can thiệp sâu vào việc tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh, 
quyền quản lý kinh doanh thuộc về chức năng cơ bản của các doanh nghiệp. Thay vì 
liệt kê các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, pháp luật định ra giới hạn, xác định 
hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh. Về cơ bản trong cơ chế thị trường các 
doanh nghiệp được chủ động hoàn toàn trong kinh doanh bằng các phương pháp thỏa 
thuận, bình đẳng, dân chủ, tự do với các doanh nghiệp khác. Trong quan hệ giữa doanh 
nghiệp với các cơ quan hành chánh nhà nước, pháp luật cũng xác định và phân biệt 
ranh giới giữa quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh. 
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c. Mỗi cơ chế kinh tế đều quyết định một hệ thống các cơ quan pháp luật và 
thủ tục pháp lý tương ứng 

Cơ chế kinh tế thay đổi thì tất yếu sẽ kéo theo sự tự điều chỉnh cho phù hợp của cả 
hệ thống các cơ quan pháp luật, theo đó tất cả các thủ tục pháp lý cũng thay đổi theo. 

Trong cơ chế kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp, các cơ quan quản lý hành chính 
kinh tế được tổ chức phức tạp và biên chế cồng kềnh, cơ quan xử lý các tranh chấp 
kinh tế vừa là cơ quan hành chánh vừa có chức năng của một cơ quan tư pháp về kinh 
tế. Đặc biệt là các cơ quan chuyên môn quản lý và hướng dẫn kế hoạch hóa phát triển 
mạnh. Nhưng trong cơ chế kinh tế thị trường, tự nó đòi hỏi phải tăng cường hệ thống 
các cơ quan có chức năng trợ giúp sự phát triển kinh doanh và bảo đảm kinh doanh 
theo trật tự pháp luật chặt chẽ như: Cơ quan công chứng Nhà nước, sở chứng khoán, 
cơ quan đăng ký kinh doanh, tòa án thương mại v.v… Từ những nhu cầu khách quan 
của nền kinh tế thị trường đã làm cho hệ thống cơ quan quản lý và hướng dẫn kế hoạch 
được thu hẹp và giảm nhẹ, tổ chức chứng khoán và công chứng phát triển xuống cấp 
quận, huyện, tòa án thương mại trong quá trình hình thành cơ cấu, các thủ tục hình 
thành các doanh nghiệp được thay đổi rõ nét. Đặc biệt là thủ tục thành lập doanh 
nghiệp nhà nước phải có đủ điều kiện và thủ tục theo qui định của pháp luật mới được 
hình thành và hoạt động chứ không tổ chức đơn giản bằng các quyết định thành lập của 
cơ quan quản lý cấp trên mà không cần điều kiện thủ tục cơ bản của một doanh nghiệp 
mà vẫn được hình thành và hoạt động. 

Cơ chế kinh tế thay đổi nó không chỉ kéo theo sự thay đối của các cơ quan pháp luật 
mà hầu hết cả tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy Nhà nước cũng phải thay 
đổi theo bởi cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc trong đó bộ máy nhà nước 
là yếu tố quan trọng nhất 

2. Sự tác động trở lại của pháp luật đối với kinh tế 
Pháp luật được hình thành từ các tiền đề kinh tế nhưng thực tế pháp luật không 

phản ánh thụ động các quan hệ kinh tế mà nó có tác động trở lại nền kinh tế rất mạnh 
mẽ, bởi đặc tính cơ bản của pháp luật là mô hình hóa các quan hệ xã hội trước hết là 
quan trọng hàng đầu là kinh tế, phản ánh các quan hệ  đặc trưng, phổ biến và ổn định 
nhất. Vì thế pháp luật là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất quan trọng, rất rõ nét 
đến sự phát triển kinh tế. Trong một nhà nước pháp quyền, pháp luật có vai trò tổ chức 
và quản lý kinh tế - xã hội, mọi sự điều chỉnh pháp luật đúng đắn hay sai lầm, chậm trễ 
điều có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các hoạt động kinh tế. Sự tác động của 
pháp luật đến kinh tế còn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan duy ý chí trong việc làm luật 
sẽ dẫn đến một nội dung pháp luật sai lạc, một chế độ điều chỉnh kinh tế thiếu khoa học, 
bất chấp qui luật sẽ kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và kìm hãm tiến bộ xã hội. 

Các phương thức tồn tại cơ bản của pháp luật là những kênh cơ bản để pháp luật 
thể hiện vai trò phương tiện trọng yếu trong điều chỉnh kinh tế. Pháp luật qui định, cho 
phép hay ngăn cấm, khuyến khích hay hạn chế các quan hệ kinh tế là tạo điều kiện cho 
những quan hệ kinh tế nào phù hợp với tính chất nhà nước, phù hợp với từng giai đoạn 
lịch sử nhất định được phát triển. Sự tác động của pháp luật trở lại kinh tế có thể diễn 
biến theo các khả năng sau đây: 

(Sự điều chỉnh và tác động của pháp luật hợp với cơ chế kinh tế phản ánh đúng qui 
luật khách quan sẽ thúc đẩy nhanh các quá trình kinh tế, góp phần hoàn thiện cơ chế 
kinh tế và hệ thống kinh tế. 

(Với tính chất năng động, sáng tạo pháp luật không chỉ điều chỉnh các quan hệ kinh 
tế đã định hình rõ, mà còn có khả năng đón bắt và điều chỉnh những quan hệ kinh tế sẽ 
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xuất hiện trong hệ thống kinh tế đó. Chẳng hạn: Luật hình sự quy định và dự kiến một 
số tội phạm kinh tế, dự kiến trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh sẽ có một số 
doanh nghiệp bị phá sản, nhà nước cho ban hành luật phá sản. 

(Pháp luật có thể kìm hãm sự phát triển của toàn nền kinh tế hoặc một trong các yếu 
tố hợp thành của hệ thống kinh tế nếu sự điều chỉnh pháp luật mâu thuẫn với nội dung, 
tính chất, qui luật của các quan hệ kinh tế. 

(Pháp luật có thể tác động lên quá trình kinh tế làm rối loạn các quá trình kinh tế, làm 
cho các hoạt động kinh tế và sự phát triển kinh tế vượt ra ngoài quỹ đạo của mình. 

(Pháp luật có thể khuyết khích phát triển những yếu tố tích cực và hạn chế hoặc loại 
trừ những nhân tố tiêu cực trong quá trình vận hành của cơ chế kinh tế. Chẳng hạn khai 
thác triệt để tài nguyên phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh phải đi đôi với chống độc quyền, phát triển kinh doanh phải gắn liền với 
nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng; khuyết khích tự do, dân chủ phải đi đôi với việc chống 
các tội phạm về kinh tế. 

C- MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CHÍNH TRỊ 
So với quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị là 

quan hệ mang tính “bình đẳng, ngang hàng”. Trong đó không phải là chính trị quyết định 
pháp luật, hay ngược lại mà đặc tính của mối quan hệ này là quan hệ qua lại, ảnh 
hưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì, chính trị và pháp luật là hai hiện tượng thuộc thượng 
kiến trúc, đều có chung nguồn gốc và cơ sở tồn tại là chế độ kinh tế, theo C.Mars “trên 
cơ sở hạ tầng là thượng tầng chính trị và pháp lý”. 

1. Khái niệm về chính trị 
Chính trị là một phạm trù phản ánh các mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp 

xã hội, các dân tộc, các sắc tộc, là thái độ của giai cấp thống trị đối với các giai cấp và 
các tầng lớp khác, là sự thống trị của giai cấp cầm quyền. 

Chính trị cũng biểu hiện thái độ của nhân dân đối với chính quyền, là sự tham gia 
của họ vào các công việc của nhà nước; biểu hiện qui định chức năng, nhiệm vụ và nội 
dung hoạt động của Nhà nước. 

Chính trị của giai cấp cầm quyền được thể hiện tập trung trong đường lối chính trị  
mà nó đặc ra đối với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Theo Lênin thì : Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các nhóm xã hội đó là lĩnh 
vực những mối quan hệ giữa tất cả các giai cấp, các tầng lớp với nhà nước và Chính 
phủ, lĩnh vực những mối quan hệ giữa tất cả các giai cấp với nhau. Theo khái niệm này 
thì quan hệ chính trị là quan hệ giữa các tầng lớp với nhà nước và chính phủ, lĩnh vực 
những mối quan hệ giữa tất cả các giai cấp với nhau. Theo khái niệm này thì quan hệ 
chính trị là quan hệ giữa các tầng lớp, các giai cấp trong một chế độ xã hội. Nó chỉ quan 
hệ của các giai cấp trong việc giành, giữ và sử dụng chính quyền Nhà nước theo lợi ích 
của một giai cấp nhất định. Theo nghĩa đó, quan hệ chính trị trở thành quan hệ quyền 
lực nhà nước. Nhà nước có thể được coi là chỗ giao điểm của các quan hệ chính trị, nó 
là tổ chức quyền lực thống trị giai cấp đồng thời là tổ chức công quyền của xã hội, của 
dân tộc, quản lý toàn bộ xã hội. 

Nhà nước - tổ chức chính trị, vừa là công cụ thể hiện pháp luật như các yếu tố chính 
trị khác, lại vừa là công cụ điều hòa quan hệ xã hội, thực hiện quyền lực công cộng. Từ 
tính chất ta thấy rõ: Chỉ có Nhà nước mới là tổ chức chính trị có khả năng và điều kiện 
sử dụng công cụ pháp luật. 

Khi nghiên cứu về nhà nước pháp quyền, không thể đặt vấn đề là nhà nước phải 
sinh ra pháp luật hay ngược lại. Pháp luật với tư cách là những mô thức của các quan 
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hệ xã hội mang tính khách quan, độc lập; là một công cụ có sẵn để nhà nước sử dụng. 
Bởi vì nguồn gốc, cơ sở kinh tế, xã hội của pháp luật cũng đồng thời là nguồn gốc và cơ 
sở tồn tại của Nhà nước. Điều khác nhau ở đây chính là phương thức xuất hiện, tồn tại 
và chức năng của hai hiện tượng này không đồng nhất. Hơn nữa trong mối quan hệ 
giữa quyền lực nhà nước (một dạng đặc biệt của quyền lực chính trị) với pháp luật 
chúng ta thấy vai trò và giá trị của pháp luật càng ngày càng quan trọng. Quyền lực nhà 
nước tồn tại trong khuôn khổ của pháp luật, nó được pháp luật bảo đảm đồng thời cũng 
bị hạn chế bởi pháp luật. Nói cách khác, pháp luật vừa là biện pháp và phương tiện để 
thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp thống trị, vừa là biểu hiện của chính trị, nó ghi 
nhận yêu cầu, nội dung chính trị của giai cấp thống trị. 

2. Trong mối quan hệ với chính trị, pháp luật là một biện pháp, một phương tiện phục 
vụ các mục tiêu chính trị 

Trong lịch sử xã hội, bất kỳ giai cấp thống trị nào cũng dựa vào nhà nước và bằng 
các hình thức pháp luật để thể hiện quyền lực thống trị của giai cấp mình. Pháp luật trở 
thành hình thức thể hiện tập trung, trực tiếp, là biện pháp sắc bén nhất, hiệu quả nhất 
để thực hiện những yêu cầu, mục tiêu và nội dung chính trị của giai cấp cầm quyền. Sự 
điều chỉnh bằng pháp luật các quan hệ xã hội cũng có nghĩa là sự điều chỉnh quan hệ 
giữa các giai cấp phục vụ cho một giai cấp hoặc một lợi ích liên minh giai cấp thống trị. 
Sự ổn định và trật tự kỷ cương được thiết lập bởi pháp luật trước hết là sự ổn định 
chính trị, là trật tự kỷ cương phục vụ cho sự thống trị của giai cấp cầm quyền. 

Tuy nhiên, trong xã hội, pháp luật còn chịu ảnh hưởng của các giai cấp, các tầng lớp 
khác. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào kết quả tương quan đấu tranh giai cấp. Tuy 
nhiên không vì thế mà làm cho đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền biến dạng 
dẫn đến phá vỡ trật tự và sự ổn định chính trị mà nó đã thiết lập. 

Mặt khác, xét trên góc độ kiến trúc thượng tầng, pháp luật là công cụ chủ yếu nhưng 
không phải là duy nhất để giai cấp thống trị thực hiện các mục tiêu chính trị. Ngoài pháp 
luật, giai cấp thống trị còn sử dụng nhiều phương tiện sắc bén khác như đạo đức, tôn 
giáo, văn học nghệ thuật, v.v… để duy trì chế độ chính trị của giai cấp mình. 

3. Mối quan hệ giữa đường lối chính sách của Đảng cầm quyền và pháp luật của Nhà 
nước 

Khi nói tới quan hệ giữa pháp luật và chính trị, cần làm rõ mối quan hệ giữa đường 
lối chính sách của Đảng cầm quyền và pháp luật của Nhà nước để thấy rõ hơn mối liên 
kết giữa chính trị và pháp luật trong các xã hội có nhà nước. 

Đường lối chính trị của Đảng cầm quyền được thể hiện chủ yếu trong các cương 
lĩnh, nghị quyết của Đảng trong từng thời kỳ khác nhau. Nó có ý nghĩa chỉ đạo trong 
việc xây dựng pháp luật. Pháp luật là phương tiện chủ yếu để chuyển hóa đường lối 
chính sách của Đảng cầm quyền thành ý chí chung của Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên 
khi thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, pháp luật cũng chịu ảnh hưởng nhất định của 
các xu hướng chính trị của các giai tầng khác trong xã hội nếu đó là những nguyện 
vọng chính đáng phù hợp với lợi ích của đông đảo nhân dân, phù hợp với lợi ích lâu dài 
của dân tộc. Bởi vì nhà nước là sản phẩm của những mâu thuẫn giai cấp không thể 
điều hòa được thì trong xã hội không thể có ý chí chung và lợi ích chung nhất cho toàn 
xã hội kể cả trong một xã hội nhất nguyên chính trị. Trong khi đó lý tưởng của pháp luật 
là phải cố gắng pháp luật hóa những ý chí chung của xã hội và kể cả những ý chí khác 
nhau của những lực lượng chính trị khác nhau. Trong thực tế, không phải bất kỳ nghị 
quyết nào của Đảng cầm quyền cũng có nhu cầu hoặc khả năng chuyển hóa thành 
pháp luật nhà nước. 
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Trong giai đoạn hiện nay, luận đề quen thuộc: “Nghị quyết của Đảng là linh hồn của 
pháp luật” cần phải xem xét lại và bổ sung cho phù hợp với nguyên tắc nhà nước pháp 
quyền. Hơn thế nữa, sự tồn tại và hoạt động của nhiều trường phái, kể cả đảng cầm 
quyền cũng như như mối quan hệ giữa các lực lượng chính trị đó về nguyên tắc cần 
phải được pháp luật hóa. Ở nước ta, dù cơ chế chính trị rất đặc thù, Đảng cầm quyền 
có thể có uy tín tuyệt đối so với các lực lượng chính trị khác, song vấn đề về sự cần 
thiết có một đạo lực luật về Đảng cầm quyền, về các Đảng phái và tổ chức xã hội sớm 
muộn tất yếu phải có. Xa hơn nữa, toàn bộ những mối quan hệ giữa các bộ phận cấu 
thành của hệ thống chính trị cần phải được pháp luật hóa. Với những qui định của hiến 
pháp về chế độ chính trị của các văn bản pháp luật chuyên ngành đề cập đến vai trò 
của Đảng, công đoàn, mật trận, v.v… chưa đủ sức điều chỉnh các hoạt động của các 
chủ thể của hệ thống chính trị của nước ta hiện nay tức là cơ sở pháp lý của xã hội và 
đoàn thể quần chúng chưa được pháp luật hóa toàn diện. 

Pháp luật điều chỉnh các quan hệ chính trị ở những mức độ rất khác nhau, nhìn 
chung là ít cụ thể hơn so với hệ điều chỉnh các hệ kinh tế xã hội và quan hệ sinh hoạt 
đời sống. Sở dĩ như vậy là vì chính trị được biểu hiện thông qua rất nhiều các dạng hoạt 
động của cá nhân, tổ chức đại diện cho các lực lượng chính trị khác nhau trong xã hội. 
Một sự điều chỉnh ở mức chung nhất sẽ cho phép tạo thành những “qui tắc xử sự” của 
các tổ chức, đoàn thể và các lực lượng chính trị. Đó là cơ sở pháp lý mang tính định 
hướng tích cực chính trị, khắc phục tình trạng dùng giải pháp chính trị thuyết phục trong 
xã hội hiện nay. Do vậy, trong lĩnh vực chính trị, nhiều mối quan hệ chưa được pháp 
luật hóa hoặc chưa được pháp luật điều chỉnh  trọn vẹn trong giai đoạn hiện nay. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các tổ chức đoàn thể khác đã trở thành 
nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc đó được thể hiện và triển khai trên thực tế như thế nào 
thì pháp luật chưa quan tâm điều chỉnh. Ở lĩnh vực khác, pháp luật điền chỉnh các quan 
hệ chính trị còn phiến diện hoặc thiếu khả năng thực thi. Chẳng hạn pháp luật phải qui 
định cách thức vận động bầu cử, tranh cử hoặc quyền của các ứng cử viên tự do. 
Quyền và trách nhiệm của các đại biểu dân cử đã được qui định như : Tiếp xúc với cử 
tri, thực hiện các hoạt động giám sát đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Song, 
thủ tục và những nội dung của các hoạt động này là gì? Vấn đề còn bỏ ngỏ. Tương tự 
như vậy là vấn đề bãi miễn các đại biểu dân cử hoặc có hay không có vấn đề cơ cấu 
trước trong tổ chức các cơ quan dân cử v.v… với cơ chế pháp luật như vậy sẽ hạn chế 
tính chủ động và sáng tạo trong thực tiễn hoạt động chính trị, trong phong trào dân chủ 
hóa, công khai hóa mọi hoạt động chính trị, trong phong trào dân chủ hóa, công khai 
hóa mọi hoạt động chính trị - Kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. 

D- MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ TƯ TƯỞNG 
1. Khái niệm 
Tư tưởng là một yếu tố của ý thức xã hội, nó tồn tại chủ yếu dưới dạng học thuyết và 

lý luận. 
Hệ tư tưởng là hệ thống những quan niệm về tư tưởng có cơ sở lý luật nhất định. 
Là một bộ phận của ý thức xã hội, vì vậy tư tưởng luôn phản ánh thực tại xã hội. Cái 

thực tại mà pháp luật phải điều chỉnh và phản ánh theo phương thức của mình. Do đó, 
trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật sẽ chịu ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng chính thống - hệ tư tưởng của giai cấp thống trị. 

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và tư tưởng, những người theo chủ 
nghĩa thực chứng mới đã phủ nhận tính tư tưởng của pháp luật. Họ cho rằng chỉ có 
pháp luật mới phản ánh cái phổ biến, cái khách quan, cái bắt buộc còn tư tưởng thì 
uyển chuyển mềm dẻo, dễ bị lạm dụng. Thực ra, khi đánh giá về bản chất tư tưởng, 
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điều đó cũng đã không mang tính khoa học. Bởi khi tư tưởng trở thành ý thức và đặc 
biệt là ý thức hệ của giai cấp thống trị xã hội thì không thể nói rằng nó uyển chuyển và 
dễ bị lợi dụng. 

2. Sự tác động của tư tưởng đối với pháp luật 
Trong mối quan hệ giữa tư tưởng và pháp luật thì pháp luật nào cũng chịu ảnh 

hưởng của tư tưởng và hệ tư tưởng. Pháp luật ở các quốc gia mà ở đó Thiên chúa giáo 
là quốc giáo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhà thờ. Các pháp luật ở các 
quốc gia Hồi giáo sẽ không giống pháp luật ở Châu Âu và tất nhiên cũng chịu sự tác 
động và phản ánh tư tưởng của đạo Hồi. Ở Á Đông pháp luật của Nhật Bản, Trung 
Quốc đã từng chịu ảnh hưởnh nặng nề của Nho giáo. Ở Việt Nam chúng ta, lịch sử của 
pháp luật và tư tưởng pháp lý đã chứng minh sự ảnh hưởng lớn lao của tư tưởng đối 
với pháp luật, pháp luật phong kiến Việt Nam chịu ảnh hưởng tư tưởng nho giáo. Trong 
những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, pháp luật của ta được xây dựng trên cơ sở hệ 
tư tưởng Mác-Lênin và gần đây được tiếp cận với các tư tưởng pháp lý được xác định 
là tinh hoa của văn minh nhân loại. 

Ngay trong hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa do có sự biến thiên về hệ tư 
tưởng mà tính chất và nội dung của pháp luật cũng bị biến thiên theo niên đại. Vào buổi 
bình minh của lịch sử, pháp luật tư bản được hình thành trên cơ sở của những tư 
tưởng nhân văn và tiến bộ của nhiều trường phái tư tưởng của những thế ký trung đại, 
cận đại. Nhưng khi hệ tư tưởng đế quốc phát xít hình thành thì pháp luật của thời kỳ đó 
trở thành pháp luật phản động, phản dân chủ, chống lại loài người. 

Bên cạnh tư tưởng lý luận và khoa học cũng góp phần vào quá trình hình thành nội 
dung và tính chất của sự điều chỉnh pháp đối với các quan hệ xã hội. Điều đó sẽ góp 
phần lý giải một vấn đề sau đây: Tại sao cùng xuất phát từ một hệ tư tưởng nhưng bên 
cạnh những hiện trạng lý luận  và khoa học khác nhau sẽ có những hệ thống pháp luật 
có cơ cấu và nội dung khác nhau. Thực tế đó sẽ tồn tại trong kiểu pháp luật của chúng 
ta - kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa được xây dựng theo tư tưởng chủ nghĩa Mác - 
Lênin. 

Như vậy tư tưởng luôn luôn tác động đến pháp luật, nhưng sự tác động đó chỉ thể 
hiện rõ nét nhất vào những thời kỳ có các cuộc xung đột xã hội như: Cách mạng xã hội, 
cải cách pháp luật, cải cách thể chế chính trị, kinh tế, xã hội. Bởi vì bất kỳ một cuộc 
cách mạng hay cải cách nào cũng đều được chuẩn bị về mặt tư tưởng, về lý luận và 
khoa học. 

Tuy nhiên, khả năng tác động của tư tưởng lên pháp luật không phải là khả năng 
tuyệt đối. Chúng ta thường thấy bên cạnh sự tồn tại của một hệ tư tưởng mới vẫn có 
thể tồn tại pháp luật đã từng là “bạn đồng hành” của hệ tư tưởng cũ. Điều đó đòi hỏi 
phải giữ lại “những chân trời chật hẹp” của pháp luật tư sản trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Một vấn đề khác cũng rất phong phú là có sự tồn tại của các học thuyết pháp lý ở 
tất cả các quốc gia với những hệ tư tưởng khác nhau, thậm chí đối lập nhau. 

Trong những trường hợp như vậy có thể lý giải như sau: 
Thứ nhất: Nội dung tư tưởng thể hiện không phải ở hình thức mà ở mục đích sử 

dụng các chế định pháp luật đó. 
Thứ hai: Đối với những chế định pháp luật khác nhau thì sự tác động của hệ tư 

tưởng cũng được thể ở mức độ khác nhau. Mặt khác mỗi chế định pháp luật đều có thể 
chi phối bởi nhiều hệ tư tưởng khác nhau. 
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Thứ ba: Pháp luật có giá trị xã hội, có khả năng phản ánh được chân lý khách quan, 
là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên trong xã hội và là thành quả của nền văn minh nhân 
loại. 

Là công cụ và phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, điều chỉnh hành vi của 
con người, pháp luật cũng có khả năng tác động lên sự hình thành, phát triển và biến 
đổi của tư tưởng - một thực thể tồn tại và tiềm ẩn sau những hành vi của con người. 
Trong những mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, với chính trị, với đạo đức xã hội, 
với tư tưởng thì sự tác động của pháp luật đối với tư tưởng sẽ khó “quan sát” hơn. Bởi 
vì khác với chính trị và kinh tế tư tưởng không phải là những hành vi hay những hoạt 
động. Tuy nhiên pháp luật không quan tâm đến những tư tưởng “ẩn dật” mà pháp luật 
chủ yếu quan tâm đến những tư tưởng được biểu hiện ra bên ngoài bằng các hình thức 
nói ra, viết ra hoặc các hoạt động có mục đích khác. 

3. Sự tác động của pháp luật trở lại tư tưởng xã hội 
Pháp luật có thể tác động đến tư tưởng theo những hướng và phương thức sau: 
Thứ nhất : Pháp luật thừa nhận và khuyết khích sự phát triển của một hoặc nhiều hệ 

tư tưởng nào đó, Chẳng hạn hệ tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin trong 
hiến pháp Việt nam. 

Thứ hai : Pháp luật phủ nhận, hạn chế hoặc xóa bỏ sự phát triển của những hệ tư 
tưởng không phù hợp với lợi ích và đối lập với hệ tư tưởng của giai cấp thống trị. Chẳng 
hạn trong hệ thống pháp luật Việt Nam phủ nhận những tư tưởng kỳ thị chủng tộc, hạn 
chế tiến tới xóa bỏ tư tưởng mê tín dị đoan v.v… 

E- QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI. 
Pháp luật và đạo đức có chung một mục đích là điều tiết các hành vi của con người. 

Chúng đều là những qui phạm xã hội được sử dụng để chỉnh các hành vi trong xã hội. 
Tuy nhiên chúng vẫn có những điểm khác nhau về phương thức tồn tại, về các thuộc 
tính riêng có và đối tượng điều chỉnh. 

Đạo đức chỉ là những qui phạm mang tính chất đánh giá như : Tốt - xấu, cao thượng 
- hèn hạ, đáng khen - đáng trách… qui phạm đạo đức là qui phạm không tồn tại thành 
văn, không mang tính quyền lực chính trị và trong trường hợp vi phạm hành vi đạo đức 
đó chỉ bị phê phán bằng dư luật xã hội chứ không bằng sự cưỡng chế nhà nước. 

Trong khi đó pháp luật không chỉ đánh giá  và chủ yếu không thể để đánh giá tính 
chất của hành vi mà làm chuẩn mực lý tưởng và thậm chí bắt buộc đối với hành vi. 
Pháp luật hiện đại chủ yếu tồn tại dưới dạng thành văn, mang dấu hiệu quyền lực chính 
trị, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng 
chế nhà nước. 

1. Khái niệm chung 
Đạo đức là tổng thể những quan niệm về thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ, nghĩa 

vụ và trách nhiệm, giữa những con người trong cộng đồng với nhau. Trên cơ sở những 
quan niệm đó, các qui phạm đạo đức ra đời. Đó là những qui tắc về cách xử sự, hướng 
tới hạnh phúc, hướng tới cái thiện, tránh cái ác làm tròn bổn phận với những người có 
liên quan đến mình. Đạo đức và qui phạm đạo đức là hai mặt của một vấn đề. Đạo đức 
phản ánh nguyện vọng theo lẽ phải của con người. Quy phạm đạo đức có lẽ phải được 
thể hiện cụ thể thành khuôn mẫu hành vi cụ thể mà con người phải theo đó ứng xử 
trong các quan hệ xã hội cụ thể. 

Đặc điểm của đạo đức được thể hiện ở những tính chất sau : 
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(Đạo đức mang tính giai cấp: mỗi giai cấp đều hình thành cho mình những quan 
niệm và tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Những quan niệm và tiêu chuẩn đạo đức của 
mỗi giai cấp được qui định bởi đời sống sinh hoạt vật chất của chính giai cấp ấy. 

(Đạo đức mang tính dân tộc sâu sắc: mỗi dân tộc trên thế giới đều có nền đạo đức 
mang dấu ấn riêng. Truyền thống đạo đức của từng dân tộc được qui định bởi các điều 
kiện kinh tế, tự nhiên, xã hội của dân tộc đó. Nó được hình thành trong lịch sử lâu dài 
của dân tộc đó và được các thế hệ kế tiếp nhau không ngừng phát triển. 

(Đạo đức còn mang tính thời đại: Mặc dù thừa kế truyền thống đạo đức của thời đại 
trước, nhưng mỗi thời đại đều có nền đạo đức riêng do tồn tại xã hội của chính thời đó 
qui định. Đạo đức của giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất của thời đại, là đặc 
trưng cho đạo đức của thời đại đó. Có thể xét thấy một thực tế lịch sử là: từ thời đại này 
sang thời đại khác, những ý niệm về cái thiện và cái ác rất khác nhau đến mức thậm chí 
trái ngược nhau. 

(Đạo đức có tính nghề nghiệp của chủ thể: Chẳng hạn đối người giáo viên: Nói dối là 
đều thất đức, nhưng đối với người bác sĩ : Việc không nói thẳng bệnh của bệnh nhân là 
cần thiết cho con bệnh, được thừa nhận là hợp đạo đức. Thực tế cuộc sống cho thấy 
mỗi người đều có những tiêu chuẩn, cách đánh giá hành vi đường như không giống 
nhau hoàn toàn. Điều đó nói lên tính phong phú và phức tạp của đạo đức. 

Đạo đức trong một xã hội được tồn tại dưới hai hình thức: 
- Thứ nhất là những quan niệm tư tưởng về thiện - ác, tốt - xấu, đúng - sai, chân lý 

và không chân lý. 
- Thứ hai là các nguyên tắc tiêu chuẩn qui định sự đòi hỏi đối với từng hành vi. 
Các quan niệm, tư tưởng đạo đức và các nguyên tắc, tiêu chuẩn đạo đức gắn bó 

chặt chẽ với nhau. Các nguyên tắc tiên chuẩn đạo đức hướng dẫn cụ thể hơn hành vi 
của con người. 

Phương pháp cơ bản để hướng dẫn đạo đức là phương pháp giáo dục. Con người 
tuân theo các chỉ dẫn đạo đức dựa vào niềm tin nội tâm của mình. Những người vi 
phạm đạo đức sẽ bị xã hội lên án và lương tâm day dứt. 

Đạo đức xã hội được qui định bởi hạ tầng cơ sở và tồn tại xã hội chủ nghĩa. Thấm 
nhuần thế giới quan Mác - Lênin và thừa kế có phê phán tất cả các kiểu đạo đức trong 
xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa: 
“Cũng như sông phải có nguồn mới có nước; không có nguồn thì sông cạn; cây phải có 
gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức 
thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

2. Mối quan hệ giữa đạo đức với pháp luật 
Với tính cách là một nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội, đạo đức có quan hệ mật 

thiết với pháp luật. Giữa pháp luật và đạo đức có những điểm chung và điểm riêng. 
a. Điểm chung 
Đạo đức và pháp luật trong xã hội có giai cấp đều mang tính giai cấp. Trong chủ 

nghĩa xã hội pháp luật lấy đạo đức làm cơ sở, luôn thống nhất với qui tắc đạo đức, pháp 
luật không thể đưa ra những qui phạm trái đạo đức. Nếu giữa pháp luật và đạo đức có 
mâu thuẫn thì mâu thuẫn đó phải được giải quyết trên cơ sở đạo đức. 

b. Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức 

(Pháp luật là hệ thống những qui phạm do nhà nước đặt ra, biểu hiện ý chí của giai 
cấp thống trị nhưng cùng trong xã hội đó lại tồn tại những loại đạo đức khác nhau như 
đạo đức của giai cấp thống trị, đạo đức của giai cấp bị trị, đạo đức của các tầng lớp và 
nghề nghiệp khác nhau. 
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(Trong đạo đức các tư tưởng và tiêu chuẩn hành vi hòa lẫn với nhau. Trong lĩnh vực 
pháp lý các tư tưởng quan điểm và các qui phạm là hai vấn đề khác nhau. Pháp luật là 
tổng thể qui phạm được ban hành bởi Nhà nước; còn các tư tưởng và quan niệm về 
pháp luật thuộc về ý thức pháp luật. 

(Nhìn chung đạo đức không chỉ ra cụ thể, tỉ mĩ cho con người hành vi tốt mà nó chỉ 
yêu cầu con người hành động trung thực, đúng đạo lý. Pháp luật qui định hành vi nào 
phải thực hiện, hành vi nào bị cấm đoán, hành vi nào coi là tội phạm. Ưu thế của sự 
điều chỉnh pháp luật là nó hướng dẫn cụ thể cách xử sự của con người. 

(Trong đạo đức việc con người tự đánh giá hành vi của mình có ý nghĩa rất quan 
trọng. Đạo đức có thể nói là lĩnh vực quan hệ qua lại giữa các cá nhân, trong đó mỗi 
người đối xử với người khác theo cách đánh giá của mình. Đối với pháp luật, việc đánh 
giá này chiếm vị trí rất thấp. Nếu cá nhân nào đó có quan hệ pháp luật với họ,  không 
phụ thuộc vào việc chủ thể được đánh giá là kẻ xấu hay người tốt, đáng yêu hay đáng 
ghét. Điều chỉnh pháp luật, hướng dẫn hành vi con người không phụ thuộc vào yếu tố 
chủ quan của người đó. 

Sự điều chỉnh đạo đức có đặc trưng cảm tính. Do đó không phải ngẫu nhiên mà 
người ta nói: Giáo dục đạo đức là giáo dục tình cảm. Đạo đức khuyên người ta lao 
động hăng say, khuyết khích người ta làm điều tốt đẹp. Điều chỉnh đạo đức đi vào tình 
cảm của con người, nó phong phú và sáng sủa hơn điều chỉnh pháp luật. Pháp luật là 
nhân tố điều chỉnh cứng rắn, mang tính lý trí. Phạm vi của sự điều chỉnh pháp luật hẹp 
hơn đạo đức. 

(Pháp luật và đạo đức còn được phân biệt ở hậu quả của việc không thực hiện các 
qui phạm đó. Khi có hành vi vi phạm pháp luật, con người sẽ phải chịu sự cưỡng chế từ 
phía nhà nước, dưới hình thức các chế tài. Còn vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức thì 
người ta sẽ bị dư luận xã hội lên án, nhiều trường hợp sự lên án có sức mạnh rất lớn. 

(Hiệu lực tác động của đạo đức là không thường xuyên và không nhất quán, còn 
hiệu lực của pháp luật thì thường xuyên và nhất quán. Nếu một người nào đó vi phạm 
pháp luật thì nhất thiết sẽ bị cưỡng chế nhà nước. 

Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là mối quan hệ bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn 
nhau trong quá trình điều chỉnh hành vi con người. Trong hệ thống các quan hệ xã hội 
có nhiều nhóm quan hệ là đối tượng điều chỉnh chung của cả pháp luật lẫn đạo đức. Khi 
đó sự xuất hiện sự tác động lẫn nhau giữa chúng sẽ thường xuyên và cần thiết. Tuy 
nhiên có nhiều quan hệ xã hội chỉ là đối tượng điều chỉnh của pháp luật và ngược lại. 

Trong điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội khác nhau, pháp luật và đạo đức có thể “trao 
đổi” cho nhau những đối tượng điều chỉnh của mình. Chẳng hạn lễ nghĩa với vua chúa 
thời phong kiến là pháp luật, ngày nay chào hỏi, lễ nghĩa giữa lãnh tụ với công dân 
thuộc vi phạm đạo đức. 

Tuy nhiên theo xu hướng phát triển không ngừng của văn hóa và văn minh nhân 
loại, xu hướng của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật sẽ là các qui phạm xã hội và 
qui phạm đạo đức dần dần thay thế các qui phạm pháp luật. 

Trong điều kiện ngày nay khi đánh giá về hành vi của con người xuất phát từ tiêu chí 
pháp luật và đạo đức có thể xuất hiện những khả năng sau đây: 

1. Hành vi hợp pháp đồng thời là hành vi hợp đạo đức; 
2. Hành vi hợp pháp nhưng không hợp đạo đức; 
3. Hành vi hợp đạo đức nhưng không hợp pháp; 
4. Hành vi không hợp pháp và không hợp đạo đức. 
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Tóm lại giữa pháp luật và đạo đức có những điểm chung và điểm riêng. Cần nhận 
thức sâu sắc điều đó để thấy vai trò điều chỉnh của chúng trong hệ thống các quan hệ 
xã hội. Tránh quan điểm tuyệt đối hóa vai trò điều chỉnh của pháp luật hoặc ngược lại. 
Trong thực tiễn quản lý và tác động của các quan hệ xã hội, phải biết kết hợp tốt các 
nhân tố điều chỉnh đạo đức và điều chỉnh pháp luật hợp lý. 
V. KIỂU PHÁP LUẬT - PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1.  Sự phát triển các kiểu pháp luật 
Cũng như kiểu nhà nước, kiểu pháp luật được xác định căn cứ vào cơ sở kinh tế do 

các quan hệ kinh tế được giai cấp thống trị ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Có thể hiểu: 
Kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản 
chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật trong một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định. 

Chính học thuyết Mác-Lênin về hình thái kinh tế xã hội đã tạo ra căn cứ khoa học để 
phân định kiểu pháp luật. Đặc điểm của mỗi hình thái kinh tế xã hội trong xã hội có giai 
cấp sẽ quyết định những dấu hiệu cơ bản của pháp luật. Do đó trong lịch sử đã tồn tại 4 
kiểu pháp luật như sau : 

(Kiểu pháp luật chủ nô; 
(Kiểu pháp luật phong kiến; 
(Kiểu pháp luật tư sản; 
(Kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa; 
Mỗi kiểu pháp luật trên đây điều có những đặc điểm riêng của nó: Pháp luật chủ nô 

có đặc điểm nổi bật là củng cố và bảo vệ quyền chiếm hữu tuyệt đối của chủ nô đối với 
cả tư liệu sản xuất, thành quả lao động và cả chính bản thân người lao động là nô lệ; 
pháp luật phong kiến thì công khai xác nhận và bảo đảm thực hiện những đặc quyền, 
đặc lợi của bọn địa chủ, quí tộc và duy trì tình trạng lệ thuộc nửa tự do của những 
người nông dân tá điền bị cột chặt  cuộc đời vào ruộng đất của giai cấp phong kiến. Còn 
pháp luật tư sản thì công khai ghi nhận các quyền tự do, bình đẳng của con người, 
nhưng không qui định các biện pháp bảo đảm cho các quyền được thực hiện trên thực 
tế. Pháp luật còn khẳng định quyền tư hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm, bảo vệ 
quyền lợi của giai cấp tư sản bằng các thủ đoạn tinh vi, pháp luật tư sản còn là công cụ 
để đàn áp sự phản kháng của giai cấp công nhân, duy trì địa vị thống trị và bóc lột của 
giai cấp tư sản. 

Ba kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản tuy có hình thức thể hiện khác nhau 
nhưng chúng đều có bản chất chung là: Thể hiện ý chí của giai cấp bóc lột trong xã hội; 
bảo đảm về mặt pháp lý sự áp bức bóc lột của giai cấp thống trị đối với nhân dân lao 
động, duy trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. 

Khác hẳn với bản chất các kiểu pháp luật trên, pháp luật XHCN được xây dựng trên 
cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Mục đích của pháp luật XHCN là thủ tiêu mọi hình thức áp bức bóc 
lột, xây dựng xã hội mới trong đó mọi người đều bình đẳng và tự do. 

Sự thay thế kiểu pháp luật này bằng kiểu pháp luật khác tiến bộ hơn là một qui luật 
tất yếu. Cơ sở khách quan của sự thay thế đó là do sự vận động của qui luật: Quan hệ 
sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Cách 
mạng xã hội là con đường diễn ra sự thay đổi trên. Sự thay thế các kiểu pháp luật gắn 
liền với sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội và các kiểu Nhà nước tương ứng. 
Những cuộc cách mạng khác nhau diễn ra trong lịch sử đã đem lại kết quả là: pháp luật 
tư sản thay thế pháp luật phong kiến, pháp luật xã hội chủ nghĩa thay thế pháp luật tư 
sản. Trong tương lai khi chủ nghĩa cộng sản đã thắng lợi hoàn toàn trên thế giới thì 
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pháp luật xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong cùng với nhà nước xã hội chủ nghĩa, đó là một 
quá trình lâu dài. Nhưng trong giai đoạn hiện nay pháp luật xã hội chủ nghĩa còn là công 
cụ quan trọng để cải tạo xã hội cũ và xây dựng và quản lý xã hội mới thì chúng ta phải 
xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa đồng bộ và hoàn thiện hơn để phát huy tác dụng 
trong giai đoạn cách mạng mới bảo đảm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi. 

2.  Pháp luật xã hội chủ nghĩa 
a. Đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản phải xây dựng ngay cho mình một hệ thống pháp luật làm phương tiện để tổ 
chức chính quyền, ổn định an ninh trật tự, bảo vệ mọi thành quả cách mạng. Chính 
pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng là công cụ đầy hiệu lực trong công cuộc cải tổ xã hội cũ 
và xây dựng xã hội mới, nó sẽ tồn tại trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. 

Xét về bản chất xã hội chủ nghĩa thì nó hoàn toàn do bản chất của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội quyết định. Bản chất của pháp luật chủ 
nghĩa xã hội được thể hiện ở các nội dung cơ bản sau : 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang tính nhân đạo sâu sắc: Pháp luật xã hội chủ nghĩa 
lấy việc hướng dẫn, giáo dục, thuyết phục mọi người tự giác tuân theo làm phương 
châm chủ đạo, tất nhiên pháp luật nào cũng có tính cưỡng chế nhưng nó chỉ bắt buộc 
đối với những người không tự giác, có hành động chống đối sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ngay những phạm pháp có biểu hiện biết hối cãi cũng được pháp luật xã 
hội chủ nghĩa cho hưởng những mức độ khoan hồng nhất định. Trong các chế tài cùa 
pháp luật xã hội chủ nghĩa bao giờ cũng hướng về mục tiêu giáo dục cải tạo là chính, 
không xúc phạm nhân phẩm, danh dự con người, luôn tạo điều kiện cho người phạm 
pháp trở thành người công dân lương thiện. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, lấy mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, nhân đạo làm nguyên tắc 
để xây dựng pháp luật, tôn trọng quyền và các lợi ích của nhân dân lao động. Pháp luật 
xã hội chủ nghĩa bảo vệ những quyền hạn chung của các dân tộc, các giai cấp và các 
tầng lớp của nhân dân lao động. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa bao giờ cũng do nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành, 
thể hiện ý chí Nhà nước, hình thành bằng con đường Nhà nước, có giá trị hướng dẫn 
hành vi con người nhưng luôn bảo đảm tính cưỡng chế của quyền lực Nhà nước, 
nhưng pháp luật xã hội chủ nghĩa do thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp công nhân và 
các tầng lớp nhân dân lao động nên luôn được đa số quần chúng tự giác chấp hành. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với cương lĩnh và đường lối chính 
sách của Đảng cộng sản pháp luật là sự thể chế hóa, cụ thể hóa mọi chủ trương chính 
sách của Đảng cộng sản thành các quy phạm của Nhà nước để tổ chức thực hiện thống 
nhất trong cả nước. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa có nội dung phù hợp nền đạo đức xã hội và các quy 
phạm của các tổ chức, đoàn thể xã hội hình thành trong xã hội, xã hội chủ nghĩa. Đạo 
đức là những quan niệm về cái thiện, cái ác, về nhân phẩm, danh dự, trách nhiệm của 
con người; về sự công bằng và lẽ phải, trái v.v… Tất cả những yếu tố đó của nền đạo 
đức xã hội chủ nghĩa. Các nội qui, điều lệ của các tổ chức xã hội chủ nghĩa đều phải có 
tôn chỉ mục đích phù hợp với pháp luật Nhà nước và các mục tiêu của cách mạng xã 
hội, các thành viên của tổ chức, đoàn thể nào vi phạm pháp luật đều là sự vi phạm nội 
qui, điều lệ của tổ chức đó. 
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(Pháp luật xã hội chủ nghĩa là một hệ thống các qui tắc xử sự có tính thống nhất cao 
các mối liên hệ bên trong của hệ thống. Pháp luật xã hội chủ nghĩa luôn luôn chặt chẽ 
và có hệ thống về yêu cầu và nội dung, lấy hiến pháp làm luật cơ bản, làm cơ sở cho 
việc xây dựng và ban hành pháp luật ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực hoạt động cụ 
thể của xã hội. Có được tính thống nhất nội tại cao là do pháp luật xã hội chủ nghĩa 
quán triệt chặt chẽ nguyên tắc pháp chế và tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật. 

Trên cơ sở các đặc điểm về bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa, chúng ta có 
thể rút ra khái niệm về pháp luật xã hội chủ nghĩa như sau : 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa là hệ thống các qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, 
thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản, do Nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức 
mạnh cưỡng chế của Nhà nước trên cơ sở giáo dục và thuyết phục. 

b. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Pháp luật là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội, nó tác động và ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới các quan hệ xã hội chủ nghĩa nói chung, cũng như tới tất cả các yếu tố của 
thượng tầng kiến trúc nói riêng. Sự tác động và ảnh hưởng của pháp luật thể hiện ở 
nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng loại đối tương và từng loại quan hệ cụ thể 
cần có sự điều chỉnh của pháp luật. 

Nhưng chỉ có hoạt động thực tế mới chứng minh hết đươc vai trò tác dụng của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử phong trào công nhân quốc tế đã xuất hiện khuynh 
hướng tư tưởng cho rằng giai cấp vô sản, sau khi giành được chính quyền thì không 
cần thiết phải có pháp luật mà họ chủ quan cho rằng: Những người cộng sản chỉ cần 
lòng nhiệt tình là có thể dẫn dắt được quần chúng lao động đi theo mình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội,  vì rằng giai cấp vô sản không dại gì tự trói tay mình trong những qui định 
cứng nhắc của luật thành văn. 

Để phê phán những tư tưởng chủ quan, duy ý chí đó, Lênin đã khẳng định sự cần 
thiết khách quan của pháp luật trước hết bắt nguồn từ trong bản chất, từ đặc điểm của 
nền kinh tế và từ nhu cầu đời sống xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa không 
chỉ là công cụ, là vũ khí của nhân dân lao động để trấn áp mọi sự phản kháng của bọn 
phản động, mà còn là chỗ dựa vững chắc bảo đảm cho toàn bộ thực tiễn sáng tạo của 
nhân dân trong sự nghiệp tổ chức và xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Đi vào nghiên cứu các khía cạnh cụ thể chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa là hết sức quan trọng. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa là cơ sở để thiết lập và hoàn thiện bộ máy nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là tiền đề căn bản của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. 

Chức năng thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước chỉ có thể xác định 
bằng một văn bản pháp luật của cấp trên có thẩm quyền, theo đó còn phải có các chế 
tài bảo đảm cho các qui định đó có hiệu lực pháp lý. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa là một phương tiện để thể chế hóa chủ trương, chính 
sách của Đảng cộng sản thành định chế của Nhà nước. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa chính là phương thức biểu hiện nội dung lãnh đạo của 
Đảng cộng sản, bởi vì thông qua pháp luật nhà nước đã biến nội dung của các chính 
sách, cương lĩnh Nghị quyết của Đảng thành những qui tắc đối với mọi thành viên của 
xã hội. 
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(Pháp luật xã hội chủ nghĩa là công cụ quyền lực của Nhà nước cả trong cưỡng chế, 
trấn áp và cả trong tổ chức quản lý các lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

Trong chủ nghĩa xã hội, pháp luật vẫn là phương tiện riêng của Nhà nước để quản lý 
cải tạo các quan hệ xã hội cũ, đồng thời là công cụ để tổ chức và điều hành các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… nhằm giữ cho xã hội ổn 
định, trật tự, thúc đẩy xã hội phát triển theo đúng những qui hướng, những qui luật 
khách quan. Nhờ sự quản lý bằng pháp luật cho phép chúng ta khắc phục được cơ chế 
quản lý mệnh lệnh - hành chính mang nặng tính tùy tiện, duy ý chí, từ đó xác lập được 
cơ chế quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo phương thức mới. Trên cơ sở 
quản lý bằng pháp luật và theo pháp luật sẽ đảm bảo cho nhà nước thực hiện được sự 
tác động có tổ chức, có kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ được mọi hoạt động xã hội ở 
tầm vĩ mô, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, dân chủ trong quản lý, làm cho quản lý 
trở thành mối quan tâm và trách nhiệm của công dân. 

(Pháp luật xã hội chủ nghĩa có tác dụng giáo dục hành vi và nếp sống văn minh. 
Pháp luật xã hội chủ nghĩa bao gồm các khuôn mẫu chuẩn mực cho hành vi xử sự 

cho các công chức nhà nước, thành viên các tổ chức xã hội và mọi công dân. Pháp luật 
mỗi khi được ban hành là đã tạo cho mỗi chủ thể khả năng sử dụng các quyền đã được 
qui định để phục vụ lợi ích cho họ, nhưng đồng thời pháp luật cũng yêu cầu chủ thể đó 
phải thực hiện các nhiệm vụ tương ứng để tôn trọng quyền và các lợi ích của các chủ 
thể khác, của tập thể và toàn xã hội. Chính sự xuất hiện có hệ thống, các quy phạm 
pháp luật tự bản thân nó đã có ý nghĩa giáo dục, nó tác động tới ý thức và tư tưởng của 
mỗi con người trong xã hội phải tôn trọng các nguyên tắc sống và làm việc của xã hội 
chủ nghĩa, nếu như họ không tôn trọng tất yếu phải chịu một hậu quả pháp lý theo qui 
định của chế tài pháp luật. Việc khuyết khích, khen thưởng bằng động viên tinh thần 
hoặc lợi ích vật chất đối với những người thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý, kể cả việc 
xử lý và trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật suy cho cùng đều có ý nghĩa và tác dụng 
giáo dục đối với bản thân chủ thể và với cả đông đảo quần chúng nhận biết sự kiện đó. 
VI. Ý THỨC PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm ý thức pháp luật: 
 Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một trong các biểu hiện của trình độ 
văn hóa xã hội.  

Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết tư tưởng tình cảm của con người thể 
hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không 
đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp luật trong quá khứ và pháp luật cần phải có, về 
tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con người, trong hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội. 

Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa là một hình thái ý thức xã hội được phát sinh và 
hình thành cùng với ý thức chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là 
tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm quan niệm hình thành trong xã hội Xã 
hội chủ nghĩa thể hiện mối quan hệ giữa con người đối với pháp luật, thể hiện sự đánh 
giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi xử sự của con người, trong tổ 
chức và hoạt động của cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. 

Ý thức pháp luật có các đặc điểm sau: 
- Ý thức pháp luật chịu sự qui định của tồn tại xã hội nhưng cũng có tính độc lập 

tương đối. 
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- Ý thức pháp luật là hiện tượng mang tính giai cấp. Mổi quốc gia có một hệ thống 
pháp luật, có ý thức pháp luật của giai cấp thống trị, có ý thức pháp luật của giai cấp bị 
trị, của tầng lớp trung gian 

2. Chức năng của ý thức pháp luật 
Ý thức pháp luật có 3 chức năng: 

- Chức năng nhận thức: để hình thành các quan niệm quan điểm lòng tin về các qui 
phạm pháp luật hiện hành và cần ban hành phải phân tích hiện thực khách quan và 
nhận thức được hiện thực đó, như vậy chức năng nhận thức của ý thức pháp luật là 
nhận thức được các quá trình kinh tế, xã hội, các giá trị đạo đức đã được thể chế hóa 
hoặc sẽ thể chế hóa trong pháp luật.  

- Chức năng mô hình hóa pháp lý: Kết quả của nhận thức là sự hình thành nên các 
mô hình hành vi mà ý thức pháp luật đánh giá là mô hình cần thiết và tất yếu để các 
quan hệ xã hội phát triển có kết quả nhất. 

- Chức năng điều chỉnh: Ý thức pháp luật định hướng cho hành vi của con người phù 
hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật, yêu cầu xã hội làm cho hành vi không lệch, trái 
với ý chí của nhà nước . 

3. Cơ cấu của ý thức pháp luật: 
1. Căn cứ vào tính chất nội dung của ý thức pháp luật có thể chia ý thức pháp luật 

thành hai bộ phận: 
+  Hệ tư tưởng pháp luật: Là những quan điểm, tư tưởng, học thuyết về pháp luật. 

Đây là những vấn đề lý luận về pháp luật. 
+ Tâm lý pháp luật: là tâm trạng, xúc cảm, thái độ tình cảm đối với sự công bằng, sự 

sợ hãi trước hình phạt. 
2. Căn cứ vào mức độ và phạm vi nhận thức có thể chia ý thức pháp luật thành hai 

bộ phận là: 
+ Ý thức pháp luật thông thường: phản ánh mối quan hệ bên ngoài với hiện tượng 

pháp luật, những hiểu biết chưa có tính lý luận, tính hệ thống về pháp luật. Đây là 
những hiểu biết nhất định về các qui phạm pháp luật, những kinh nghiệm giải quyết các 
vụ việc cụ thể đúng pháp luật. 

+ Ý thức pháp luật mang tính lý luận: tồn tại dưới dạng các quan điểm các học thuyết 
về bản chất pháp luật, chức năng pháp luật, vai trò pháp luật, v.v…  

3. Phụ thuộc vào chủ thể mang ý thức pháp luật có thể chia ý thức pháp luật thành: 
ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm, ý thức pháp luật cá nhân. 

+ Ý thức pháp luật xã hội: là ý thức pháp luật của bộ phận tiên tiến trong xã hội, nó 
có cơ sở khoa học cao được hình thành dưới tác động của khoa học pháp lý. 

+ Ý thức pháp luật nhóm: đây là quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một 
nhóm người nhất định trong xã hội. Điều kiện sống giống nhau tạo ở họ những nhận 
thức, thái độ tương đối giống nhau về pháp luật. 

+ Ý thức pháp luật cá nhân : Là quan điểm tình cảm thái độ đối với pháp luật của mỗi 
công dân. Mỗi công dân có ý thức pháp luật tùy theo trình độ mà khác nhau. Vì vậy 
công tác giáo dục và tuyên truyền pháp luật là cần thiết để nâng tầm ý thức pháp luật cá 
nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội. 

4. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật XHCN và pháp luật xã hội chủ nghĩa:  
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Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa và pháp luật xã hội chủ nghĩa 
thể hiện như sau: 

1. Ý thức pháp luật XHCN là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật XHCN. 

Bất cứ một hệ thống pháp luật nào cũng xây dựng trên cơ sở thể hiện ý chí của giai 
cấp thống trị và sự ý thức đầy đủ về điều kiện kinh tế xã hội mà hệ thống pháp luật tồn 
tại. Do vậy ý thức pháp luật là điều kiện để hình thành phát triển và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật. 

1. Ý thức pháp luật XHCN là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời 
sống xã hội :   

Ý thức pháp luật XHCN thể hiện sự nhận thức tình cảm, thái độ của mọi công dân 
trong xã hội. Ý thức pháp luật càng cao thì thái độ tôn trọng pháp luật, sự tự giác thực 
hiện pháp luật càng được đảm bảo và có hiệu quả. 

2. Ý thức pháp luật XHCN là cơ sở đảm bảo cho việc áp dụng đúng đắn các qui 
phạm pháp luật : 

Để áp dụng đúng đắn một qui phạm pháp luật đòi hỏi phải có sự hiểu biết chính xác 
nội dung và yêu cầu của qui phạm pháp luật đó, bên cạnh đó phải nắm vững các tình 
tiết thực tế, thực chất của tình huống, đánh gía sự diển biến của hành vi, đối chiếu với 
vi phạm pháp luật để thấy được các sự kiện pháp lý và hành vi pháp lý từ sự kiện thực 
tế và hành vi thực tế từ đó giải quyết sự việc trên cơ sở của pháp luật. 

Khi có ý thức pháp luật thì người áp dụng pháp luật tránh được sự tùy tiện, chủ 
quan, thiên vị lãng tránh hoặc làm sai pháp luật.  

3. Pháp luật XHCN là cơ sở để củng cố, phát triển và nâng cao ý thức pháp luật.  
Pháp luật và đạo đức đều phản ánh lợi ích của quần chúng nhân dân lao động, 

những quy phạm đạo đức được phản ánh trong quy phạm pháp luật. Ý thức pháp luật 
XHCN, và pháp luật XHCN đều dựa trên những nguyên tắc đạo đức XHCN. Trong các 
quy phạm pháp luật và qua thực tiển áp dụng pháp luật sẽ nâng cao ý thức pháp luật 
của nhân dân lao động, nâng cao tinh thần tôn trọng pháp luật của họ đối với các quy 
phạm pháp luật. Việc nghiêm chỉnh thực hiện các quy phạm pháp luật, kiên quyết ngăn 
chặn vi phạm pháp luật tác động vào nhận thức của công dân hình thành ý thức pháp 
luật, thái độ tôn trọng pháp luật. Việc giáo dục pháp luật XHCN luôn thể hiện sự giáo 
dục ý thức pháp luật, làm cho ý thức pháp luật ngày càng nâng cao rõ nét.  

 
 

 
 

Chương III 
 

CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY. 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
 

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
Hình thức của pháp luật có ý nghĩa quan trọng, bởi nó là sự biểu hiện của bản chất, 

của những bản tính thuộc về bản chất của pháp luật như : Tính giai cấp, tính xã hội, tính 
quy phạm, tính thể chế hóa bởi Nhà nước. Không phải hình thức nào của pháp luật 
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cũng được Nhà nước chấp nhận trong những điều kiện và đặc điểm của từng xã hội và 
quốc gia cụ thể. 

Hình thức pháp luật nói chung được hiểu là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng 
để thể hiện ý chí của giai cấp mình thành pháp luật. Để thực hiện được điều đó giai cấp 
thống trị phải tìm cách hợp pháp hóa ý chí của mình thành ý chí Nhà nước. Thông qua 
Nhà nước (các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) ý chí đó được cụ thể hóa thành 
pháp luật, hệ thống qui tắc xử sự có tính bắt buộc chung  đối với một người và trên quy 
mô toàn quốc. 

Trong lịch sử đã có ba hình thức được các giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí 
của giai cấp mình thành pháp luật là: Tập quán Pháp, Tiền tệ pháp và văn bản quy 
phạm pháp luật. Pháp luật xã hội chủ nghĩa có bản chất khác với bản chất của các kiểu 
pháp luật bóc lột, vì vậy nó cũng đòi hỏi phải có những hình thức biểu hiện phù hợp với 
bản chất đó. 
1. Tập quán pháp 

Tập quán pháp là hình thức xuất hiện sớm nhất và được sử dụng nhiều trong các 
Nhà nước chủ nô và Nhà nước phong kiến. Trong các Nhà nước tư sản hình thức này 
vẫn được sử dụng ở mức độ đáng kể, nhất là ở các nước có chế độ quan chủ. Hình 
thức này được sử dụng để Nhà nước phê chuẩn hoặc thừa nhận một số tập quán đã 
lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị, để nâng cao chúng thành 
pháp luật.  Như vậy cơ sở để hình thành pháp luật là các tập quán. Nhưng các tập quán 
nếu xét về nguồn gốc, nhìn chung đều được hình thành một cách tự phát, chậm thay 
đổi và thường có tính cục bộ (trong phạm vi hẹp). Vì vậy, về mặt nguyên tắc hình thức 
tập quán Pháp không có khả năng thể hiện được bản chất của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa. Tuy vậy, trong số các tập quán đã được hình thành và còn tiếp tục tồn tại trong 
thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, có những tập quán tiến bộ thể hiện truyền thống 
và đạo đức dân tộc, có tác dụng tốt trong việc hình thành tính cách con người mới xã 
hội chủ nghĩa và làm phong phú, đời sống văn hóa nhân dân. Những tập quán đó cần 
thiết được nâng thành các quy phạm pháp luật, góp phần điều chỉnh các quan hệ xã 
hội. Đồng thời cần thiết phải có hệ thống quy phạm pháp luật mới để hướng dẫn, điều 
chỉnh các quan hệ xã hội, tác động, thu hẹp dần phạm vi ảnh hưởng của các tập quán 
lạc hậu, tiến tới xóa bỏ chúng. 
2. Tiền lệ pháp 

Tiền lệ pháp là hình thức Nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành 
chính hoặc xét xử cấp trên khi giải quyết các vụ việc cụ thể, làm cơ sở để áp dụng đối 
với trường hợp tương tự. Hình thức này xuất phát từ hoạt động của cơ quan hành pháp 
và tư pháp. Vì vậy, nó dễ tạo ra sự tùy tiện, ảnh hưởng đến tính thống nhất của pháp 
luật, không phù hợp với những nguyên tắc của pháp chế xã hội chủ nghĩa là phải tôn 
trọng tính tối cao của hiến pháp và luật pháp, bảo đảm tính thống nhất của pháp chế. 
Cho nên, tiền lệ pháp cũng không thể được coi là một hình thức cơ bản của pháp luật 
xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa chưa thể 
hoàn chỉnh trong một thời gian ngắn, và trong quá trình phát triển trong bản thân hệ 
thống đó cũng còn có những khiếm khuyết nhất định (nhất là ở thời kỳ sau cách mạng). 
Đứng trước những yêu cầu cấp bách cần phải giải quyết ngay một số vụ việc cần thiết, 
trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa thường vẫn còn sử dụng hình thức này nhưng với 
cách làm mới, ví dụ: Tổng kết việc giải quyết một số vụ việc cụ thể, điển hình để đề ra 
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đường lối chung hướng dẫn giải quyết các vụ việc tương tự trong khi còn thiếu pháp 
luật. 

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là sự vận dụng linh hoạt dựa trên cơ sở những nguyên 
tắc pháp luật và đường lối chính sách chung của Đảng và Nhà nước. Khi hệ thống pháp 
luật đã được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh thì hình thức này sẽ không còn tồn tại trong 
nhà nước xã hội chủ nghĩa nữa. 
3. Văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất, là hình thức cơ bản 
của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành theo thủ tục và hình thức nhất định có chứa đựng những quy tắc xử sự chung 
nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng nhiều lần trong 
thực tế đời sống. 

Từ định nghĩa trên có thể rút ra những nhận xét sau đây: 
(Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. Nghĩa là, không phải mọi văn bản đều có thể gọi là văn bản pháp luật, mà chỉ 
những văn bản nào được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (theo luật định) ban hành 
mới có thể trở thành văn bản quy phạm pháp luật 

(Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung 
(các quy phạm pháp luật). Những văn bản mặc dù có ý nghĩa pháp lý nhưng không 
chứa đựng những quy tắc xử sự chung thì cũng không phải là văn bản quy phạm pháp 
luật. Chẳng hạn, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có thể ra các văn bản mang tính chính trị 
như lời kêu gọi, hiệu triệu, tuyên bố, thông báo… các văn bản đó mặt dù có ý nghĩa 
pháp lý, nhưng không là văn bản quy phạm pháp luật. 

(Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong đời sống, được áp dụng 
trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Như vậy, văn bản quy phạm pháp 
luật khác với các văn bản cá biệt hoặc các văn bản áp dụng pháp luật. Ví dụ: một quyết 
định phân nhà ở, giải quyết chế độ hưu trí, hay một bản án, không phải là những văn 
bản quy phạm pháp luật. 

(Tên gọi, nội dung và trình tự ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật được 
quy định cụ thể trong pháp luật. 

Văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra tiền đề cần thiết để 
thiết lập củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, một nguyên tắc hoạt động 
cơ bản của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xây dựng được một hệ thống các bản 
pháp luật thống nhất, đồng bộ và kịp thời với kỹ thuật cao, quy định rõ ràng, cụ thể và 
chính xác quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, 
quyền và nghĩa vụ của công dân sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc thiết lập một trật tự 
pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Để pháp luật xã hội chủ nghĩa phát huy được hiệu lực của mình đòi hỏi phải không 
ngừng cải tiến và hoàn thiện hệ thống cac văn bản quy phạm pháp luật. Để các văn bản 
đó phản ánh đúng bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện cụ 
thể trong từng thời kỳ, kịp thời điều chỉnh một cách có hiệu quả các quan hệ xã hội. 
 
II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY. 
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Căn cứ vào trình tự ban hành và giá trị pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật 
được chia thành hai loại là các văn bản luật và các văn bản dưới luật.  
1. Các văn bản luật 

Văn bản luật là văn bản quy phạm do Quốc hội, cơ quan cao nhất của quyền lực 
Nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được quy định trong hiến pháp 
(Điều 84, 88 và 187 Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Các 
văn bản này có giá trị pháp lý cao nhất. Mọi văn bản khác (dưới luật) khi ban hành đều 
phải dựa trên cơ sở của văn bản pháp luật và không được trái với các quy định trong 
các văn bản đó.  

Văn bản luật có hai hình thức là hiến pháp và đạo luật (hoặc bộ luật) 
(Hiến pháp (bao gồm hiến pháp và các đạo luật về bổ sung hay sửa đổi hiến pháp) 

quy định những vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như : Hình thức và bản chất của 
Nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân, hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan 
Nhà nước. Hiến pháp là sự thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng trong mỗi giai 
đoạn cách mạng cụ thể, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp công dân và nhân dân lao 
động. Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà 
nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Hiến pháp là cơ sở để hình thành một hệ thống 
pháp luật hoàn chỉnh đồng bộ. Mọi văn bản pháp luật khác (từ luật trở xuống) đều phải 
phù hợp với các quy định của Hiến pháp là cơ sở để hình thành một hệ thống pháp luật 
đồng bộ, hoàn chỉnh.  

(Đạo luật (bộ luật) là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, cơ quan cao nhất có 
quyền lực Nhà nước ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp, nhằm điều chỉnh các quan hệ 
xã hội trong các lãnh vực hoạt động của Nhà nước. Ví dụ, bộ luật hình sự, luật tố tụng 
hình sự, luật hôn nhân gia đình…. Các đạo luật có giá trị pháp lý cao (chỉ sau Hiến 
pháp) vì vậy khi xây dựng các văn bản dưới luật phải dựa trên cơ sở các quy định thể 
hiện trong các văn bản luật, không được trái với quy định đó.  

Sở dĩ Hiến pháp và luật có giá trị pháp lý cao và phạm vi tác động rộng như vậy là vì 
chúng do cơ quan cao nhất của quyền lực Nhà nước ban hành. Các văn bản luật có 
tầm quan trọng đặc biệt, cho nên trình tự ban hành chúng hết sức chặt chẽ, bao gồm 4 
giai đoạn là soạn thảo dự án luật, thảo luận thông qua luật và công bố luật. Đặc biệt đối 
với Hiến pháp khi thông qua phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 
biểu quyết tán thành.  
2. Các văn bản dưới luật (văn bản quy phạm pháp luật dưới luật) 

Là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước ban hành theo 
trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có giá trị 
pháp lý thấp hơn các văn bản luật, vì vậy khi ban hành phải chú ý sao cho những quy 
định của chúng phải phù hợp với những quy định của hiến pháp và luật. 

Giá trị pháp lý của từng loại văn bản dưới luật cũng khác nhau, tùy thuộc vào thẩm 
quyền của cơ quan ban hành chúng. 

Theo hiến pháp 1992 hiện nay ở nước ta có những loại văn bản dưới luật sau đây: 
a. Pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Trong đó Pháp lệnh có giá trị pháp lý thấp hơn so với hiến pháp và luật, nhưng trong 

hệ thống văn bản dưới luật nó lại có giá trị pháp lý cao nhất. Vì vậy khi xây dựng Pháp 
lệnh phải dựa trên cơ sở các quy định của hiến pháp và luật đồng thời các văn bản 
dưới luật khác khi ban hành phải phù hợp với các quy định của Pháp lệnh. 
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Thẩm quyền ban hành Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
được quy định trong điều 93 của hiến pháp 1992. Những năm gần đây số lượng các 
Pháp lệnh được ban hành chiếm một tỷ lệ đáng kể. Khác với quy định của Hiến pháp 
trước đây, theo Hiến pháp 1992, Pháp lệnh không bắt buộc phải trình ra kỳ họp gần 
nhất của Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Tuy nhiên, trong thẩm quyền của mình, Quốc 
hội có thể xem xét bất kỳ một pháp lệnh nào nếu thấy cần thiết. 

b. Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước  
Đây là những văn bản để Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình 

theo qui định tại chương VII Hiến pháp 1992.  
 
c. Các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ 

(Nghị quyết của Chính phủ: Dùng để ban hành các chủ trương, chính sách lớn, 
nhiệm vụ, kế hoạch, ngân sách Nhà nước và các công tác quan trọng khác của Chính 
phủ. 

(Nghị định của Chính phủ: Dùng để ban hành các nghị định về quyền và nghĩa vụ 
công dân nhằm thực hiện Hiến pháp và các đạo luật của Nhà nước, ban hành các quy 
định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của các cơ quan Nhà nước; ban hành các 
điều lệ, các quy định về chế độ quản lý hành chính Nhà nước.   

d. Các văn bản qui phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 

(Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Dùng để quy định các chính sách cụ thể, các 
chế độ bổ nhiệm khen thưởng, kỷ luật công chức, phê chuẩn kế hoạch, các phương án 
kinh tế - kỹ thuật, phê chuẩn hoặc bãi bỏ các quyết định của cấp dưới.  

(Chỉ định của Thủ tướng Chính phủ: dùng để truyền đạt những chủ trương chính 
sách, biện pháp quản lý; chỉ đạo về tổ chức hoạt động đối với các ngành, các cấp.  

e. Các văn bản qui phạm pháp luật của Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan thuộc 
Chính phủ.  

(Quyết định: dùng để ban hành các chế độ, thể lệ thuộc lãnh vực công tác của 
ngành; quy định việc thành lập, giải thể, hoặc quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ 
máy của các cơ quan đơn vị thuộc quyền; bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật công chức 
các ngành, phê duyệt các kế hoạch, các phương án kinh tế - kỹ thuật, nhiệm vụ công 
tác, giải quyết việc cấp phát vật tư, tiền vốn, lao động phương tiện và các công việc 
quản lý Nhà nước khác.  

(Chỉ thị : dùng để đề ra chủ trương, biện pháp quản lý và việc chỉ đạo việc kiện toàn 
tổ chức, cải tiến công tác, nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý của ngành, giao 
nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.  

(Thông tư: dùng để hướng dẫn giải thích các chủ trương chính sách hoặc đề ra các 
biện pháp thi hành các chủ trương, chính sách, chế độ, kế hoạch công tác của chính 
phủ hoặc của ngành, giải quyết các mối quan hệ công tác nhằm bảo đảm thực hiện các 
quyết định của Nhà nước.  

g. Các văn bản qui phạm pháp luật liên ngành  

(Thông tư liên tịch: Dùng để ban hành hoặc hướng dẫn việc thực hiện một chính 
sách, chế độ của Nhà nước, do nhiều bộ cùng thống nhất quy định và chỉ đạo thực hiện.  

(Nghị quyết liên tịch: Dùng để ban hành các chủ trương, công tác do hội nghị liên tịch 
giữa một cấp chính quyền Nhà nước với các tổ chức xã hội hoặc các đoàn thể quần 
chúng ở cấp tương đương.  
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h. Các văn bản qui phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao. (Theo luật ban hành 
văn bản qui phạm pháp luật 01.01.1997) 

(Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán. Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để 
hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử.  

 
k. Các văn bản qui phạm pháp luật của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao 
(Quyết định, chỉ thị, thông  tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Qui 

định các biện pháp để bảo đảm việc  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát 
nhân dân các cấp qui định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao.  

  l. Các văn bản pháp quy của chính quyền các cấp ở địa phương.  
(Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: Ban hành các biện pháp bảo đảm thi hành 

nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương; quyết định về kế hoạch quốc phòng 
và an ninh ở địa phương; về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, 
hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, làm tròn nhiệm vụ đối với cả nước.  

(Quyết định của Ủy ban nhân dân : Dùng để ban hành các chủ trương, biện pháp, 
các chế độ, thể hiện thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nhằm thực hiện các chủ 
trương chính sách của trung ương và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; 
thành lập, chấn chỉnh, giải thể các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm khen thưởng kỷ 
luật công chức; phê phán các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các luận chứng kinh tế - kỹ 
thuật hoặc các quyết định của cơ quan cấp dưới.  

(Chỉ thị của Ủy ban nhân dân : dùng để truyền đạt tới, hướng dẫn, chỉ đạo các chủ 
trương, chính sách của cấp trên và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, 
giao nhiệm vụ, đôn đốc các cơ quan cấp dưới thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.  
III. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT. 

Để mỗi văn bản pháp luật được ban hành đi vào cuộc sống có thể phát huy vai trò 
tác động và điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội theo đúng mục đích đã đặt ra, 
cần phải xác định rõ giới hạn hiệu lực của nó. Phụ thuộc vào thẩm quyền của các cơ 
quan ban hành văn bản pháp luật, tính chất và mục đích điều chỉnh của mỗi loại văn 
bản (hay từng văn bản cụ thể), hiệu lực của nó có những giới hạn mà mức độ khác 
nhau. Hiệu lực của văn bản pháp luật được thể hiện trên 03 mặt: theo thời gian, theo 
không gian và thao đối tượng điều chỉnh. 

1. Hiệu lực theo thời gian 
Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định từ thời điểm 

phát sinh cho đến khi chấm dứt sự tác động của văn bản đó. 
Thời điểm phát sinh hiệu lực của các văn bản pháp luật được xác định rất khác 

nhau. Thông thường điều đó được thể hiện theo hai cách: Ghi rõ trong văn bản thời 
điểm phát sinh hiệu lực và không ghi rõ thời điểm đó. Đối với những văn bản, trong đó 
có điều khoản ghi rõ thời điểm phát sinh hiệu lực thì việc áp dụng vào thực tế có những 
điều kiện thuận lợi hơn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể mà trong đó mỗi 
văn bản pháp luật sẽ phát huy vai trò của mình, người làm luật sẽ dự liệu và ấn định 
thời điểm phát sinh hiệu lực của nó. Có văn bản thời điểm phát sinh hiệu lực lại được 
xác định muộn hơn, cá biệt có trường hợp phải sau thời gian dài. Ví dụ: Bộ luật hình sự 
được Quốc Hội thông qua ngày 21.12.1999 nhưng mãi đến ngày 01.07.2000 mới phát 
sinh hiệu lực 
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Những văn bản mà trong đó không ghi rõ thời điểm phát sinh hiệu lực thì cần phải 
chú ý đến những đặc điểm riêng của từng loại văn bản. Đối với văn bản do Quốc hội và 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, thời điểm phát sinh hiệu lực được tính từ lúc 
chúng được công bố chính thức. Với một số các văn bản dưới luật thì thời điểm phát 
sinh hiệu lực của chúng phải xem xét cụ thể hơn (vì các văn bản dưới luật không bắt 
buộc phải có giai đoạn công bố chính  thức). Thông thường các văn bản dưới luật có 
hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong các trường hợp khác, thì thời điểm phát sinh 
hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được tính từ ngày chúng được công bố trên 
công báo. Văn bản qui phạm pháp luật ở địa phương thường có hiệu lực kể từ ngày 
được ký. 

Thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật cũng được xác định 
theo hai cách. Nếu trong văn bản đã ghi rõ thời hạn hiệu lực, thì đến thời điểm xác định 
đó, văn bản sẽ chấm dứt hiệu lực của mình. Đối với văn bản không có điều khoản xác 
định rõ điều đó thì nó chấm dứt hiệu lực (hết hiệu lực) toàn bộ hay môït phần khi có một 
văn bản mới thay thế nó, hoặc có một số quy phạm mới được ban hành để thay thế một 
bộ phận quy phạm của nó. 

Theo nguyên tắc chung, văn bản quy phạm pháp luật cần để điều chỉnh những quan 
hệ xã hội phát sinh sau khi văn bản đó đã có hiệu lực, nó không có hiệu lực hồi tố, 
nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng để củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa, thiết lập 
một trật tự pháp luật phù hợp với tính chất của và đặc điểm của xã hội chủ nghĩa. Trong 
những trường hợp cần thiết, người làm luật cần dự liệu chính xác để thể hiện trong một 
số qui phạm cụ thể, nhưng không đặt thành  quy định chung về hiệu lực hồi tố của cả 
văn bản pháp luật. Đồng thời xem xét hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm pháp luật 
phải dựa vững chắc trên cơ sở nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Ví dụ, trong 
luật hình sự, hiệu lực hồi tố được quy định trong một số trường hợp mà áp dụng thì 
mức phạt nhẹ hơn so với mức phạt được quy định trong luật hình sự đã được ban hành 
trước đó. 

Khi nghiên cứu một văn bản pháp luật (hoặc một số qui phạm nào đó) phải chú ý 
hiệu lực theo thời gian của nó để áp dụng một cách chính xác, không nhầm lẫn. 
2. Hiệu lực theo không gian 

Hiệu lực theo không gian giới hạn tác động theo không gian của văn bản quy phạm 
pháp luật được xác định theo lãnh thổ quốc gia, một vùng hay một địa phương nhất 
định. Một văn  bản có hiệu lực trên một phạm vi lãnh thổ rộng hay hẹp phụ thuộc nhiều 
yếu tố như thẩm quyền của cơ quan ban hành ra nó, tính chất, mục đích và nội dung 
được thể hiện cụ thể trong văn bản đó. 

Hiệu lực theo không gian của văn bản pháp luật được xác định theo hai cách cơ bản 
: Ghi rõ trong văn bản và không ghi rõ trong văn bản. Những văn bản trong đó có điều 
kiện khoản ghi xác định hiệu lực theo không gian, thì chúng ta sẽ phát huy hiệu lực 
trong phạm vi đã được xác định đó. Đối với những văn kiện không có điều khoản thì 
phải dựa vào thẩm quyền và nội dung các quy phạm trong văn bản để xác định hiệu lực. 
Nhìn chung những văn bản do cơ quan trung ương ban hành, nếu không xác định rõ 
giới hạn hiệu lực theo không gian, thì mặc nhiên chúng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ 
quốc gia. Tuy nhiên cần tính đến mặt thứ hai là nội dung cụ thể của văn bản. Ví dụ văn 
bản do Quốc hội hay Chính phủ ban hành để điều chỉnh một số quan hệ ở miền núi, hải 
đảo… thì không có điều khoản xác định hiệu lực theo không gian vẫn có thể xác định 
giới hạn hiệu lực đó. 



 99 100 

Nhìn chung phần lớn các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và 
Chính phủ ban hành điều có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, trừ một số văn bản cần 
xem xét nội dung để xác định hiệu lực của chúng. Các văn bản do Hội đồng Nhân dân 
và Ủy ban Nhân dân các cấp ban hành chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ thuộc thẩm 
quyền của các cơ quan đó. 
3.  Hiệu lực theo đối tượng tác động 

Đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật bao gồm con người, các tổ 
chức và những mối quan hệ mà văn bản đó cần phát huy hiệu lực. Thông thường các 
văn bản pháp luật tác động đến tất cả mọi đối tượng nằm trong phạm vi lãnh thổ mà 
văn bản đó có hiệu lực về thời gian và không gian. Phù hợp với điều đó, các văn bản 
pháp luật ở nước ta được ban hành nhằm tác động đến công dân của Việt Nam. Tuy 
nhiên, trong những trường hợp nhất định pháp luật  Việt Nam còn có hiệu lực đối với 
người nước ngoài và người không có quốc tịch. Ví dụ, người nước ngoài (trừ những 
nhân viên ngoại giao và một số khác) những người không quốc tịch phải tôn trọng luật 
hành chính và luật hình sự của Việt Nam, nếu vi phạm họ phải chịu trách nhiệm pháp lý 
như người Việt Nam. 

Các văn bản quy phạm pháp luật thường xác định rõ đối tượng tác động, song trong 
một số trường hợp nhất định điều đó không được quy định rõ. Cho nên khi xét đến hiệu 
lực theo đối tượng tác động của văn bản pháp luật cũng phải chú ý đến hai điểm : Đối 
với những văn bản chung, thì đối tượng tác động là tất cả mọi công dân, mọi tổ chức và 
cơ quan đang sống và hoạt động trên lãnh thổ thuộc thẩm quyền của cơ quan ban hành 
ra văn bản đó. Đối với những văn bản quy định về các lãnh vực và ngành nghề khác 
nhau, thì mỗi văn bản chỉ có hiệu lực đối với những hoạt động trong lãnh vực ngành 
nghề đó mà thôi. 
IV. QUI PHẠM PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm về quy phạm pháp luật 

Để đảm bảo cho ý chí của Nhà nước thể hiện thành pháp luật được rõ ràng, chính 
xác, đồng thời cũng để mọi người dễ đối chiếu mà xử sự trong mọi hoạt động của đời 
sống, từ xưa pháp luật đã xây dựng và ban hành dưới hình thức từng điều có đánh số 
thứ tự gọi là một điều luật. Khi một điều luật nêu lên một quy tắc xử sự (ví dụ một điều 
bị cấm không được làm) thì người ta nói điều luật ấy chứa đựng một quy phạm pháp 
luật có nội dung cụ thể. 

Quy phạm có nguồn gốc Hán tự (quy là thước đo, phạm là khuôn mẫu) được dùng 
để chỉ cách xử sự trong một trường hợp nhất định. 

Trong cuộc sống trong mọi quan hệ với nhau, để duy trì một trật tự ổn định, người ta 
phải xử sự theo một nguyên tắc nhất định gọi là những quy phạm xã hội. Cũng như 
trong đấu tranh với thiên nhiên, người ta phải tuân theo những quy tắc nhất định gọi là 
quy phạm kỹ thuật. 

Quy phạm pháp luật có đặc điểm khác các quy phạm khác là do Nhà nước đặt ra, 
thể hiện ý chí của Nhà nước và có tính bắt buộc đối với tất cả mọi người. 

Mỗi quy phạm pháp luật là một cách xử sự do Nhà nước nêu ra cho mọi người phải 
theo những hoàn cảnh cụ thể nhất định : Xử sự ấy có thể là một điều được làm, một 
điều bắt buộc phải làm hoặc một điều cấm kỵ không được làm. 

Quy phạm pháp luật cũng nêu cả hậu quả mà người xử sự không đúng phải chịu, 
tức là biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước tác động vào để đảm bảo cho quy phạm 
pháp luật  được tuân theo. 
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Vì vậy có thể định nghĩa quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật 
thành một quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theo trong trường hợp cụ thể 
do Nhà nước quy định, và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. 

Quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa là những quy phạm thể hiện ý chí của giai cấp 
công dân và nhân dân lao động là xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội thật 
công bằng, trong đó mọi người dân lao động đều thực sự làm chủ. Tất cả các quy phạm 
xã hội chủ nghĩa đều nhằm hướng dẫn cho người ta ngày càng nhiều của cải vật chất 
và tinh thần cho xã hội, hưởng thụ đúng với sự cống hiến cho xã hội, tránh những việc 
làm trái với lợi ích của tập thể, của xã hội. Vì vậy quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa 
có nội dung đạo đức xã hội chủ nghĩa và người quy phạm pháp luật cũng tức là quy 
phạm đạo đức XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 
2.  Cơ cấu của quy phạm pháp luật 

Mỗi quy phạm pháp luật được đặt ra nhằm để điều chỉnh một quan hệ xã hội nhất 
định. Do đó mỗi quy phạm pháp luật đều phải trả lời được ba vấn đề sau: 

• Quy phạm pháp luật này nhằm để áp dụng vào trường hợp nào? 
• Gặp trường hợp đó, Nhà nước muốn người ta phải xử sự như thế nào? 
• Nếu xử sự không đúng với yêu cầu của Nhà nước sẽ tác động như thế nào? 
Nội dung giải đáp ba vấn đề trên là ba bộ phận cấu thành của một quy phạm có quan 

hệ chặt chẽ với nhau là giả định, quy định, chế tài. 
a. Giả định 
Khi thấy cần thiết phải xác định rõ trường hợp mà quy phạm pháp luật được áp dụng 

thì trước khi nêu ra cách điều chỉnh của quy phạm; có một phần gọi là giả định. Giả định 
là một bộ phận nêu ra những tình tiết hay điều kiện được dự kiến nếu xảy ra trong đời 
sống thì sẽ sử dụng quy phạm. Thí dụ “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do 
người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng” Điều 63 Luật hôn nhân gia 
đình. Trong đó đoạn:  “Con… đó” là giả định. 

Giả định phải sát với thực tế cuộc sống thì quy phạm mới có thể áp dụng được, mới 
phát huy tác dụng thiết thực. Vì vậy muốn dự kiến được giả định đúng đắn, khi xây 
dựng pháp luật một yêu cầu quan trọng là phải quán triệt đường lối chính sách của 
Đảng, am hiểu thực tế, dự kiến sát với khả năng phát triển của tình hình, cũng như âm 
mưu thủ đoạn của những phần tử xấu để tránh được những sơ hở, khiêm khuyết của 
pháp luật. 

b. Quy định 
Quy định là phần nêu rõ cách xử sự phải gặp trường hợp nói ở phần giả định, nêu rõ 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. 
Quy định là bộ phận cơ bản của quy phạm pháp luật, không có quy định thì không 

thành quy phạm pháp luật. Quy định phải thể hiện đúng đắng, chính xác ý chí của Nhà 
nước, phải được trình bày thế nào để bảo đảm không  thể hiểu sai, hiểu theo nhiều 
cách khác. 

Quy định là bộ phận quan trọng nhất của quy phạm nên người ta căn cứ vào tính 
chất của quy định để gọi tên các quy phạm: Quy phạm cấm đoán, quy phạm bắt buộc, 
quy phạm tùy nghi, quy phạm giao quyền. 

Thí dụ: Theo điều 24 Luật Hôn Nhân Gia Đình “Cấm vợ chồng có hành vi ngược đãi 
hành hạ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tính của nhau” “Cấm” là phần quy định. 
Đây là quy phạm cấm đoán. 
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c. Chế tài 
Chế tài là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động 

mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với chủ thể nào không thực hiện đúng mệnh lệnh 
của Nhà nước đã nêu ở phần quy định của quy phạm pháp luật. 

Ví dụ: Điều 102 Bộ luật hình sự ghi “Người nào thấy người khác ở trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người 
đó chết “thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm là phần chế tài”. Về thực chất chế tài pháp luật chính là những hậu 
quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Nó biểu hiện thái độ của nhà nước đối với 
họ và là điều kiện đảm bảo cần thiết cho những quy định của nhà nước được thực hiện 
chính xác, triệt để. 

Các biện pháp mà nhà nước tác động tới các chủ thể vi phạm pháp luật rất đa dạng. 
Căn cứ vào tính chất của những biện pháp đó và cơ quan có thẩm quyền áp dụng 
chúng có thể chia chế tài quy phạm pháp luật thành các loại sau : 

(Chế tài hình sự (hình phạt) theo luật hình sự Việt Nam gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ, cải tạo ở đơn vị kỹ thuật của quân đội, trục xuất tù có thời hạn, 
tù chung thân, tù tử hình. Ngoài ra còn có các hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm 
những chức vụ, làm những nghề những công việc  nhất định. Cấm cư trú, quản chế, 
tước một số quyền công dân, tước danh hiệu quân nhân, tịch thu tài sản, phạt tiền khi 
không sử dụng là phạt hành chính. 

(Chế tài hành chính gồm các biện pháp: cảnh cáo, phạt tiền. Ngoài ra còn có các 
biện pháp bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép (tước bằng lái các phương tiện giao 
thông, phương tiện vận tải, giấy phép kinh doanh hoặc các loại giấy phép khác); tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm. 

(Chế tài kỷ luật gồm các biện pháp: khiển trách , cảnh cáo, chuyển đi làm việc khác 
có bật lương thấp hơn, buộc thôi việc v.v… 

(Chế tài dân sự gồm các biện pháp: Trách nhiệm vật chất bằng bồi thường thiệt hại, 
phạt bội ước, buộc công khai xin lỗi… 

(Chế tài quy phạm pháp luật có thể cố định hoặc không cố định. 
(Chế tài cố định là chế tài quy định chính xác, cụ thể biện pháp tác động cần phải áp 

dụng đối với các chủ thể vi phạm quy phạm pháp luật đó. Chế tài không cố định là chế 
tài không quy định các biện tác động một cách dứt khoát hoặc chỉ quy định mức thấp 
nhất và mức cao nhất của biện pháp tác động. Việc áp dụng biện pháp nào? Bao 
nhiêu? Là do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng lựa chọn cho phù hợp với 
hoàn cảnh điều kiện hoàn cảnh cần áp dụng. 

Chế tài quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa liên quan chặt chẽ với trách nhiệm 
pháp lý. Những biện pháp tác động mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định ở chế tài 
quy phạm pháp luật luôn thể hiện tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, chúng không chỉ mục 
đích trừng phạt người vi phạm pháp luật mà còn có mục đích giáo dục họ thành người 
có ích cho xã hội, có ý thức chấp hành pháp luật và các quy tắc của đời sống cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn họ tiếp tục vi phạm pháp luật. Đồng thời nhằm giáo dục 
mọi người tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật, bảo vệ 
pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Trong thực tế, các quy phạm pháp luật được thể hiện gồm hai bộ phận: giả định và 
quy định hoặc giả định và chế tài. 
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Một quy phạm pháp luật có thể là một điều của văn bản pháp luật. Cũng có thể trình 
bày nhiều quy phạm pháp luật trong một điều của văn bản pháp luật. Nếu việc trình bày 
như vậy thuận lợi cho việc so sánh và nhận thức nội dung các quy phạm pháp luật đó. 
Trật tự giả định, quy định và chế tài có thể đảo lộn chứ không phải nhất thiết trình bày 
đầu tiên là giả định và sau mới tới quy định và chế tài; có thể trình bày đầy đủ các thành 
phần của quy phạm pháp luật, nhưng cũng có thể không cần phải diễn đạt đầy đủ. 
3. Phân loại các quy phạm pháp luật 

Có rất nhiều loại quy phạm pháp luật và cũng có nhiều cách để phân chia chúng. 
Quy phạm pháp luật có thể phân chia thành các ngành luật theo đối tượng và 

phương pháp điều chỉnh pháp luật: Quy phạm pháp luật hình sự, quy phạm pháp luật 
hành chính … 

Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật có thể chia quy phạm pháp luật thành : 
Quy phạm pháp luật định nghĩa. Quy phạm pháp luật định nghĩa có nội dung giải thích 
xác định một vấn đề đó hoặc những khái niệm pháp lý. 

… Quy phạm pháp luật điều chỉnh có nội dung trực tiếp điều chỉnh hành vi của con 
người và hoạt động của các tổ chức (quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, địa 
vị pháp lý của các tổ chức xã hội và những quy tắc xử sự của các cá nhân). Phụ thuộc 
vào hình thức mệnh lệnh nêu trong quy phạm pháp luật có thể chia quy phạm pháp luật 
thành quy phạm pháp luật dứt khoát (quy định một cách xử sự rõ ràng, chặt chẽ có tính 
chất bắt buộc), quy phạm pháp luật tùy nghi (nêu ra hai hoặc nhiều cách xử sự va cho 
phép chủ thể lựa chọn cho mình một cách xử sự từ những cách đã nêu), quy phạm 
pháp luật hướng dẫn (nội dung của nó thường khuyên nhủ, hướng dẫn  các chủ thể tự 
giải quyết một số công việc nhất định). 

Phụ thuộc vào cách trình bày quy phạm pháp luật có thể chia thành quy phạm pháp 
luật bắt buộc, quy phạm pháp luật cấm đoán và quy phạm pháp luật cho phép. Quy 
phạm pháp luật quy định cho chủ thể có nghĩa vụ phải thực hiện một số hành vi có lợi 
nhất. Quy phạm pháp luật cấm đoán quy định những hành vi không cho phép chủ thể 
thực hiện. Quy phạm pháp luật cho phép quy định cho chủ thể khả năng tự chọn cách 
cư xử (thường là những quy định về quyền và tự do của công dân) 

Ngoài ra, còn có quy phạm pháp luật nguyên tắc. Những quy phạm này không trực 
tiếp điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nào, không quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý 
của chủ thể, nhưng chỉ nêu những nguyên tắc cơ bản để xử sự chứ không nêu cách để 
xử sự cụ thể. 

Ví dụ : những quy định vể nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 
Xã Hội Chủ Nghĩa. Quy phạm pháp luật khen thưởng nêu những hình thức khen 
thưởng động viên cho những chủ thể có hành vi đem lại lợi ích cho xã hội, Nhà nước và 
cá nhân… 
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Chương IV 

 
QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

 
 
I.  KHÁI NIỆM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

Trong cuộc sống, giữa người với người có rất nhiều quan hệ với nhau, gọi là quan 
hệ xã hội, ví dụ quan hệ tình bạn, gia đình, quan hệ buôn bán, đổi chác… Mỗi loại quan 
hệ do một loại quy tắc điều chỉnh; quy tắc chính trị, quy tắc tôn giáo; quy tắc đạo đức … 

Những quan hệ này do quy phạm pháp luật điều chỉnh gọi là quan hệ pháp luật. Khi 
đã ở vào trong hoàn cảnh đúng như quy phạm pháp luật dự kiến, thì người (hay tổ 
chức) tự đặt mình hay bị đặt vào quan hệ pháp luật nhất định. Trong quan hệ này 
những người (hay tổ chức) tham gia phải xử sự đúng với yêu cầu quy phạm pháp luật. 
Nói cách khác là những người (hay tổ chức) khi đã tham gia vào quan hệ pháp luật cụ 
thể phải thực hiện đúng quyền và làm đầy đủ nghĩa vụ như quy phạm pháp luật đã nêu. 
Nếu không xử sự đúng thì bên kia có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
can thiệp hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải tự mình can thiệp để đảm 
bảo quan hệ pháp luật ấy. Cho nên cũng có thể nói quan hệ pháp luật là quan hệ giữa 
những người, những bên có quyền và nghĩa vụ pháp lý qua lại và được Nhà nước đảm 
bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. 
II.  THÀNH PHẦN QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

Mỗi quan hệ pháp luật có 3 yếu tố: 
• Chủ thể của quan hệ pháp luật; 
• Nội dung của quan hệ pháp luật tức là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể; 
• Khách thể của quan hệ pháp luật. 

1.  Chủ thể của quan hệ pháp luật 
Chủ thể của quan hệ pháp luật là những cá thể hay tổ chức, dựa trên cơ sở quy 

phạm pháp luật; có thể trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật. 
Mỗi quan hệ pháp luật bao gồm ít nhất là 2 chủ thể (quan hệ pháp luật đơn giản) và 

có thể bao gồm nhiều chủ thể (quan hệ pháp luật phức tạp). 
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm của từng nhóm quan hệ pháp luật do những 

ngành luật khác nhau điều chỉnh nên có những quan hệ pháp luật chỉ có những loại chủ 
thể nhất định mới được tham gia. Ví dụ: Chỉ có Nhà nước mới tham gia quan hện pháp 
luật về công pháp quốc tế, hay chỉ có pháp nhân và cá nhân có đăng ký kinh doanh mới 
tham gia vào các hợp đồng kinh tế. Ngược lại cũng có những quan hệ pháp luật có thể 
nhiều loại chủ thể tham gia, ví dụ: Quan hệ mua bán. 

Luật pháp phân biệt 4 loại chủ thể. 
a. Chủ thể là người 
Người là chủ thể của quan hệ pháp luật phải là người đang sống và có năng lực 

pháp luật, đôi khi phải có năng lực hành vi. 
Năng lực pháp luật là khả năng của người công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ 

do pháp luật quy định để họ có thể tham gia vào các quan hệ pháp luật cụ thể. 
Không có năng lực pháp luật thì không thể tham gia quan hệ pháp luật với tư cách là 

chủ thể. Do đó năng lực pháp luật là điều kiện pháp lý chủ yếu quyết định tư cách của 
chủ thể. 
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Không phải tất cả mọi người đều có năng lực pháp luật như nhau.  Ngoại kiều không 
có đầy đủ năng lực pháp luật như công dân trong nước. Có những quy định riêng về 
năng lực pháp luật đối với một số loại người. Ví dụ: Quyền của trẻ em hay người già 
được chăm sóc, nuôi dưỡng. Có những năng lực pháp luật quy định cho những người 
đến một tuổi nhất định mới có (quyền bầu cử ứng cử) hay có trình độ nghề nghiệp nhất 
định (ví dụ : phải có bằng lái xe mới được tham gia quan hệ lái xe) và có nhiều năng lực 
pháp luật qui định chung cho mọi công dân bất kỳ ở lứa tuổi nào, trình độ nào (ví dụ: 
quyền sống, học tập, quyền tự do thân thể …). Như vậy người công dân của nước xã 
hội chủ nghĩa ta lúc mới sinh ra cho đến lúc chết có nhiều năng lực pháp luật trên nhiều 
lãnh vực và ngày càng mở rộng. 

Năng lực hành vi là khả năng của một người bằng hành vi của chính bản thân tự tạo 
ra cho mình và quyền nghĩa vụ hoặc tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý. 
Năng lực pháp luật của công dân mới chỉ là khả năng được hưởng quyền và làm nghĩa 
vụ. Nhưng việc thực hiện quyền và làm nghĩa vụ còn phụ thuộc nào khả năng của từng 
chủ thể là công dân, tức là năng lực của một người tạo cho mình quyền và nghĩa vụ 
trên cơ sở nội dung của năng lực pháp luật bằng những hành vi của chính bản thân 
mình. 

Người có năng lực hành vi phải là người đến một độ tuổi nhất định và không mắc 
bệnh gì có thể làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (như bệnh tâm 
thần…) 

Người có năng lực hành vi, tự mình trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật, gọi là chủ 
thể trực tiếp. Nếu không có năng lực hành vi (tức chưa đủ 18 tuổi hoặc bị điên dại mất 
trí) thì họ phải thông qua người đại diện (bố mẹ) hay người giám hộ (người đang trông 
nom nuôi dưỡng) có năng lực hành vi để thực hiện quyền và nghĩa vụ thay cho họ 
(Theo Bộ luật Dân sự 1996). Trong trường hợp này họ là chủ thể gián tiếp. 

Như vậy chủ thể của quan hệ pháp luật nhất thiết phải có năng lực pháp luật, nhưng 
không nhất thiết phải có năng lực hành vi, trừ một số trường hợp pháp luật đòi hỏi họ 
phải có năng lực hành vi thì mới thành chủ thể (ví dụ: Trong quan hệ pháp luật về lao 
động) 

b. Chủ thể là cơ quan Nhà nước hay các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội 
(công đoàn, đoàn thanh niên…) tham gia quan hệ pháp luật trong hai trường hợp. 

(Để thể hiện quyền và nghĩa vụ thuộc phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của mình mà 
pháp luật đã quy định (ví dụ : Cơ quan A ký hợp đồng mua một ngôi nhà của ông B để 
làm trụ sở cơ quan) 

(Khi bản thân Tổ chức hay cán bộ nhân viên của tổ chức mình có hành vi vi phạm 
pháp luật khi làm nhiệm vụ (ví dụ: Cơ quan X phải bồi thường thiệt hại khi lái xe của cơ 
quan gây tai nạn trong khi chở hàng cho cơ quan) 

c. Chủ thể là Nhà nước 
Nhà nước nói chung (không phải từng cơ quan Nhà nước riêng biệt) là chủ thể của 

các quan hệ pháp luật trong hiến pháp (ví dụ: Tổ chức một cuộc bầu cử), của một số 
quan hệ pháp luật về ngoại thương, của quan hệ pháp luật thuộc công pháp quốc tế (ví 
dụ: ký kết các hiệp ước, hiệp định). Trong quan hệ pháp luật hình sự (buộc tội và xử lý 
người phạm tội) Nhà nước trong bất kỳ quan hệ pháp luật nào cũng là chủ thể có chủ 
quyền và nghĩa vụ pháp lý cần thiết. 

d. Chủ thể là pháp nhân 
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Pháp nhân là một cơ quan Nhà nước hay tổ chức kinh tế được thành lập một cách 
hợp pháp và có đủ điều kiện kinh tế để tham gia các quan hệ pháp luật về tài sản. Tư 
cách pháp  nhân của một cơ quan Nhà nước hay một tổ chức kinh tế thường được ghi 
rõ trong văn kiện thành lập cơ quan hay tổ chức ấy. 

Một tổ chức muốn trở thành pháp nhân cần phải có 4 điều kiện sau: 
* Phải là một tổ chức có cơ cấu thống nhất và hoàn chỉnh, được Nhà nước thành 

lập, cho phép hay thừa nhận. 
Một tổ chức muốn được công nhận là pháp nhân phải có cơ cấu thống nhất và hoàn 

chỉnh. Sự thống nhất và hoàn chỉnh thể hiện ở chổ pháp nhân có nhiều bộ phận khác 
nhau, mỗi bộ phận có nhiệm vụ riêng của mình nhưng đều cùng thực hiện mục đích 
chung của pháp nhân và chịu sự lãnh đạo thống nhất của Ban lãnh đạo pháp nhân. 

Sự thành lập pháp nhân phải đặt dưới sự kiểm tra của Nhà nước. Nhà nước thành 
lập, cho phép thành lập hay thừa nhận pháp nhân để phân công cho họ những nhiệm 
vụ kinh tế hoặc xã hội nhất định. 

* Pháp nhân phải có tài sản riêng. 
Tài sản riêng của pháp nhân là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của pháp nhân. 
* Phải chịu trách nhiệm độc lập về tài sản nghĩa là được hưởng quyền và nghĩa vụ 

về tài sản của tổ chức đó. Ví dụ: Nếu là xí nghiệp hợp tác xã thì lãi được hưởng lỗ phải 
chịu. Nếu là cơ quan Nhà nước có dự toán kinh phí thì được quyền chủ động, quyết 
định các công việc chỉ tiêu của mình trong phạm vi ngân sách được cấp và đúng với 
chế độ thể lệ. 

* Có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật. Pháp nhân tham 
gia các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện. Đại diện của pháp nhân được chia 
làm hai loại: Đại diện đương nhiên và đại diện được ủy nhiệm. Đại diện đương nhiên 
của pháp nhân là giám đốc xí nghiệp, thủ trưởng cơ quan, chủ nhiệm hay phó chủ 
nhiệm hợp tác xã. Đại diện được ủy nhiệm là bất cứ một thành viên nào của pháp nhân 
được pháp nhân ủy nhiệm tham gia vào một số quan hệ pháp luật nhất định. 
 
2.  Nội dung của quan hệ pháp luật 

Nội dung của quan hệ pháp luật là quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể tương ứng của 
các chủ thể. 

a. Quyền 
Quyền là khả năng của chủ thể có thể được hưởng lợi ích nhất định hay được tiến 

hành những hành vi nhất định hoặc yêu cầu chủ thể khác hoặc các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phải có những xử sự nhất định nhằm đáp ứng lợi ích hợp pháp của 
mình hay của xã hội. 

Quyền chủ thể là một thể thống nhất được cấu thành từ 3 yếu tố: 
(Chủ thể quan hệ pháp luật được quyền thực hiện những hành vi mà pháp luật cho 

phép hoặc được hưởng những lợi ích nhất định do pháp luật quy định và bảo đảm. 
(Có quyền yêu cầu chủ thể bên kia có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện một số hành vi 

nhất định. 
(Trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước dùng sức cưỡng chế 

tác động để thực hiện quyền thứ hai nêu trên. 
b. Nghĩa vụ pháp lý 
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Nghĩa vụ pháp ý là yêu cầu đòi hỏi đối với chủ thể phải có hoặc không được có 
những hành vi nhất định tương ứng với quyền của chủ thể bên kia. 

Quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật  thường đi đôi với nhau. Chủ thể này có 
quyền thì đồng thời có nghĩa vụ tương xứng với quyền của chủ thể bên kia và ngược lại 
(ví dụ: Quan hệ pháp luật về mua bán) 
3. Khách thể quan hệ pháp luật 

Cá nhân, tổ chức khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó đều nhằm thỏa 
mãn những yêu cầu nhất định về vật chất, chính trị, văn hóa, tinh thần. Có thể đó là 
những của cải (nhà cửa, phương tiện, giải trí) hoặc các lợi ích phi vật chất (nghề 
nghiệp, học vị, quyền tác giả, tên gọi v.v…) và cũng có thể là những hoạt động chính trị, 
xã hội (mít tinh, biểu tình, lập hội, bầu cử v.v…) Các nhu cầu cá nhân, tổ chức muốn đạt 
tới hết sức đa dạng và phong phú. Các lợi ích, các nhu cầu kể trên là yếu tố cấu thành 
không thể thiếu của quan hệ pháp luật. 

Vậy khách thể của quan hệ pháp luật là những gì mà các bên chủ thể mong muốn 
đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật. 

Khách thể của quan hệ pháp luật cần được phân biệt đối tượng điều chỉnh của pháp 
luật là những quan hệ xã hội mà pháp luật tác động đến. Khách thể quan hệ pháp luật là 
vấn đề quan trọng đối với việc phân tích sự vận động của quan hệ pháp luật. Khách thể 
quan hệ pháp luật phản ánh lợi ích của chủ thể. Vì vậy sự quan tâm nhiều hay ít của 
chủ thể quan hệ pháp luật đối với khách thể là động lực thúc đầy sự phát sinh, tồn tại 
hay chấm dứt quan hệ pháp luật. 
III. CÁC CĂN CỨ LÀM PHÁT SINH, THAY ĐỔI CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT. 

Muốn làm phát sinh, thay đổi hoặc đình chỉ quan hệ pháp luật cần hai điều kiện: 
 
1. Phải có quy phạm pháp luật điều chỉnh 

Một quan hệ xã hội chỉ trở thành quan hệ pháp luật nếu có pháp luật qui định. Ví dụ: 
Trong quan hệ gia đình, nhiều quan hệ không phải là quan hệ pháp luật. Điều kiện trước 
tiên của một quan hệ pháp luật là phải có pháp luật điều chỉnh. 
2. Phải có sự kiện pháp lý phát sinh 

Sự kiện pháp lý là sự kiện xảy ra trong đời sống phù hợp với điều kiện đã dự kiến 
trong pháp luật và do đó làm phát sinh quan hệ giữa những chủ thể nhất định. Ví dụ: 
Ông X trộm cắp tài sản của Nhà nước, xí nghiệp A và xí nghiệp B ký hợp đồng về cung 
ứng, vận chuyển vật tư v.v… 

Có hai loại sự kiện pháp lý 
a. Sự biến 
Sự biến là sự kiện phát sinh không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng lại 

phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa những chủ thể nhất định. Ví dụ: chết, sinh đẻ, 
các hiện tượng tự nhiên khác. 

b. Hành vi (xử sự) 
Xử sự có ý chí: Tùy theo ý chí phát sinh ra sự kiện có phù hợp hay không phù hợp 

với pháp luật, xử sự có ý chí được phân biệt thành: 
(Xử sự hợp pháp tức là xử sự đúng với pháp luật, phù hợp với yêu cầu của pháp 

luật. 
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(Xử sự trái với pháp luật là xử sự không đúng với yêu cầu của pháp luật,  phạm vào 
điều mà pháp luật cấm đoán. 

(Quan hệ pháp luật là quan hệ cụ thể giữa các chủ thể nhất định cho nên trên cơ sở 
có phát luật quy định thì phải có sự kiện pháp lý mới có quan hệ pháp luật. Một sự kiện 
pháp lý có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc đình chỉ nhiều quan hệ pháp luật thuộc nhiều 
ngành luật khác nhau. Ví dụ  một công nhân viên chức chết làm phát sinh, thay đổi hoặc 
đình chỉ nhiều quan hệ pháp luật về luật hành chính, luật lao động, luật hôn nhân về gia 
đình. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 119 120 

Chương V 
 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT,  
VI PHẠM PHÁP LUẬT  

VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
 

 
I.  THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

Thực hiện pháp luật tức là đưa pháp luật vào trong cuộc sống, vào trong thực tiễn 
hoạt động. Pháp luật trở thành chế độ pháp chế, được thể hiện thông qua hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân; trở thành phương thức quản lý 
xã hội, quản lý nhà nước; cơ sở cho sự tự quản lý xã hội, cho sự tổ chức đời sống xã 
hội. 

Từ trước đến nay Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật trong rất nhiều 
lãnh vực quan hệ xã hội khác nhau. Nhưng nhận định chung của Đảng của Nhà nước 
và trong hiểu biết chung hiện nay điều nhất trí rằng, nhiều văn bản và quy định pháp luật 
đã không phát huy được hiệu lực thi hành, không mang hiệu quả mong muốn. Ở đây có 
thể chỉ ra một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Khác với quá trình xây dựng pháp luật, chủ yếu do cơ quan tập trung cao trí tuệ và 
khả năng của xã hội, quá trình thực hiện pháp luật do sự đa dạng của chủ thể thực hiện 
và đối tượng tác động của pháp luật mà tác động của các yếu tố chủ quan là rất lớn và 
rất phức tạp. Trước hết là ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật, hiểu biết về pháp luật 
và những giá trị của nó. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật ở nước ta trong những 
giai đoạn khác nhau cho thấy rõ một điều là, những yếu tố xấu tác động đến quá trình 
“pháp luật đi vào cuộc sống” thường là những yếu tố đó, cộng thêm những biểu hiện mà 
lâu nay chúng ta đã nêu lên và phê phán trong đời sống xã hội hiện nay như chủ quan 
duy ý chí, tập trung quan liêu, cá nhân, lộng quyền, bao biện, tham nhũng, thói tự đặt 
mình lên trên pháp luật của những người có chức có quyền, tùy tiện thay đổi chế độ, 
chính sách theo kiểu “luật bỏ túi” v.v.. 

Khi giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật có một khoảng cách 
lớn, tức là khi pháp luật được ban hành với khối lượng lớn mà ít đi vào cuộc sống, thì 
sẽ có tình trạng pháp luật bị coi thường, khinh nhờn. Do đó hoàn thiện pháp luật và 
hoàn thiện thực tiển thực hiện pháp luật là hai mặt liên quan khăng khít với nhau. 

Pháp luật có thể được xem là mô hình có tính logic, trừu tượng, còn thực hiện pháp 
luật là mô hình năng động, hoạt động. Hai mô hình đó bổ sung cho nhau. Pháp luật 
được coi là phương tiện, công cụ cần thiết cho việc thực hiện những nhiệm vụ của các 
cơ quan Nhà nước cho hoạt động thực tiển; nó là khuôn mẫu cho hoạt đông của các cơ 
quan hành chính, các cơ quan tư pháp v.v… trong hoạt động. Nhưng ngược lại, các cơ 
quan thuộc bộ máy Nhà nước, kể cả hệ thống tư pháp; cũng có thể được coi là phương 
tiện để đạt những mục đích do pháp luật đặt ra. 

Có thể nói rằng, khi có quan hệ pháp luật thì khả năng pháp luật được thực hiện chủ 
yếu vẫn là khả năng, rất ít khi pháp luật có tác động trực tiếp đến những quan hệ cụ thể; 
vả lại nhiều trường hợp, các quy phạm cùng lắm chỉ tác động vào ý thức của người dân 
mà không được thực thi trên thực tế vì những lý do khác nhau. 

Đối với hành vi phạm pháp luật, mà cụ thể là hành vi hợp pháp thì phải nói rằng, 
hành vi hợp phát là biểu hiện cơ bản của việc thực hiện pháp luật vì đó chính là mục 
tiêu điều chỉnh pháp luật mà Nhà nước mong muốn. Nhưng hành vi phạm pháp luật 
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cũng mới chỉ là một trong những hình thức thực hiện pháp luật. Do đó nếu quan niệm 
hành vi vi phạm pháp luật là biểu hiện duy nhất của việc thực hiện pháp luật sẽ là đơn 
giản hóa không có căn cứ, làm nghèo đi nội dung của hoạt động thực hiện pháp luật. 

Một điều hiển nhiên là, trong việc thực hiện pháp luật thì nội dung cơ bản là thực 
hiện các quyền chủ thể, các nghĩa vụ pháp lý hoặc các quyền năng khác nhau của chủ 
thể. Và để thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó, các chủ thể cần có những điều kiện, 
cần thể hiện ý chí chủ quan mong muôn hay không mong muốn thực hiện hành vi nhằm 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Do đó hành vi hợp luật pháp phải có sau khi có 
những điều kiện khác để thực hiện pháp luật. Như vậy thực hiện pháp luật có nội dung 
phong phú hơn, có hành vi rộng hơn hành vi hợp pháp luật. Có thể xác định thực hiện 
pháp luật là toàn bộ những việc làm, những hoạt động, những phương thức nhằm thực 
hiện những yêu cầu đặt ra trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Thực hiện pháp luật phải là một quá trình thống nhất bao gồm các hình thức pháp lý 
hình thành tiền đề, tạo ra điều kiện cho việc áp dụng pháp luật và những hình thức có 
tính chất là những hành vi áp dụng cụ thể, mang lại kết quả thực hiện cụ thể. 

Ở trên đã nói đến tác động trực tiếp đến ý thức con người của các vi phạm pháp 
luật. Trong những trường hợp đó kết quả cụ thể là quy định của pháp luật được chấp 
hành thông qua hành vi, hoặc bất hành vi (Không làm một việc pháp luật cấm). Nhưng 
đó là sự tác động về phương diện tư tưởng; nó hoàn toàn có thể nằm trong phạm vi của 
các quan hệ pháp luật đang cần được điều chỉnh, bởi vì sự tác động về mặt tư tưởng là 
đặc trưng của mọi phương thức tác động, kể cả sự tác động của pháp luật. Những sự 
tác động của pháp luật đến ý thức của con người, nếu sự tác động đó nằm ngoài phạm 
vi sự điều chỉnh pháp luật, tức là không làm phát sinh các quyền chủ thể, các nghĩa vụ 
pháp lý và không thông qua các hành vi hợp pháp luật, thì không thể được coi là thực 
hiện pháp luật. 

Như vậy, quan hệ pháp luật phải được coi là “kênh” cơ bản nhất của việc thực hiện 
pháp luật. 

Thực hiện pháp luật được thể hiện thông qua những hình thức (phương thức) như 
sau: 

- Tuân thủ pháp luật, trong đó có việc không làm những gì pháp luật không cho phép 
hoặc ngăn cấm. 

- Thi hành pháp luật (hoặc chấp hành pháp luật) trong đó việc thực hiện các nghĩa vụ 
chủ thể; 

- Vận dụng (sử dụng) pháp luật là sử dụng những nội dung mà pháp đã cho phép 
chủ thể được thực thi, được hưởng ứng. 

- Áp dụng pháp luật (thực hiện pháp luật có sự tham gia của Nhà nước) 
Những hình thức đưa pháp luật vào thực tiễn này, tuy điều là những phương pháp 

thực hiện pháp luật, nhưng khác nhau về cách thức thể hiện, cụ thể như sau: 
(Tuân thủ pháp luật có nghĩa là làm theo yêu cầu, những gì nói trong phần quy định 

và phần chế tài của điều luật. Như vậy khái niệm “tuân thủ” có ý nghĩa chung nhất, đó là 
việc làm của tất mọi công dân, mọi cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và đoàn thể 
quần chúng. Đó cũng là nguyên tắc Hiến pháp quy định mọi người dân, mọi cơ quan 
Nhà nước, tổ chức xã hội phải tuân theo pháp luật (điều 12 Hiến pháp). Nhưng đã là 
“tuân thủ”, có nghĩa là hình thức này đòi hỏi đối với các quy phạm quy định bắt buộc, 
ngăn cấm: quy định được làm như thế nào, với phạm vi, mức độ nào; bắt buộc phải làm 
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như thế nào, với điều kiện này, chứ không phải là như thế khác; ngăn cấm không làm 
những việc đó. Như vậy hình thức tuân thủ vẫn là hình thức bị động, không liên quan 
nhiều đến các quy định chủ động được làm những gì ngoài quy định của pháp luật. Điều 
kiện tối thiểu và quan trọng nhất để đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa là việc tuân thủ 
(tuân theo) pháp luật. Do đó, như ta đã biết, không phải ngẫu nhiên Hiến pháp đã quy 
định chức năng nhiệm vụ đầu tiên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là chức năng 
nhiệm vụ giám sát việc tuân theo pháp luật của các bộ… các cơ quan khác thuộc chính 
phủ, các cơ quan, chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và đơn vị vũ 
trang nhân dân, các nhân viên Nhà nước và công dân … Điều 137. 

(Thi hành pháp luật, hoặc còn gọi là chấp hành pháp luật tức là thực hiện những 
nghĩa vụ chủ thể, tức là nghĩa vụ của một bên trong quan hệ pháp luật với bên khác có 
quyền chủ thể tương ứng hoặc chấp hành trách nhiệm pháp lý. Như vậy thi hành pháp 
luật gần với việc thực hiện những điều quy định bắt buộc cho những chủ thể cụ thể. Đó 
là việc thực hiện đòi hỏi những quy phạm cụ thể chứ không còn là nghĩa vụ tuân thủ 
chung như trường hợp kể trên. Chẳng hạn, Hiến pháp quy định: Tòa án nhân dân xét 
xử tập thể và quyết định theo đa số Điều 131. Trong trường hợp này, hoạt đông xét xử 
cụ thể của các tòa án phải được tổ chức theo đúng quy định này của Hiến pháp, làm 
như vậy là chấp hành pháp luật. Chủ thể thi hành, chấp hành pháp luật có thể là cơ 
quan Nhà nước và tập thể hoặc công dân. Ở nước ta, các cơ quan quản lý được xây 
dựng trên cơ sở nguyên tắc về sự chấp hành pháp luật, làm dúng như pháp luật đòi hỏi 
để cho pháp luật được thực hiện. Do đó các cơ quan quản lý còn được gọi là các cơ 
quan chấp hành. 

(Vận dụng và sử dụng pháp luật - Đó là hình thức áp dụng nội dung của quy phạm 
pháp luật để giải quyết những vấn đề cụ thể. Sử dụng tức là dùng quyền chủ thể, chứ 
không ai nói sử dụng nghĩa vụ, do đó sử dụng pháp luật liên quan đến các quy phạm 
cho phép. Người công dân, khi luật pháp cho phép có quyền làm điều gì đó và thực hiện 
hành vi nào đó, họ có quyền sử dụng hay không sử dụng quyền đó, có quyền lựa chọn 
phương thức thực hiện quyền đó v.v… 

(Vận dụng pháp luật có thể có nhiều mục đích hơn. Vận dụng là tìm trong quy định 
của pháp luật những nội dung cần thiết để đối chiếu với hành vi của người khác (do tòa 
án vận dụng chẳng hạn), hoặc để thực hiện việc quản lý, chấp hành quy định của điều 
luật khác. 

(Vận dụng và sử dụng pháp luật, như vậy có phạm vi tương đối rộng về hành vi và 
về chủ thể. Thậm chí nó còn rộng hơn cả việc tuân thủ pháp luật. Đặc biệt khi so sánh 
việc thực hiện quyền chủ thể với việc áp dụng quy phạm pháp luật, cần phải thấy có 
nhiều trường hợp để thực hiện các quyền chủ thể, cần áp dụng được nhiều quy phạm 
cùng một lúc. Chẳng hạn, Hiếp pháp 1992 quy định về quyền xây dựng nhà của công 
dân. Để thực hiện được quyền này, cùng một lúc phải áp dụng các quy phạm về hộ 
khẩu, về xin cấp quyền sử dụng đất, về thủ tục xây lắp theo quy hoạch, vể thủ tục nộp 
lệ phí trước bạ, thủ tục đăng bộ nhà v.v… 

(Sử dụng quyền chủ thể cũng khác với việc áp dụng pháp luật về nhiều điều kiện và 
bảo đảm cụ thể và về hình thức xử lý cuối cùng. Đối với việc áp dụng pháp luật thì mục 
đích của nó, chẳng hạn trong trường hợp quy phạm bị vi phạm, sẽ yêu cầu hủy bỏ quy 
phạm; đối với việc bảo vệ quyền chủ thể, đó là những việc làm cụ thể hơn như bồi 
thường thiệt hại, biện pháp ngăn chặn hoặc ngăn cấm v.v.. 

(Áp dụng luật pháp là hình thức Nhà nước tổ chức cho các tổ chức và các cá nhân 
thực hiện những quy định của pháp luật. Nếu ba hình thức trên được tiến hành với bất 
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kỳ một cá nhân hay tổ chức nào thì trong hình thức áp dụng pháp luật phải được tiến 
hành với sự tham gia của cơ quan Nhà nước. Áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện 
pháp luật của cơ quan Nhà nước. Nó vừa là hình thức thực hiện luật vừa là cách thức 
tổ chức để thực hiện pháp luật. Chính vì thế ngay trong hình thức áp dụng pháp luật đã 
bao gồm cả các biện pháp tuân thủ, thi hành, vận dụng và sử dụng pháp luật. Áp dụng 
pháp luật là hình thức quan trọng nhất của quá trình thực hiện pháp luật. 

Các hình thức thực hiện pháp luật tuân thủ, thi hành, sử dụng và áp dụng pháp luật 
không chỉ khác nhau về các mặt nội dung, mục đích, chủ thể, mà còn khác nhau ở cả 
phương diện thủ tục. Chẳng hạn với việc chấp hành pháp luật thì thủ tục của nó đòi hỏi 
cũng phải được tuân thủ như quy định của phạm vi nói về thủ tục, cơ quan thi hành 
pháp luật, nói chung không được làm khác. Trong đa số các trường hợp nếu làm khác, 
thì bản thân sự vi phạm đó sẽ mất hiệu lực của việc thi hành pháp luật. Đặc trưng nhất 
cho trường hợp này là hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử hoặc của 
các cơ quan trọng tài quản lý. Trong khi đó, đòi hỏi về mặt thủ tục đối với việc thực hiện 
các quyền chủ thể, tức là thực hiện pháp luật là: 

(Phải đơn giản tới mức tối đa, phải rất tiện lợi cho việc thực hiện các quyền chủ thể 
và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý; 

(Tiết kiệm thời gian và phương tiện. Tất nhiên giữa việc thi hành và việc thực hiện 
pháp luật đều phải có yêu cầu chung là dân chủ và công khai, được đảm bảo về các 
mặt tinh thần, mặt kinh tế v.v… 
II.  VI PHẠM PHÁP LUẬT 
1.  Khái niệm về hành vi pháp luật 

Hành vi pháp luật có vị trí quan trọng, ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu khoa học 
pháp lý. Nhà nước sử dụng công cụ pháp luật để xác lập và củng cố các quan hệ xã hội 
nhất định phù hợp với lợi ích và ý chí của giai cấp thống trị hoặc loại bỏ những quan hệ 
xã hội không phù hợp, lỗi thời. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật thường được hiểu là 
các quan hệ xã hội. Tuy vậy, xét cho cùng, pháp luật có tác dụng điều chỉnh các hành vi 
xử sự của các chủ thể thông qua sự tác động đến các chủ thể pháp luật. Theo Mác 
“Ngoài hành vi của mình ra, tôi hoàn toàn không tồn tại đối với pháp luật, hoàn toàn 
không phải là đối tượng đối của nó”. Hành vi của con người cũng là đối tượng nghiên 
cứu của nhiều ngành khoa học xã hội: Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Luật học… 
Điểm chung nhất về khái niện hành vi dưới gốc độ của những ngành khoa học này đều 
coi hành vi của con người là những hoạt động có ý thức, có định hướng mục đích, mục 
tiêu của con người nhằm tác động lên các quá trình tự nhiên và xã hội. Trong khoa học 
pháp lý không xem xét, nghiên cứu tất cả các loại hành vi của con người mà chỉ xem xét 
những hành vi có ý nghĩa đối với việc xác lập, làm thay đổi hay chấm dứt những quan 
hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh (quan hệ pháp luật) và những hành vi này là một bộ 
phận quan trọng của sự kiện pháp lý (hành vi pháp luật). 

Hành vi là những phương thức xử sự có ý nghĩa của con người dưới những hình 
thức nhất định, mà thông qua đó con người mong muốn đạt đến được những kết quả 
nhất định. Hành vi pháp luật được hiểu là sự thể hiện ý chí ra bên ngoài một cách có ý 
thức, có định hướng mục tiêu của các chủ thể pháp luật dưới những hình thức nhất 
định, vì vậy những vận động nội tại của quá trình tư duy, nhận thức tạo lập hành vi hay 
những đặc tính cá nhân khác của con người (suy nghĩ, sở thích…) đều không thể coi là 
hành vi của con người. Khi xem xét về hành vi pháp luật, cần chú ý đến các phương 
diện sau đây : 



 127 128 

a/ Đối với hành vi pháp luật nói chung, đòi hỏi chủ thể phải có năng lực hành vi theo 
quy định của pháp luật. Đối với cá nhân, điều đó có nghĩa là có khả năng nhận thức và 
điều khiển hành vi của mình. Căn cứ vào tiêu chí này pháp luật quy định những điều 
kiện cần và đủ để cá nhân là một chủ thể có năng lực hành vi. Trong một số trường hợp 
ngoại lệ, pháp luật vẫn thừa nhận hành vi của những người không  có năng lực hành vi, 
có giá trị như một hành vi pháp luật (hợp đồng dân sự có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu 
thiết yếu hằng ngày của vị thành niên được quy định tại điều 3 điểm 2 của pháp lệnh 
hợp đồng dân sự, hay trường hợp nhặt được của rơi).  

Đối với pháp nhân, thông thường cùng với việc thừa nhận năng lực pháp lý của 
pháp nhân. Tuy nhiên pháp nhân không tham gia tất cả các loại quan hệ pháp luật (Ví 
dụ: quan hệ pháp luật hình sự, hôn nhân gia đình). Khái niệm pháp nhân có nguồn gốc 
từ chế độ pháp luật tài sản trong luật dân sự. Chính vì lẽ đó, không tồn tại năng lực 
hành vi của pháp nhân ở tất cả các ngành luật. 

b/ Việc thể hiện ý chí ra bên ngoài của chủ thể pháp luật phải trong trạng thái hoàn 
toàn có ý thức và tự do định đoạt, điều khiển hành vi của chủ thể (cần phân biệt những 
hành vi trong trường hợp bị tác động ngoại lực như: bất ngờ bị đẩy ngã v.v… các 
trường hợp như bất tỉnh nhân sự, động kinh hay trường hợp lập di chúc trong trạng thái 
bị ép buộc che dấu tội phạm, tham gia tội phạm…) và dưới những hình thức nhất định 
theo quy định của luật pháp (ví dụ: điều 11 điểm 2 pháp lệnh hợp đồng dân sự, quy định 
“sự im lặng không được coi là giao kết hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận 
khác”) 

c/ Hành vi của pháp nhân được tạo lập và thể hiện thông qua những người có thẩm 
quyền theo quy chế pháp lý của pháp nhân (Tùy theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động 
của pháp nhân).  

Về phân loại hành vi pháp luật, có thể dựa vào các tiêu chí như trạng thái xử sự của 
chủ thể, tính chất pháp lý của hành vi. Dựa vào tiêu chí trạng thái của chủ thể hành vi 
bao gồm hành động và không hành động, hành động là cách xử sự chủ động của chủ 
thể, còn không hành động là cách xử sự thụ động. Tùy theo mục đích, yêu cầu của sự 
điều chỉnh pháp luật, nội dung khách thể của các quan hệ pháp luật, để quy định hành vi 
dưới dạng chủ động (hành động) hay thụ động (không hành động) là hành vi pháp luật. 
2. Hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp 

Dựa theo tính chất của hành vi, chúng ta có thể chia hành vi pháp luật ra thành hành 
vi không hợp pháp. Hành vi hợp pháp là những hành vi phù hợp với những yêu cầu đòi 
hỏi của pháp luật. Hành vi hợp pháp cũng chia các dạng khác nhau căn cứ vào thái độ, 
mong muốn của chủ thể hành vi đối với hậu quả pháp lý của hành vi. Theo đó chúng ta 
có thể thấy có những hành vi được chủ  thể hành vi tiến hành với những mong muốn và 
nhằm mục đích đạt được những kết quả pháp lý nhất định (ký kết hợp đồng, lập di chúc, 
khước từ thừa kế ủy quyền …) những hành vi pháp luật này (trong dân sự còn gọi là 
hành vi pháp lý) thể hiện cách xử sự chủ động, sáng tạo của con người trong việc kiến 
tạo các quan hệ xã hội phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi khách quan của sự phát triển 
xã hội. Chủ thể của dạng hành vi pháp luật này phải có năng lực hành vi pháp luật. Một 
dạng khác của hành vi hợp pháp là dạng hành vi có mong muốn hậu quả pháp lý đó hay 
không (Ví dụ: nhặt được của rơi, tìm thấy cổ vật, kho báo v.v..). Trong các trường hợp 
này không nhất thiết đòi hỏi chủ thể hành vi phải có năng lực hành vi pháp luật. 

Hành vi không hợp pháp hay gọi là hành vi trái pháp luật là những hành vi xử sự đi 
ngược lại những yêu cầu đòi hỏi của các qui phạm phát luật. Xét dưới góc độ xâm hại 
trật tự pháp luật của hành vi thì những hành vi của công chức hoặc người có chức vụ 
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trong trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng không đầy đủ các quyền hạn được giao 
phó để thực thi bổn phận công vụ của mình thì trong chừng mực nhất định cũng cần coi 
đó là hành vi trái pháp luật vì rằng qua đó những khách thể và trật tự pháp luật bị xâm 
hại cần được bảo vệ và khôi phục lại đã không được bảo vệ. 

Những hành vi trái pháp luật thường thể hiện sự mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân của 
chủ thể hành vi với lợi ích chung của xã hội, của giai cấp thống trị được pháp luật ghi 
nhận và bảo vệ. Một số trường hợp hành vi trái pháp luật nghiêm trọng lại xuất phát từ 
lợi ích của giai cấp thống trị đã lậy đổ hoặc của kẻ thù bên ngoài chóng phá Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Trong những trường hợp này, nhà nước xác lập và gắn liền những 
hậu quả pháp lý nghiêm khắc với những hành vi trái pháp luật. 
3. Vi phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật có những đặc trưng sau đây: 
a. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật của các chủ thể nhất định 
Tính chất trái pháp luật của hành vi thể hiện nó được thực hiện ngược lại với quy 

định pháp luật, xét về mặt hình thức, nó thể hiện ở các dạng sau đây: 
(Làm một việc (hành động) mà pháp luật cấm không được làm, 
(Không làm một việc (không hành động) mà pháp luật đòi hỏi phải làm (nghĩa vụ 

pháp lý) 
(Sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn pháp luật cho phép 
Đây chính là đặc điểm về hình thức pháp lý của vi phạm pháp luật. Khái niệm hành 

vi trái pháp luật không đồng nhất với vi phạm pháp luật. Khi nói rằng vi phạm pháp luật 
là hành vi nhất định của chủ thể trái với các quy định của pháp luật nhưng ngược lại, 
không phải các hành vi trái pháp luật đều là vi phạm phát luật, chừng nào nó không có 
đủ các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. 

b. Xét dưới góc độ nội dung chính trị - xã hội thì vi phạm pháp luật là hành vi 
gây tổn hại cho xã hội, đi ngược lại với những giá trị và chuẩn mực xã hội được pháp 
luật ghi nhận và bảo vệ. Qua đó pháp luật quy định chủ thể hành vi vi phạm pháp luật 
phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm của mình. Nguyên tắc “không có luật 
thì không có tội phạm” đã được hình thành trong quá trình phát triển của luật pháp. 
Pháp luật xã hội chủ nghĩa không truy nã tư tưởng. Nguyên tắc suy đoán vô tội được 
thực hiện trong luật hình sự. 
4. Cấu trúc của vi phạm pháp luật 

Về mặt cấu trúc của vi phạm pháp luật, trong khoa học pháp lý thường xem xét bốn 
yếu tố : Chủ thể, khách thể, mặt chủ quan, khách quan của vi phạm pháp luật. 

a. Chủ thể của vi phạm pháp luật phải có năng lực chịu trách nhiệm pháp lý do 
hành vi vi phạm pháp luật phải chịu vi phạm pháp lý căn cứ vào độ chín mùi về khả 
năng nhận thức và điều khiển hành vi và tùy thuộc vào khách thể được pháp luật bảo vệ 
quy định năng lực chịu trách nhiệm pháp lý trong các ngành. 

b. Khách thể của các vi phạm pháp luật là các quan hệ xã hội được pháp luật 
điều chỉnh và bảo vệ và bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. 

Đối tượng tác động của vi phạm pháp luật có thể là con người, hoạt động của con 
người hay vật thể 

c. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật bao gồm những mặt, những yếu tố 
cấu thành được quy định cụ thể trong các quy phạm pháp luật như: Hành vi trái pháp 
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luật, hậu quả, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, công cụ, phương tiện, phương thức thực 
hiện hành vi v.v.. Về hành vi trái pháp luật đã được trình bày ở các phần trên, về hậu 
quả của hành vi vi phạm pháp luật cần được hiểu là những thiệt hại xảy ra. Khi nói đến 
thiệt hại người ta thường đồng nhất với thiệt hại vật chất. Điều đó không hoàn toàn 
đúng vì rằng thiệt hại với tính chất là hậu quả của hành vi vi phạm pháp có thể thiệt hại 
về thể chất (con người), có thể là thiệt hại về tinh thần. Giữa hành vi trái pháp luật và 
hậu quả phải tồn tại mối quan hệ nội tại và tất nhiên có nghĩa là tồn tại mối quan hệ 
nhân quả giữa hành vi và hậu quả. 

d. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật. 
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là thái độ tâm lý của chủ thể, là diễn biến bên 

trong của con người mà giác quan người khác không thể cảm giác chính xác được. 
Các dấu hiệu của mặt chủ quan bao gồm lỗi, động cơ, mục đích của chủ thể đối với 

hành vi và hậu quả của sự vi phạm pháp luật. 
(Lỗi: Là thái độ cố ý hoặc vô ý của chủ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật gồm bốn 

loại sau: 
(Cố ý trực tiếp: trường hợp người vi phạm nhận thức trước hậu quả nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi vi phạm pháp luật và mong muốn điều đó xảy ra. 
(Cố ý gián tiếp: là trường hợp người vi phạm nhận thức được hậu quả của hành vi vi 

phạm pháp luật nhưng để mặc cho nó xảy ra. 
(Vô ý vì quá tự tin: là người vi phạm thấy trước được hành vi của mình có thể gây 

hậu quả nguy hiểm nhưng tin rằng không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. 
(Vô ý cẩu thả: người vi phạm không nhận thức được hậu quả nguy hiểm do hành vi 

của mình mặc dù trách nhiệm phải biết và có thể biết. 
Động cơ vi phạm pháp luật: Động cơ là những nguyên nhân bên trong (các nhu cầu 

cần thỏa mãn) thúc đẩy chủ thể vi phạm pháp luật. 
Mục đích vi phạm pháp luật: Mục đích vi phạm pháp luật, là những mục tiêu mà 

chủ thể cần đạt tới khi khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
III.  TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
1. Bản chất và chức năng của trách nhiệm pháp lý 

Thuật ngữ trách nhiệm được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác nhau trên nhiều lãnh 
vực. Ngay trong lĩnh vực pháp lý, khái niệm trách nhiệm được sử dụng để chỉ bổn phận, 
nhiệm vụ của chủ thể pháp luật. Theo đó chủ thể pháp luật với thái độ tích cực cần phải 
thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ được giao phó, sử dụng mọi khả năng và quyền hạn 
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao - có ý nghĩa là hành động với “ý thức trách 
nhiệm” nhằm đạt kết quả tốt nhất. Trong chừng mực nhất định, trách nhiệm còn được 
hiểu là nghĩa vụ của chủ thể pháp luật, tức là những điều pháp luật yêu cầu phải làm. 

Trách nhiệm pháp lý còn được hiểu theo nghĩa là phải gánh chịu những hậu quả bất 
lợi cho hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý còn là sự phản ứng của Nhà 
nước đối với những chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật, vì thể nó gắn liền với cưỡng 
chế của Nhà nước trong những trường hợp cần thiết, cho dù chủ thể vi phạm pháp luật 
có chấp nhận hay không chấp nhận. 

Pháp luật quy định những yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, mục đích, mức độ 
phạm vi chịu trách nhiệm của chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Cũng như các phạm 
trù pháp lý khác, trách nhiệm pháp lý đều mang tính giai cấp và là sản phẩm của tiến 
trình phát triển của lịch sử. Vì vậy nó cũng bị chi phối bởi những điều kiện lịch sử cụ 
thể, khách quan và chủ quan. Trách nhiệm pháp lý được Nhà nước qui định trong pháp 
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luật và là công cụ trong cuộc đấu tranh và phòng chống vi phạm pháp luật; hướng các 
chủ thể có những hành vi xử  sự đúng theo những yêu cầu đòi hỏi khách quan của sự 
phát triển xã hội thể hiện trong các qui định của pháp luật. Xét cho cùng trách nhiệm 
pháp lý nhằm bảo vệ và củng cố trật tự pháp luật Xã hội Chủ nghĩa. Tóm lại trách nhiệm 
pháp lý là một loại quan hệ pháp lý đặc biệt giữa nhà nước và chủ thể vi phạm pháp 
luật, trong đó chủ thể vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp 
cưỡng chế Nhà nước được quy định ở các chế tài pháp luật. 

Chức năng đầu tiên của trách nhiệm pháp lý không phải ở chỗ trừng phạt thật nặng 
đối với những chủ thể vi phạm pháp luật, mà là ở chổ ngăn chặn, phòng ngừa các vi 
phạm. Sự điều chỉnh pháp luật bằng các qui định và trách nhiệm pháp lý phải có tác 
động đến các chủ thể sao cho các chủ thể thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác 
tuân thủ, chấp hành và thực hiện pháp luật. 

Xảy ra vi phạm pháp luật thì trách nhiệm pháp lý còn có chức năng khôi phục trật tự 
pháp luật đã bị xâm hại trở lại tình trạng ban đầu trước khi hành vi vi phạm pháp luật 
xâm hại. Trong một số loại trách nhiệm pháp lý còn gọi là chức năng bù đắp thiệt hại. 
Tuy vậy đối với một số vi phạm pháp luật mà trong đó không thể khôi phục lại tình trạng 
ban đầu trước khi có sự vi phạm pháp luật (trong hình sự như tội giết người) thì trách 
nhiệm pháp lý chỉ có thể tác động để đưa lại tình trạng gần giống như ban đầu trước khi 
bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. Trong một số loại trách nhiệm pháp lý còn được 
gọi là chức năng bù đắp thiệt hại. Tuy vậy đối với một số vi phạm pháp luật mà trong đó 
không thể khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi có sự vi phạm pháp luật (trong hình 
sự như tội giết người) thì trách nhiệm pháp lý chỉ có thể tác động để đưa lại được tình 
trạng gần giống như ban đầu và trong những trường hợp này thì pháp luật thường quy 
định các chế tài mang tính chất trừng phạt. Quy định những chế tài này trong trách 
nhiệm pháp lý thật ra không có tác dụng khôi phục lại tình trạng hợp pháp ban đầu. 
Song, nó có tác dụng răn đe, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật mới tiếp theo đó. 
Như vậy ở đây, trách nhiệm pháp lý còn có chức năng giáo dục, cải tạo người vi phạm 
pháp luật. Trong việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật, vấn 
đề không chỉ ở chổ trừng phạt họ mà còn cần tìm ra những nguyên nhân, điều kiện cụ 
thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, nhân cách, trình độ nhận thức của người vi 
phạm hay những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước. 
Tác dụng giáo dục trong việc áp dụng trách nhiệm pháp lý chỉ được pháp huy tốt khi 
không có một vi phạm pháp luật nào không bị phát hiện, xử lý đúng mức, thích đáng và 
thi hành triệt để. 

Những chức năng nêu trên của trách nhiệm pháp lý gắn bó hữu cơ với nhau, không 
thể tách rời nhau và nhằm góp phần vào việc thúc đẩy mọi chủ thể  tuân thủ và thực 
hiện pháp lý trên thực tế. 
2. Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý 

Vấn đề này được xem xét trên hai căn cứ sau: Cơ sở triết học tức là xác định 
nguyên lý về trách nhiệm hành vi và cơ sở pháp lý của chủ thể có vi phạm pháp luật. 

a. Cơ sở triết học 
Xác định tính tất yếu và tính tự do trong hành vi xử sự của con người. 
Mọi hành vi của con người đều được hình  thành một cách một cách có quy luật, nó 

là kết quả của sự tác động giữa các điều kiện hoàn cảnh khác nhau của xã hội đến con 
người chứ nó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tính tất yếu đó thể hiện rõ ở những 
nhu cầu khách quan của con người sinh ra những khác vọng hành động để thỏa mãn 
nó. Chẳng hạn: Mất mùa, đói kém nảy sinh lưu manh, trộm cắp nhiều. 



 135 136 

Trước những nhu cầu khách quan xuất hiện con người có nhiều biện pháp giải 
quyết. Người ta chọn biện pháp nào là kết quả của hoạt động suy xét (lý trí) một cách tự 
do. Chẳng hạn trước nạn đói con người có thể chọn biện pháp đi ăn xin, đi làm thuê, đi 
hái lượm rau quả, đi trộm cướp … 

Tự do ý chí là cơ sở để lên án một con người khi người ấy có hành vi vi phạm pháp 
luật: 

Tự do ý chí là khả năng tâm lý của con người có thể tự mình lựa chọn và thực hiện 
một biện pháp xử sự trong những điều kiện xã hội nhất định. 

Khi lựa chọn biện pháp xử sự trái pháp luật mà có lẽ có thể hành động một cách 
khác, là người ấy đã tỏ thái độ rõ rệt đi ngược lại lợi ích của xã hội, họ phải chịu trách 
nhiệm về sự lựa chọn của mình. Chẳng hạn để thỏa mãn nhu cầu trong nạn đói, một 
cách chọn biện pháp đi cướp của mà lẽ ra họ có thể đi làm thuê, hái lượm hay ăn xin … 
để sống. 

Mức độ trách nhiệm pháp lý tùy thuộc vào mức độ tự do ý chí trong xử sự của người 
vi phạm pháp luật : 

Nếu một người có hành vi trái pháp luật đã hoàn toàn chủ động trong xử sự của 
mình (hoàn toàn tự do ý chí) thì người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn. 

Nếu người ấy bị cưỡng bức một phần thì tự do ý chí cũng bị hạn chế, mức độ trách 
nhiệm giảm đi. 

Nếu người đó hoàn toàn mất tự do ý chí khi hành động phạm pháp thì họ không phải 
chịu trách  nhiệm pháp lý. 

b. Cơ sở pháp lý 
Cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm pháp lý là những yếu tố cấu thành được pháp 

luật quy định cho từng loại trách nhiệm pháp lý. Ở đây chỉ đề cập đến những điểm 
chung nhất về cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của hành vi vi phạm pháp luật. 

Trước hết để xác định trách nhiệm pháp lý phải căn cứ vào các quy định pháp luật 
xác định xem có vi phạm pháp luật cụ thể nào không? (xem phần vi phạm pháp luật) 
mức độ, hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra, mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả. Có 
nghĩa là xem xét các mặt khách quan của các yếu tố cấu thành được pháp luật quy 
định. 

Sau đó xem xét các yếu tố chủ quan để xác định trách nhiệm pháp lý. Thông thường 
các yếu tố này đồng nhất với các yếu tố của vi phạm pháp luật. Lỗi thường được coi là 
yếu tố cấu thành bắt buộc của nhiều loại trách  nhiệm pháp lý. Ngoài nguyên tắc truy 
cứu trách nhiệm pháp lý căn cứ vào lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật còn có nguyên 
tắc truy cứu khách quan theo nguyên nhân, có nghĩa là trong việc xác định vi phạm 
pháp luật không xem xét lỗi của chủ thể (ví dụ: trường hợp thực hiện bảo hành, từ chối 
tiếp nhận hàng trong quan hệ hợp đồng). 

Tuy nhiên điều cần xem xét về mặt chủ quan là chủ thể của hành vi đã tận dụng tất 
cả những khả năng, điều kiện cho phép để thực hiện nghĩa vụ pháp lý không? Đây 
chính là xuất phát điểm để xem xét lý giải cho việc xác định trong từng loại trách nhiệm 
pháp lý cụ thể trong các trường hợp vi phạm pháp luật do: Bị cưỡng ép, thi hành mệnh 
lệnh của cấp trên; xung đột nghĩa vụ pháp luật. 
3. Nguyên tắc áp dụng trách nhiệm pháp lý 

Về những nguyên tắc áp dụng trách nhiệm pháp lý liên quan đến trình tự truy cứu 
trách nhiệm pháp lý, chúng ta có thể xem xét những nguyên tắc sau đây: 
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a. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong truy cứu trách nhiệm pháp lý, 
có nghĩa là chỉ truy cứu trách nhiệm đối với những chủ thể có hành vi vi phạm pháp 
luật quy định và chỉ trong phạm vi giới hạn mà pháp luật quy định. 

b. Nguyên tắc công bằng, hợp lý trong truy cứu trách nhiệm pháp lý; 
c. Nguyên tắc truy cứu kịp thời trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm 

pháp luật, không bỏ sót hành vi vi phạm pháp luật, không để cho bất kỳ ai vi phạm 
pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. 

Ngoài ra, việc truy cứu trách nhiệm pháp lý được tiến hành trên cơ sở có đơn của 
đương sự từ phía các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật. 
4. Phân loại trách nhiệm pháp lý 

Căn cứ vào những chỉ tiêu khác nhau, chúng ta có việc phân loại trách nhiệm khác 
nhau trách nhiệm pháp lý. Căn cứ vào tiêu chí của các ngành luật: Dân sự, hành chính, 
hình sự, lao động … Trong đó mỗi loại trách nhiệm pháp lý này có những đặc điểm và 
nội dung riêng biệt được cán bộ khoa học pháp lý nghiên cứu giải và được quy định 
trong các vi phạm pháp luật từng ngành luật đó. 

Theo tiêu chí về nội dung và hình thức của những hậu quả bất lợi mà chủ thể vi 
phạm pháp luật, phải gánh chịu, chúng ta có thể phân loại pháp lý ra thành: trách nhiệm 
vật chất, trách nhiệm kỷ luật và loại trách nhiệm mang tính chất trừng phạt. 

Đặc trưng của trách nhiệm vật chất là chủ thể vi phạm pháp luật bằng tài sản mà 
mình phải bù đắp, bồi thường những thiệt hại do họ gây ra, khôi phục lại tình trạng hợp 
pháp ban đầu. 

Trách nhiệm kỷ luật được quy định trong luật lao động và có cả trong luật hành chính 
(trong mối quan hệ giữa công chức và Nhà nước) mà đặc trưng của nó là người vi 
phạm có mối quan hệ tòng thuộc với người hoặc cơ quan có thẩm quyền dụng sử lý kỷ 
luật. Trách nhiệm kỷ luật được áp dụng nhằm đấu tranh chống các vi phạm pháp luật 
trong quá trình thực hành nghề nghiệp thi hành công cụ và có thể đưa đến sự hạn chế 
tạm thời hay vĩnh viễn một số quyền của người vi phạm. 

Loại trách nhiệm mang tính chất trừng phạt được áp dụng trong luật hình sự và luật 
hành chánh mà đặc trưng của nó là việc cưỡng chế áp dụng chế tài, hình phạt từ phía 
Nhà nước đối với người vi phạm pháp luật. Tùy theo lỗi mức độ nặng nhẹ mà người vi 
phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý bằng tài sản, danh dự và kể cả tử hình 
cho hành vi vi phạm pháp luật. 

Hậu quả pháp lý của các loại trách nhiệm pháp lý nói chung bao gồm : 
1. Buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với 

Nhà nước, xã hội và con người bị hại. 
2. Gánh chịu những hậu quả bất lợi (được gọi là chế tài) được quy định trong 

các quy phạm pháp luật. Nó có thể bao gồm cả những quyền của người bị vi phạm 
theo quy định của pháp luật xuất hiện sau khi có hành vi vi phạm. 

Vấn đề cuối cùng là cần phân biệt trách nhiệm của một số chủ thể trong một số 
trường hợp nhất định không có sự vi phạm pháp luật với trách nhiệm pháp lý. Chẳng 
hạn người chủ sở hữu vận hành, sử sụng nguồn nguy hiểm cao độ, trong những chừng 
mực nào đó là hành vi hợp pháp, nằm trong lợi ích của xã hội. Nhưng  một khi từ nguồn 
nguy hiểm cao độ đó mà gây ra thiệt hại cho người khác thì người chủ sở hữu nguồn 
nguy hiểm cao độ có trách nhiệm đền bù thiệt hại. 
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Chương VI 
 

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT -  
CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG 

PHÁP LUẬT NƯỚC TA HIỆN NAY 
 
 

I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
Hệ thống là khái niệm được sử dụng để chỉ những sự vật và hiện tượng có cấu trúc 

thống nhất, hoàn chỉnh được sắp xếp theo những nguyên tắc, những mối quan hệ nhất 
định đồng thời cùng chịu chi phối của một số quy luật chung. Hệ thống là khái niệm 
được sử dụng rộng rãi trong nhiều lãnh vực khoa học khác nhau và là cơ sở cho hoạt 
động hệ thống hóa các hiện tượng, sự vật của thiên nhiên và xã hội. 

Trong khoa học pháp lý khái niệm hệ thống pháp luật được dùng để chỉ cấu trúc hình 
thức của các quy phạm pháp luật. Như bất cứ hình thức ý thức xã hội nào, pháp luật đòi 
hỏi tính chính xác, tính khái quát cao đồng thời phải đảm bảo tính cụ thể, tính phù hợp 
của nó khi chiếu vào các trường hợp cụ thể có thể gây ra trong từng lãnh vực của đời 
sống xã hội. Chính vì vậy pháp luật đòi hỏi phải có tính hệ thống cao. Các quy phạm 
pháp luật tồn tại trong những mối liên hệ nhất định, được sắp xếp theo những trình tự 
hình thức, nội dung nhất định và cùng chịu sự chi phối của các điều kiện vật chất tinh 
thần của đời sống xã hội. Chúng tạo nên hệ thống rất hoàn chỉnh - hệ thống pháp luật. 

Vậy hệ thống pháp luật là cấu trúc của toàn bộ các quy phạm pháp luật mà trong đó 
chúng được phân chia thành các hệ thống nhỏ hơn là chế định luật, ngành luật căn cứ 
vào tính chất quan hệ xã hội mà chúng điều chỉnh cũng như phương pháp mà chúng sử 
dụng để tác động vào các quan hệ đó và được thể hiện trong các văn bản qui phạm 
pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và trình tự 
nhất định. 

Khi phân tích khái niệm hệ thống pháp luật cần phải lưu ý khía cạnh nội dung và khía 
cạnh cấu trúc bên trong và hình thức thể hiện bên ngoài. (Hình thức thể hiện bên ngoài: 
xem lại hệ thống các văn bản pháp luật) 

Xét về khía cạnh cấu trúc bên trong thì hệ thống pháp luật là hệ thống thống nhất các 
ngành luật, trong đó mỗi ngành luật được coi là hệ thống nhỏ hơn bao gồm các chế 
định luật và mỗi chế định luật bao gồm các quy phạm pháp luật. 

Ngành luật là tổng hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội 
giống nhau về tính chất với những phương pháp điều chỉnh đặc trưng. 

Chế định luật là tổng thể các qui phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xã 
hội hẹp hơn về phạm vi, song có mối liên kết bền vững hơn, có nội dung và tính chất 
đồng nhất hơn. 

Như vậy xét từ khía cạnh cấu trúc bên trong thì ngành luật và chế định luật cũng là 
hệ thống nhỏ cấu thành nên hệ thống pháp luật theo trình tự nhất định. Bản thân của ba 
khái niệm hệ thống pháp luật, ngành luật, chế định luật đều được hợp thành bởi các quy 
phạm pháp luật tùy theo mức độ liên kết và phạm vi liên kết. Giữa khái niệm ngành luật 
và chế định luật có những đặc điểm khác  nhau như sau: 

(Ngành luật có phạm vi lớn hơn vì nó bao gồm các chế định luật. 
(Mức độ liên kết giữa các chế định trong ngành luật không chặt chẽ lắm so với sự 

liên kết của các quy phạm hay các nhóm quy phạm trong một nhóm chế định luật. Thí 
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dụ: Bỏ đi một vài chế định trong một ngành luật thì nó vẫn tồn tại, song nếu bỏ đi một 
vài quy phạm hay nhóm quy phạm trong chế định luật thì bản thân chế định đó bị thay 
đổi hoặc chấm dứt tồn tại. Chẳng hạn bỏ đi chế định phòng vệ chính đáng thì luật hình 
sự vẫn tồn tại dù không hoàn thiện lắm, ngược lại nếu bỏ đi các quy định về quyền định 
đoạt thì chế định quyền sở hữu sẽ không tồn tại. 

(Việc phân định ngành luật và chế định luật còn khác nhau về ý nghĩa thực tiễn. Việc 
phân định ngành luật là nhằm điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội theo từng lĩnh 
vực thông qua việc áp dụng các quy phạm và phương pháp thích hợp. Việc chia nhỏ 
ngành luật thành các chế định luật ngoài mục đích nói trên còn nhằm tạo ra những khái 
niệm pháp lý hoàn chỉnh, có tính ổn định để thúc đẩy công tác pháp điển hóa. Nói cách 
khác muốn pháp điển hóa một ngành luật thì phải tạo được các chế định pháp luật hoàn 
chỉnh mà điều này không phải luật nào cũng có thể dễ dàng có ngay được, nhất là 
những ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ xã hội năng động như quan 
hệ kinh tế. 

Mặt khác, khái niệm hệ thống pháp luật xét dưới góc độ nội dung là sự phản ánh 
điều kiện, trình độ phát triển của xã hội, truyền thống lịch sử và tâm lý dân tộc thông qua 
hệ thống quy tắc xử sự bắt buộc. Chính vì sự phát triển của hệ thống pháp luật luôn 
luôn gắn chặt với sự phát triển xã hội nhất là lĩnh vực kinh tế. Chẳng hạn hệ thống pháp 
luật nước ta trước đây chưa có sự phân ngành rõ ràng, chưa có những chế định hoàn 
chỉnh như hiện nay bởi các quan hệ kinh tế, xã hội lúc đó phát triển trong sự “Thuần 
nhất”, trong quỹ đạo các quan hệ kinh tế dựa trên kế hoạch tập trung. Chính khía cạnh 
nội dung này là nhân tố quyết định sự tồn tại các hệ thống pháp luật khác nhau ở các 
nước khác nhau. Có những chế định luật, những ngành luật tồn tại ở trong hệ thống 
pháp luật  của nước này song lại không tồn tại trong hệ thống pháp luật của nước khác. 
Chẳng hạn chế định quyền sử dụng đất hiện nay tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt 
Nam song trong hệ thống pháp luật nước Pháp  hoàn toàn không có. Điều này được lý 
giải bởi chế độ sở hữu nhà nước về đất đai ở nước ta, bởi việc không thừa nhận sở 
hữu về tư nhân đất đai. Các quan hệ xã hội càng phức tạp, càng đa dạng thì hệ thống 
pháp luật càng phức tạp. 

Xét về mặt nội dung cũng như cấu trúc bên trong và hình thức thể hiện bên ngoài, hệ 
thống pháp luật của bất cứ của nước nào cũng có đặc trưng riêng. Tuy nhiên điều này 
không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể tìm thấy những quan hệ pháp luật của 
các nước khác nhau những điểm chung để có thể phân loại chúng. Thực tế là do nhiều 
điều kiện lịch sử, kinh tế giống nhau, một số nước có hệ thống pháp luật với những nét 
tương đối lớn. Thí dụ đa số các nước tư bản Châu Âu lục địa đều thuộc hệ thống pháp 
luật được biết đến tên gọi là hệ thống Continental (hay hệ thống Roman), còn một số 
nước khác như Anh, Mỹ, lại theo hệ thống Anglo-Saxon mặc dù các nước này đều có 
những hệ thống pháo luật với những đặc thù riêng. 
II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH NGÀNH LUẬT, CHẾ ĐỊNH LUẬT 

Các hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa tác động vào các quan hệ xã hội trong một 
thể thống nhất như đã trình bày ở trên. Trong hệ thống đó các quy phạm được phân 
thành chế định luật và ngành luật. Vậy căn cứ phân chia ngành luật và chế định luật là 
gì? 

Trong khoa học pháp lý tồn tại 3 tiêu chuẩn mà người ta dùng để phân chia các qui 
phạm pháp luật thành ngành luật và chế định luật: 

- Tính chất của quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật điều chỉnh. 
- Phương pháp mà các quy phạm pháp luật dùng để điều chỉnh quan hệ đó; 
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- Chủ thể tham gia. 
Tính chất nội dung của quan hệ xã hội mà các qui phạm pháp luật điều chỉnh 

(hay còn gọi là đối tượng điều chỉnh) là tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng nhất trong 
việc phân chia chúng thành hệ thống nhỏ hơn dưới tên gọi là ngành luật, chế định luật. 
Đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn nội dung nên nó có ý nghĩa quyết định nhất đối với 
việc phân chia ngành luật, chế định luật. Như chúng ta biết một mối quan hệ cụ thể bao 
giờ cũng bộc lộ tính chất, nội dung của chúng qua các quyền và nghĩa vụ mà các chủ 
thể tham gia muốn đạt tới lĩnh vực và cơ sở phát sinh của chúng. Thí dụ quan hệ hôn 
nhân gia đình phát sinh từ sự kết hôn, sinh con. Các bên tham gia quan hệ nhằm đạt tới 
những nghĩa vụ tình cảm, nghĩa vụ chung sống. Xuất phát những đặc trưng đó của 
quan hệ hôn nhân chúng ta xếp những quy phạm điều chỉnh chúng thành một nhóm tạo 
thành luật hôn nhân gia đình. Một ví dụ khác là quan hệ sở hữu. Đặc trưng của quan hệ 
sở hữu thể hiện ở nhu cầu được chiếm hữu sử dụng và định đoạt một tài sản nhất định, 
nhu cầu cần bảo vệ tài sản đó khỏi xâm hại, cản trở từ các phía chủ thể khác. Tất cả 
các quy phạm pháp luật điều chỉnh những nhu cầu như vậy tạo thành chế định quyền 
sở hữu. Tính chất đặc trưng của quan hệ sở hữu là xác định sự lệ thuộc của tài sản đối 
với các chủ thể. 

Phương pháp mà quy phạm pháp luật sử dụng khi tác động vào quan hệ xã 
hội (hay còn gọi là phương pháp điều chỉnh) là tiêu chuẩn quan trọng khác được dùng 
để xác định một số ngành luật nhất định. Tuy nhiên khác với một số đối tượng điều 
chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nó đúng là độc lập không thể thành tiêu chuẩn xác định 
ngành luật bởi vì ngành luật đều sử dụng một số phương pháp chung nhất định. Chẳng 
hạn luật hành chính, dân sự, kinh tế đều có sử dụng, tuy ở chừng mực khác nhau, 
phương pháp mệnh lệnh, bình đẳng thể hiện ý chí. Nói như thế không có nghĩa là 
phương pháp đều chỉnh không có vị trí độc lập của nó. Trong việc xác định một số chế 
định luật, phương pháp đều chỉnh không có vị trí độc lập của nó. Trong việc chế định 
một số chế định, phương pháp điều chỉnh có thể trở thành phương pháp chủ yếu. Thí 
dụ trong chế định xử phạt hành chính tiêu chuẩn cơ bản được sử dụng để xác định nó 
là yếu tố mệnh lệnh mang quyền uy nhà nước. Phương pháp điều chỉnh tuy không có ý 
nghĩa quyết định với việc phân định ngành luật song đối với hiệu quả của các quy phạm 
thì nó lại có ý nghĩa rất lớn. Sử dụng đúng phương pháp điều chỉnh (tức là cách thức 
tác động lên các quan hệ xã hội) được coi là nhân tố quan trọng cho việc đảm bảo hiệu 
lực của quy phạm. 

Chủ thể cũng là cơ sở quan trọng của việc phân chia các ngành luật các chế 
định luật. Chủ thể của pháp luật là tổ chức cá nhân có đủ điều kiện để tham gia một 
nhóm quan hệ xã hội cụ thể được pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên do các quan hệ xã 
hội nay có sự phát triển của xu hướng đan xen nên ít khi có ngành luật nào có thể có 
được đặc trưng về cơ cấu chủ thể. Ví dụ, trước đây cá nhân không được coi là chủ thể 
của luật kinh tế. Ngành luật kinh tế trước đây được đặc trưng bởi cơ cấu chủ thể thuần 
nhất gồm các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hiện nay đặc trưng đó bị phá vỡ vì cá 
nhân với tư cách là doanh nghiệp tư nhân điều có thể trở thành chủ thể của luật kinh tế. 
Với chế định luật thì điều này hoàn toàn ngược lại. Chế định luật có cơ cấu chủ thể 
thuần nhất. Ví dụ, chế định kết hôn có cơ cấu chủ chỉ gồm các cá nhân đạt tuổi 18 (đối 
với nữ) và 20 (đối với nam) có đủ các điều kiện kết hôn theo luật định. Một ví dụ khác là 
chế định xử phạt hành chính. Chế định này có cơ cấu chủ thể chỉ gồm cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và các cá nhân. 
III. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NƯỚC TA 
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Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành phát triển gắn bó với lịch sử 
đấu tranh và xây dựng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
Điểm mốc trong lịch sử phát triển của hệ thống p hát luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 02.09.1945. Trong bản 
Tuyên ngôn chứa đựng nhiều tư tưởng, nhiều định hướng quan trọng cho việc xây 
dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hệ thống pháp luật Việt Nam có những điểm chung vốn có của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa như tính chất chống áp bức bóc lột, triệt để thực hiện nguyên tắc bình đẳng, thể 
chế  hóa nguyện vọng, ý chí nhân dân lao động do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. 

Ngoài những nét chung này hệ thống pháp luật Việt Nam còn có những đặc trưng 
riêng do hoàn cảnh lịch sử  điều kiện kinh tế cụ thể do đất nước quyết định. Các đặc 
trưng đó bao gồm: 

(Thiếu sự phát triển đồng bộ, nhất là đối với dân luật; 
(Các quy phạm pháp luật được ban hành trong các văn bản dưới luật chiếm tỷ lệ lớn 

hơn so với văn bản luật. 
(Mức độ hệ thống hóa và pháp điển hóa thấp, mãi đến năm 1985 mới xuất hiện bộ 

luật đầu tiên; 
(Các văn bản pháp luật về kinh tế thường xuyên thay đổi do ảnh hưởng các cuộc cải 

cách kinh tế, đặc biệt trong lãnh vực điều tiết các xí nghiệp quốc doanh. 
Hệ thống pháp luật hoàn thiện là nhân tố quan trọng của việc ổn định và phát triển xã 

hội. Đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay thì yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật 
trở nên cấp bách. Điều này được giải thích bằng một loạt các nguyên nhân song trước 
hết cần nhắc đến việc chuyển từ cơ chế quản lý hành chánh bao cấp sang cơ chế thị 
trường, việc dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội. Trong các văn kiện của Đảng và Nhà 
nước đều nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Hệ thống pháp luật là cấu trúc hoàn chỉnh của toàn bộ các quy phạm. Việc hoàn 
thiện hệ thống pháp luật phải mang tính đồng bộ, toàn diện. Mức độ hoàn thiện của hệ 
thống pháp luật biểu hiện ở các tiêu chuẩn sau : 

(Sự trùng hợp của pháp luật với thực tế cuộc sống. Chỉ khi nào pháp luật phản ánh 
được những nhu cầu của đời sống xã hội thì chúng mới có thể phát huy được hiệu lực. 

Muốn đạt tiêu chuẩn này thì công tác xây dựng pháp luật phải thoát ra khỏi ý chí chủ 
quan của các nhà lập pháp. Các dự án luật phải được xây dựng bởi sự tham gia rộng 
rãi của quần chúng lao động dưới nhiều hình thức khác nhau. 

(Kỹ thuật lập pháp cao là biểu hiện quan trọng khác của một hệ thống pháp luật hoàn 
thiện. Vì pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc nên cách thể hiện chúng 
trong văn bản đòi hỏi phải chính xác, phải được hiểu đúng theo một nghĩa nhất định, 
theo tinh thần của cơ quan ban hành chúng. Khả năng tác động của các quy phạm pháp 
luật vào các cơ quan xã hội phụ thuộc một phần không nhỏ và tính chính xác của 
chúng. 

(Mức độ hệ thống hóa cao và sự tồn tại của nhiều bộ luật cũng được coi là biểu hiện 
của một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Tính hệ thống hóa độ cao là đảm bảo rất quan 
trọng cho việc thực hiện pháp luật dễ dàng, thuận lợi và chính xác. 

(Hiệu quả cao của pháp luật là biểu hiện tập trung nhất của một hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh. Hiệu quả của pháp luật biểu hiện khả năng của nó trong việc giữ vững trật 
tự kỷ cương của xã hội, ổn định các quan hệ xã hội. 
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Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành là kết quả phát triển lâu dài của hoạt động 
lập pháp kể từ 1945. Tuy chưa phải ở mức độ hoàn thiện cao song so với trước đây nó 
đã có nhưng bước tiến dài. Với sự phân ngành tương đối chuẩn xác, hệ thống pháp luật 
hiện hành đang ngày càng được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn nêu trên. 

Hệ thống pháp luật hiện hành của nước ta hiện nay bao gồm các ngành luật như 
sau: 
1. Luật Nhà nước 

Luật nhà nước là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh 
trong lãnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, trong việc xác định những 
nguyên tắc cơ bản của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của xã hội, các quyền  
và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Quan hệ xã hội do Luật Nhà nước điều chỉnh đặc trưng bởi vị trí quan trọng của 
chúng trong toàn bộ quan hệ xã hội. 
2. Luật hành chính 

Luật hành chính có mối quan hệ mật thiết, trực tiếp với luật Nhà nước. Luật hành 
chính điều chỉnh quan hệ phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính thực hiện 
việc quản lý hành chính đối với toàn bộ các lãnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội. Đặc điểm cơ bản nhất của quan hệ xã hội do luật hành chính điều chỉnh là 
tính chất hành chính của  chúng. Nói cách khác, quan hệ này là quan hệ hành chính. 
Chúng nãy sinh giữa một bên bao giờ cũng là cơ quan quản lý hành chính về bên kia là 
công dân, các tổ chức xã hội và các chủ thể. 
3. Luật hình sự 

Luật hình sự là ngành luật phát triển và hoàn thiện nhất trong hệ thống pháp luật 
hiện hành ở nước ta. Luật hình sự được pháp điển hóa năm 1985. Luật hình sự điều 
chỉnh  quan hệ nảy sinh giữa nhà nước và cá nhân khi người đó thực hiện một hành vi 
mà luật hình sự coi là tội phạm và bị Nhà nước áp dụng một hình phạt tương tương 
ứng do luật hình sự quy định. 
4. Luật tố tụng hình sự 

Luật tố tụng hình sự được coi là ngành luật hình thức của luật hình sự. Việc coi một 
cá nhân là tội phạm dẫn đến việc tước bỏ hoặc hạn chế các quyền tự do cũng như các 
lợi ích thiết thân của người đó. Vì vậy việc điều tra xét xử, thi hành án phải được tiến 
hành theo những thủ tục quy định. Quan hệ giữa bị can, bị cáo với nhau và với cơ quan 
điều tra, xét xử được điều chỉnh bởi các quy phạm luật tố tụng hình sự. 
5. Luật dân sự 

Luật dân sự Việt Nam điều chỉnh các quan hệ tài sản hoặc nhân thân phi tài sản nảy 
sinh giữa các cá nhân hoặc các tổ chức khi họ tham gia những giao dịch để đáp ứng 
các nhu cầu tiêu dùng, luật dân sự Việt Nam khác với luật dân sự một số nước khác là 
nó không điều chỉnh các quan hệ thương mại. 
6. Luật tố tụng dân sự 

Là ngành luật hình thức của luật dân sự. Luật tố tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ 
phát sinh trong lãnh vực tố tụng dân sự thông qua việc xác định quyền, nghĩa vụ của 
những người tham gia tố tụng dân sự. 
7. Luật kinh tế 

Luật kinh tế điều chỉnh quan hệ kinh tế phát sinh giữa các tổ chức kinh tế, các tổ 
chức, cơ quan nhà nước khi họ tham gia những giao dịch với mục đích kinh doanh cũng 



 151 152 

như các quan hệ phát sinh trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế. 
8. Luật lao động 

Các quan hệ lao động gắn liền với một đối tượng đặc biệt, đó là sức lao động. Vì vậy 
sự phát triển của luật lao động rất phức tạp về mặt lý luận. Tuy nhiên theo quan điểm 
phổ biến trong khoa học pháp lý thì luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động (tức là 
quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động) cũng như quan hệ liên quan tới việc 
lao động. 
9. Luật tài chính 

Luật tài chính điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình nhà nước  thực hiện 
hoạt động tài chính, tức hoạt động nhằm thành lập quản lý, phân phối sử dụng, các quỹ 
tiền tệ tập trung của nhà nước. 
10. Luật đất đai 

Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc quản lý và sử dụng đất  đai, 
khách thể đặc biệt thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
11. Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường 

Là tổng thể các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ trong việc gìn giữ cho 
môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn 
chặn các hậu quả xấu cho môi trường; điều chỉnh các quan hệ trong việc khai thác, sử 
dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 
12. Luật hôn nhân gia đình 

Luật hôn nhân gia đình điều chỉnh các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát 
sinh giữa các cá nhân từ hôn nhân. Quan hệ luật hôn nhân gia đình đặc trưng bởi sự 
gắn bó tình cảm đặc biệt giữa các chủ thể, tính chất phi hàng hóa - tiền tệ của chúng. 
13. Luật quốc tế 

Luật quốc tế là hệ thống các qui phạm pháp luật do các quốc gia và các chủ thể khác 
tham gia quan hệ pháp luật quốc tế về hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, giáo dục. 
14. Tư pháp quốc tế  

Là hệ thống các qui phạm pháp luật và các nguyên tắc điều chỉnh các quan hệ về 
kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình giữa các công dân và các tổ chức Việt 
Nam với các công dân và tổ chức các nước trên thế giới. 
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Nhà nước nào cũng có pháp luật, nhưng không phải Nhà nước nào pháp luật cũng 
được thực hiện triệt để, điều đó phụ thuộc phần lớn vào bản chất Nhà nước. 

Nghiên cứu các vấn đề Nhà nước pháp luật không thể tách rời vấn đề pháp chế. Bởi 
vì bản chất của Nhà nước được củng cố và tăng cường đến mức độ nào, hiệu lực của 
Nhà nước, hiệu lực của pháp luật được phát huy ra sao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
trong đó việc các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, nhân viên Nhà nước và mọi 
công dân sẽ tôn trọng và tự giác thực hiện pháp luật như thế nào là yếu tố cơ bản. Vì 
vậy việc nghiên cứu vấn đề pháp chế là vấn đề rất có ý nghĩa về lý luận và thực hiện 
quan trọng. 

Pháp chế là một khái niệm rộng bao gồm nhiều mặt, vì vậy để làm sáng tỏ khái niệm 
này cần xem xét đánh giá đúng vai trò vị trí của chế định này. 

(Pháp chế cần phải được đề cao thành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy 
Nhà nước. Nó đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước (và của bộ 
máy Nhà nước nói chung) phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, mọi 
hình thức nhà nước đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật khi thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của mình; mọi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. 
Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế là cơ sở bảo đảm cho hoạt động của bộ máy nhà 
nước được nhịp nhàng, đồng bộ, phát huy hiệu lực của nhà nước và bảo đảm công 
bằng xã hội. Điều 12 Hiến pháp 1992 quy định “Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật 
và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa” 

(Pháp chế cần được xác lập thành nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội và các đoàn thể quần chúng. Bởi vì mỗi đoàn viên của tổ chức hay đoàn thể đó 
trước hết là một công dân, cho nên họ luôn chịu sự tác động của Nhà nước, phải tôn 
trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa, mặt khác các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 
quần chúng đều được hình thành và hoạt động trên phạm vi lãnh thổ của Nhà nước, 
tham gia vào các quan hệ xã hội, trong đó các mối quan hệ cơ bản do Nhà nước xác 
lập và bảo vệ, vì vậy các tỏ chức và đoàn thể đó cũng không thể thoát ly nguyên tắc 
pháp chế xã hội chủ nghĩa được. Các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần 
chúng có trách nhiệm động viên giáo dục các hội viên và những người thuộc giới mình 
tôn trọng và triệt để thực hiện pháp luật của Nhà nước. Đồng thời khi đề ra phương 
hướng tổ chức và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng 
phải dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, phải đảm bảo cho các hoạt động của tổ 
chức mình nằm trong phạm vi mà pháp luật cho phép. 

Ngay trong điều 4 Hiến pháp 1992 đã xác lập nguyên tắc hoạt động cho Đảng cộng 
sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong phạm vi pháp luật: “Mọi 
tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” 

(Pháp chế nguyên tắc xử sự của công dân, là nguyên tắc xử sự của công dân, pháp 
chế đòi hỏi trước hết mọi công dân phải tôn trọng pháp luật một cách triệt để, phải xử 
sự theo đúng yêu cầu của pháp luật. Mọi công dân tôn trọng và tự giác thực hiện 
nghiêm chỉnh và triệt để pháp luật và tạo điều kiện cơ bản để bảo đảm công bằng xã 
hội, thực hiện nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, là điều kiện để mỗi 
người được tự do phát triển. Mặt khác trong chủ nghĩa xã hội nhân dân lao động và 
người chủ đất nước, cho nên nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa còn đòi hỏi mọi 
người công dân có trách nhiệm tham gia vào quản lý các công việc Nhà nước, bảo đảm 
thực hiện nguyên tắc pháp chế bằng các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động của 
các cơ quan  Nhà nước và các tổ chức xã hội, đấu tranh chống vi phạm pháp luật, pháp 
chế… 
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(Pháp chế có quan hệ mật  thiết với chế độ dân chủ, trong mối quan hệ này dân chủ 
là cơ sở để củng cố nền pháp chế đồng thời pháp chế là yếu tố cần thiết không thể 
thiếu được để củng cố và mở rộng nền dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
lao động. Có thể khẳng định rằng một nền dân chủ thật sự không thể thiếu pháp chế, 
bởi vì chính pháp chế là nền tảng vững chắc nhất để duy trì và thực hiện những nguyên 
tắc của chế độ dân chủ, tạo ra chính tổ chức kỷ luật, thiết lập những kỷ cương của xã 
hội, bảo đảm công bằng xã hội. Mối quan hệ trực tiếp giữa pháp chế và chế độ dân chủ 
được thể hiện ở sự tham gia của đông đảo quần chúng vào quản lý các công việc nhà 
nước và xã hội, vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Từ đó có thể khẳng định: Pháp chế là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã 
hội, trong đó các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân điều phải tôn trọng 
và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh triệt để và chính xác. 

Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau. Pháp luật và pháp chế là hai 
khái niệm rất gần nhau, nhưng không đồng nhất với nhau. Pháp chế đó không phải là 
pháp luật mà là một phạm trù thể hiện những yêu cầu và sự đòi hỏi đối với các chủ thể 
pháp luật, phải tôn trọng và thực hiện triệt để pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp luật 
chỉ có thể phát huy được hiệu lực của mình, điều chỉnh một cách có hiệu quả các quan 
hệ xã hội khi dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế; và ngược lại, pháp chế chỉ 
có thể được củng cố và tăng cường khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, 
phù hợp và kịp thời. 
II. CÁC YÊU CẦU CỦA PHÁP CHẾ 
1. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và luật 

Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện đó cho hệ thống đó phát triển ngày càng 
hoàn thiện, làm cơ sở để thiết lập trật tự pháp luật, củng cố và tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Hiến pháp và luật (đạo luật) là những văn bản pháp lý do cơ quan cao 
nhất của quyền lực nhà nước ban hành, thể hiện một cách tập trung ý chí và những lợi 
ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lãnh vực, trong các vấn đề quan trọng của 
đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Đó là những văn bản pháp luật có giá trị pháp lý 
cao nhất. Vì vậy, khi xây dựng pháp luật phải dựa vững chắc trên cơ sở những quy định 
của hiến pháp và luật; mọi quy định của các văn bản dưới luật điều phải phù hợp với 
Hiến pháp và luật. Tuy nhiên, Hiến pháp và luật với đặc điểm riêng của mình, trong 
nhiều trường hợp, không thể quy định một cách chi tiết và cụ thể để áp dụng một trong 
mọi tình huống. Vì vậy chúng luôn đòi hỏi phải có sự cụ thể hóa của các văn bản dưới 
luật. Không có quá trình tiếp theo đó những quy định của Hiến pháp và luật khi đi vào 
cuộc sống sẽ vấp phải những khó khăn không thể giải quyết được. Thực tế, những văn 
bản dưới luật hết sức phong phú, chiếm một số lượng rất lớn trong hệ thống pháp luật. 
Nếu không thực hiện tốt yêu cầu về tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và luật thì tình 
trạng tản mạn, trùng lặp, chồng chéo hoặc mâu thuẫn trong các quy phạm pháp luật là 
không thể trách khỏi. 

Để thực hiện tốt yêu cầu này cần chú ý cả hai mặt; thứ nhất phải chú trọng đến việc 
hoàn thiện hiến pháp và xây dựng các văn bản luật để làm cơ sở cho sự phát triển và 
hoàn thiện của hệ thống pháp luật; thứ hai, phải nhanh chóng cụ thể hóa những quy 
định của Hiến pháp và luật, triệt để tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp  và luật. 
2. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên qui mô toàn quốc 

Xuất phát từ bản chất và những đặc điểm đặc thù của Nhà nước và pháp luật xã hội 
chủ nghĩa, và nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, pháp chế xã hội 
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chủ nghĩa đòi hỏi phải có tính thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện pháp luật 
trên quy mô toàn quốc, không chấp nhận những đặc quyền và biệt lệ vô nguyên tắc. 
Thực hiện tốt yêu cầu này là điều quan trọng để thiết lập trật tự kỹ cương, trong đó cơ 
quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên, lợi ích của địa phương phải phù hợp 
với lợi ích quốc gia cá nhân có quyền tự do dân chủ nhưng phải tôn trọng quyền của 
những chủ thể khác. Bảo đảm nguyên tắc pháp chế thống nhất là điều kiện để xóa bỏ 
tư tưởng cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghiã, tự do vô chính phủ, bảo đảm công bằng 
xã hội. Tuy nhiên cũng không nên hiểu rằng tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ 
nghĩa loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết phải tính đến những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể 
của từng nơi, từng vùng. Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, củng 
cố pháp chế cũng cần phải xem xét những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, tìm ra những 
hình thức và phương pháp phù hợp để đưa pháp luật vào đời sống với hiệu quả cao 
nhất của pháp chế. 
3. Các cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp  luật phải hoạt 
động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả 
Pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế, vì vậy đòi hỏi phải có một hệ 

thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ. Pháp luật được hình thành và phát triển theo 
nhu cầu khách quan cần thiết phải điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng pháp luật 
được xây dựng như thế nào là kết quả của quá trình hoạt động chủ quan của con 
người. Không thể có cơ sở vững chắc để củng cố nền pháp chế nếu không chú ý đến 
những biện pháp để đảm bảo cho các cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật có đủ 
khả năng và điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Tổ chức và thực hiện pháp luật là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Kết quả 
của việc tổ chức và thực hiện pháp luật là một trong những tiêu chuẩn để xác định tính 
chất của nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy một trong những yêu cầu đặt ra là 
muốn củng cố và tăng cường pháp chế thì phải bảo đảm cho các cơ quan tổ chức và 
thực hiện pháp luật có hiệu quả. 

Một trong những yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa là phải có những biện pháp 
nhanh chóng và hữu hiệu để xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi vi phạm pháp 
luật, nhất là tội phạm. Nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện 
kiểm sát, Thanh tra… hết sức phức tạp. Kết quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật sẽ có tác động trực tiếp tới việc củng cố và tăng cường pháp chế. Vì vậy, cần 
thiết phải chú trọng các biện pháp để đảm bảo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể 
hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả. 

Đồng thời nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, pháp chế còn là nhiệm vụ của các tổ chức xã 
hội của toàn dân, vì vậy yêu cầu này cũng đòi hỏi các tổ chức và mọi công dân phải có 
trách nhiệm tham gia đấu tranh chống vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. 
4. Không tách rời công tác pháp chế với văn hóa 

Trình độ văn hóa nói chung và trình độ văn hóa pháp lý nói riêng của các nhân viên 
Nhà nước, thành viên các tổ chức xã hội và công dân có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình 
củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trình độ văn hóa của công chúng càng cao thì 
pháp chế càng được củng cố vững mạnh. Có thể nói, văn hóa là cơ sở quan trọng để 
củng cố nền pháp chế; đồng thời nền pháp chế vững mạnh sẽ thúc đẩy sự phát triển 
của văn hóa, nâng cao trình độ văn hóa của đông đảo nhân dân. Vì vậy một yêu cầu đặt 
ra là phải chú trọng gắn công tác pháp chế với việc nâng cao trình độ văn hóa nói chung 
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và văn hóa pháp lý nói riêng của các nhân viên Nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội 
và công dân. 
III. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ 

Chủ nghĩa xã hội - đó là một chế độ xã hội có tổ chức cao, được xây dựng bằng 
hành động tự giác của nhân dân lao động và các mục tiêu cần đạt tới là xây dựng một 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Để 
đạt được các mục tiêu đó phải không ngừng đề cao vai trò và phát huy hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, trong đó việc 
củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một quá trình phát triển từ thấp đến cao, từ chưa 
hoàn thiện đến hoàn thiện, phù hợp với tình hình và đặc điểm của mỗi giai đoạn cách 
mạng cụ thể. Vì vậy có thể nói tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa luôn luôn là vấn 
đề có tính thời sự và cần thiết.  

Để củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phải áp dụng nhiều biện pháp 
đồng bộ trong đó có các biện pháp cơ bản như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác pháp chế; đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. 
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế 

Đây là biện pháp cơ bản, bao trùm, xuyên suốt trong quá trình củng cố và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng đề ra chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội đồng thời đề ra chiến lược toàn diện về công tác pháp chế. Trong từng 
thời kỳ Đảng đề ra những phương hướng về xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện 
pháp luật, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
pháp lý để tăng cường cho các cơ quan làm công tác pháp luật, pháp chế; tổ chức lãnh 
đạo phong trào quần chúng tham gia tích cực chống vi phạm pháp luật… Đó là sự lãnh 
đạo toàn diện, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả của công tác pháp chế. 

Tuy nhiên công tác pháp chế là vấn đề mang tính chất Nhà nước, củng cố và tăng 
cường pháp chế là sự nghiệp toàn dân. Vì vậy Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình 
đối với công tác này không có nghĩa là Đảng làm thay cho Nhà nước, mà Đảng chỉ vạch 
ra những phương hướng chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà nước trong 
công tác pháp chế. Để công tác pháp chế đạt hiệu quả thiết thực Nhà nước phải dựa 
trên cơ sở những phương hướng đường lối của Đảng đề ra các biện pháp cụ thể, phù 
hợp với những điều kiện hoàn cảnh trong mỗi giai đoạn cụ thể. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế còn được thực hiện thông qua sự 
gương mẫu của các Đảng viên và các tổ Đảng ở cơ sở trong việc tôn trọng và thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.  

 
 

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội  chủ nghĩa. 
Pháp chế chỉ có thể được củng cố và tăng cường trên cở sở của một hệ thống pháp 

luật ngày càng phát triển và hoàn thiện, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách 
đường lối của Đảng, phản ánh đúng những đặc điểm của kinh tế xã hội trong mỗi giai 
đoạn cụ thể. Để có một hệ thống pháp luật như vậy phải thực hiện nhiều biện pháp như 
: phải thường xuyên tiến hành hệ thống hóa pháp luật để phát hiện và loại bỏ những 
quy định pháp luật trùng lặp, mâu thuẫn lạc hậu, bổ sung những thiếu sót trong hệ 
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thống pháp luật; kịp thời để chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật; 
có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể, đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học pháp lý, kỹ thuật xây dựng pháp luật để bảo đảm cho hệ thống các 
văn bản pháp luật được mang tính khoa học và đạt được kỹ thuật cao, mở rộng các 
hình thức nhân dân lao động tham gia vào việc xây dựng pháp luật. 

Xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với tình hình 
của mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể là vấn đề khó khăn phức tạp. Đặc biệt đối với nước ta 
hiện nay với những điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều biến động chưa thuần nhất thì 
việc xây dựng pháp luật của nước ta hiện nay cần tránh hai khuynh hướng; chủ quan 
nóng vội muốn có ngay hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để dẫn đến tình trạng pháp luật 
không phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, mặt khác cũng cần tránh khuynh hướng, 
không nhận thức đúng vai trò tích cực của pháp luật dẫn đến tình trạng chờ đợi, chậm 
chạm hoặc muốn dùng những biện pháp khác để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đối với 
công tác xây dựng pháp luật ở nước ta một mặt cần có chiến lược xây dựng pháp luật 
lâu dài toàn diện, mặt khác trong mỗi giai đoạn cần có trọng tâm, trọng điểm để ban 
hành các văn bản quan trọng, cấp bách kịp thời điều chỉnh đối với sự phát triển của hệ 
thống các quan hệ xã hội. 
3. Tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật 

Đây là biện pháp lớn bao gồm nhiều mặt hoạt động, nhằm bảo đảm cho pháp luật 
được tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh cụ thể là : 

(Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, tăng cường công tác giải 
thích pháp luật để làm sáng tỏ nội dung và các ý nghĩa của quy định pháp luật làm cơ 
sở cho việc tuyên truyền và pháp luật đạt kết quả. 

(Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục pháp luật nhằm làm cho 
nhân dân hiểu biết pháp luật, nâng cao kiến  thức pháp lý tạo điều kiện để xây dựng và 
nêu cao ý thức pháp luật của nhân dân. 

(Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý có đủ trình độ, phẩm chất chính 
trị và khả năng công tác để sắp xếp vào cơ quan làm công tác pháp luật pháp chế. 

(Phải chú trọng công tác tổ chức, kiện toàn các cơ quan làm công tác pháp luật, 
pháp chế  xác định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động, cải tiến 
các phương pháp chỉ đạo và thực hiện, đồng thời tạo điều kiện vật chất cần thiết bảo 
đảm cho hoạt động cho các cơ quan đó đạt kết quả cao; 

(Trong từng thời kỳ cần có sự tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời để thấy rõ những 
thiếu sót, nhược điểm trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đề ra những phương 
hướng và biện pháp tăng cường hiệu lực công tác đó. 

Các mặt hoạt động nói trên phải được tiến hành đồng bộ và phải kết hợp biện pháp 
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật. 
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm 

pháp luật. 
Đây là biện pháp nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, mọi 

người đều bình đẳng trước pháp luật. Biện pháp này đòi hỏi trước hết phải thường 
xuyên tổ chức việc kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước và đặc biệt là hệ thống các 
cơ quan làm công tác bảo vệ pháp chế để phát hiện những sai sót, lệch lạc, kịp thời uốn 
nắn, rút kinh nghiệm bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động nhịp nhàng theo đúng 
nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật. Những vi phạm pháp luật của các cán bộ trong bộ 
máy nhà nước (và đặc biệt trong quan hệ cơ quan làm công tác bảo vệ pháp chế) phải 
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được xử lý nghiêm minh theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bất 
cứ ai dù ở cương vị nào cũng phải sống và làm việc theo pháp luật, không cho phép bất 
cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái pháp luật. 

Đối với các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có phương pháp 
hoạt động thích hợp, có hiệu quả để nhanh chóng phát hiện, làm sáng tỏ các vụ việc 
tiêu cực, vi phạm pháp luật và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh, chính xác 
đúng quy định của pháp luật. 

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật chỉ có thể 
thực hiện tốt khi có sự chỉ đạo của Đảng, sự chủ động sáng tạo của các cơ quan có 
thẩm quyền và sự  tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Vì vậy phải có quan 
niệm đúng đắn về mối quan hệ trên, bảo đảm cho công tác đấu tranh phòng ngừa và 
chóng tội phạm và vi phạm pháp luật mang tính chất mạnh mẽ, cương quyết của quyền 
lực nhà nước vừa mang tính chất xã hội, đó là hệ thống kiểm tra toàn diện từ trên 
xuống, từ dưới lên, từ bên ngoài vào các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội bao 
gồm : 

1. Sự giám sát từ trên xuống của các cơ quan có quyền lực như: Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp.  

2. Sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan thanh tra từ trung ương đến địa phương, 
kiểm tra, xử lý, ngăn chặn ngay bên trong các cơ quan tổ chức; 

3. Sự kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức. 
4. Chức năng kiểm sát từ bên ngoài 
5. Sự kiểm tra của các cơ quan xét xử, thông qua quá trình xử lý các vụ án, các 

tranh chấp kinh tế, dân sự, lao động v.v… để phát hiện những khiếm khuyết của pháp 
luật, tình hình vi phạm pháp luật để có kiến nghị hợp pháp cho các cơ quan có thẩm 
quyền nghiên cứu có biện pháp khắc phục. Đây cũng thuộc loại hình kiểm tra từ bên 
ngoài của hệ thống kiểm tra tổng thể trong xã hội 

6. Sự kiểm tra xã hội của các tổ chức quần chúng (ban thanh tra nhân dân) và quyền 
khiếu nại, tố cáo của công dân khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp hoặc sự việc trái 
với lợi ích chung của xã hội. 

Đây là loại hình kiểm tra từ dưới lên trong chiến lược kiểm tra và giám sát việc thực 
thi pháp luật trong xã hội. 
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